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	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CƠ BẢN 1
BỘ MÔN TOÁN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Công cụ Toán cho Kinh doanh và Quản lý 
(Mathematical tools for Business and Management

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BAS4104

	2) Ký hiệu học phần: 
	BAS4104

	3) Số tín chỉ: 
	2

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập    
	30 tiết

	- Thảo luận:
	10 tiết (= x 2 số tiết)

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	10 tiết (= x 2 số tiết)

	- Tự học:
	70 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Tên học phần (nếu có)

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	(01 người)

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	(tối thiểu 01 người)

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Bộ môn Toán- Khoa Cơ bản 1

	7) Loại học phần:
	⊠ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⊠ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	⊠ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	⬜ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⊠ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần này cung cấp cho sinh viên các công cụ toán học thiết yếu phục vụ cho quản trị kinh doanh. Nội dung học phần được xây dựng trên nền tảng kiến thức của Giải tích 1–2, Đại số tuyến tính và Xác suất – Thống kê, đồng thời tập trung vào việc vận dụng các phương pháp toán học để phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
Các chủ đề chính có thể bao gồm: các kỹ thuật tối ưu hóa, hàm nhiều biến, một số khái niệm cơ bản của kinh tế lượng, và các mô hình ra quyết định định lượng. Học phần chú trọng phát triển tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng diễn giải các kết quả định lượng trong bối cảnh thực tiễn.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
[Nêu tóm tắt các mục tiêu của học phần]
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Nắm được các bài toán và khái niệm cơ bản trong tối ưu
	C3
	
	
	Y-PI1.1, PI1.2, PI1.3

	CLO2
	Giải quyết được các mô hình hóa bài toán tối ưu
	C3
	P4
	
	Y-PI1.1, PI1.2, PI1.3

	CLO3
	Vận dụng vào các bài toán quản trị kinh doanh và phần mềm mathlab.
	C4
	
	A1
	Y-PI1.1, PI1.2, PI1.3


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Vấn đáp 
	Thực hành
	Thuyết trình
	…..
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành
	…

	CLO1
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	



5. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Kiểm tra 1
	Vấn đáp
	10 %
	Hàng tuần
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	(*) Kiểm tra giữa kỳ (%) 
	Bài tập lớn hoặc tiểu luận
	30%
	
	CLO 1, 2,3

	
	Kiểm tra cuối kỳ (%)
	Thi viết hoặc vấn đáp
	60%
	
	CLO 1,2
CLO 3


6. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1. Bài toán tối ưu (8 tiết)
0. Bài toán tối ưu tổng quát
0. Miền chấp nhận được và hàm mục tiêu.
0. Phát biểu bài toán tối ưu tổng quát và một số mô hình tối ưu.
0. Điều kiện tồn tại nghiệm và các tính chất cơ bản
0. Các điều kiện tối ưu
1. Điều kiện tối ưu cho bài toán không ràng buộc
1. Định lý Kunh-Tucker và các ví dụ minh họa
1. Điều kiện đủ bậc 2 và ví dụ minh họa
1. Ứng dụng vào một vài mô hình thực tế
CHƯƠNG 2. Phương pháp nhân tử Lagrange và ứng dụng (8 tiết)
2.1. Phương pháp nhân tử Lagrange 
0. Điểm dừng và điều kiện cần
0. Điểm cực trị và điều kiện đủ Lagrange
0. Các ví dụ minh họa
0.  Mô hình quản trị rủi ro 
1. Danh mục và lợi ích của nhà đầu tư
1. Mô hình tối ưu hóa đầu tư
0. Phương pháp Lagrange ứng dụng cho mô hình quản trị rủi ro
0. Tính toán trên Matlab
CHƯƠNG 3. Phương pháp hướng chấp nhận được (8 tiết)
3. 1. Phương pháp Frank-Wolfe
3.1.1 Hướng chấp nhận được và thuật toán
3.1.2 Ví dụ minh họa
3.1.3 Chương trình Matlab
3. 2. Phương pháp chiếu
3.2.1. Mô tả thuật toán một phép chiếu
3.2.2. Ví dụ minh họa
3.2.3. Chương trình Matlab
CHƯƠNG 4. Mô hình cân bằng kinh tế Nash-Cournot (6 tiết)
4.1. Bài toán cân bằng (EP)
4.2. Mô hình cân bằng Nash-Cournot
4.3. Quan hệ giữa (EP) và mô hình cân bằng Nash-Cournot
4.4. Ứng dụng của phương pháp hướng chấp nhận được cho mô hình Nash-Cournot
4.5. Tính toán trên Matlab
7. Tổ chức dạy và học
7.1. Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	
	
	

	1
	 CHƯƠNG 1. Bài toán tối ưu
1.1. Bài toán tối ưu tổng quát
- Miền chấp nhận được và hàm mục tiêu.
- Phát biểu bài toán tối ưu tổng quát và một số mô hình tối ưu.
-Điều kiện tồn tại nghiệm và các tính chất cơ bản

	
	3
	Chuẩn bị (Pre-class)
Xem trước các tài liệu môn học
	
	



CLO 1
CLO 2



	
	
	   3
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập về nhà
	
	

	
	
	0
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, hiểu được các nội dung của bài học và yêu cầu làm bài tập thảo luận nhóm
	
	

	
	
	0
	3
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu, xem trước bài học và chuẩn bị bài tuần tới.
	
	

	2
	Các điều kiện tối ưu
- Điều kiện tối ưu cho bài toán không ràng buộc.
-Định lý Kunh-Tucker và các ví dụ minh họa
-Điều kiện đủ bậc 2 và ví dụ minh họa

	0
	3
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu trước các mục 1.1, 1.2 và 1.3
	


	CLO 1
CLO 2
CLO 3

	
	
	3
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	0
	0
	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	0
	3
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà mục 1.1, 1.2
	
	

	3
	Ứng dụng vào một vài mô hình thực tế



	0
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu trước các mục 1.4
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3

	
	
	2
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận, chữa bài tập 1.1, 1.2 và 1.3
	
	

	
	
	0
	2
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà mục 1.3.
	
	

	4
	CHƯƠNG 2. Phương pháp nhân tử Lagrange và ứng dụng 
2.1. Phương pháp nhân tử Lagrange 
- Điểm dừng và điều kiện cần
- Điểm cực trị và điều kiện đủ Lagrange

	
	3
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu học phần trước các mục 1.4 (tiếp) và làm bài tập mục 1.4
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3

	
	
	3
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	
	3
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà
	
	

	5
	 Các ví dụ minh họa
2.2 Mô hình quản trị rủi ro 
- Danh mục và lợi ích của nhà đầu tư
-Mô hình tối ưu hóa đầu tư


	
	3
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung mục tiếp theo
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3

	
	
	3
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	
	3
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà
	
	

	6
	2.3 Phương pháp Lagrange ứng dụng cho mô hình quản trị rủi ro
2.4 Tính toán trên Matlab

	0
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu trước nội dung bài học
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3


	
	
	2
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	0
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Thảo luận nhóm, chữa các bài tập.
	
	

	
	
	0
	2
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà
	
	

	



7
	CHƯƠNG 3. Phương pháp hướng chấp nhận được 
3. 1. Phương pháp Frank-Wolfe
- Hướng chấp nhận được và thuật toán
- Ví dụ minh họa

	0
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu trước nội dung bài học
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3


	
	
	2
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	0
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	0
	2
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà
	
	

	



8
	3. 2. Phương pháp chiếu
- Mô tả thuật toán một phép chiếu
- Ví dụ minh họa

	0
	2
	Chuẩn bị (Pre-class)
Tìm hiểu học phần trước khi học
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3


	
	
	2
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	0
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	0
	2
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà
	
	

	9
	



Chương trình Matlab

	0
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3


	
	
	2
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	0
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	0
	2
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà
	
	

	10
	Kiểm trả giữa kỳ
	2
	
	Làm bài trên lớp hoặc vấn đáp
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3

	11
	CHƯƠNG 4. Mô hình cân bằng kinh tế Nash-Cournot 
4.1 Bài toán cân bằng (EP)
4.2 Mô hình cân bằng Nash-Cournot.
4.3 Quan hệ giữa (EP) và mô hình cân bằng Nash-Cournot

	0
	3
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học 
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3



	
	
	3
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm
	
	

	
	
	
	3
	Sau giờ học (Post-Class): Làm tiếp và xem các bài tập đã chữa.
	
	

	








12
	4.4 Ứng dụng của phương pháp hướng chấp nhận được cho mô hình Nash-Cournot
4.5 Tính toán trên Matlab

	0
	3
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu mục trước
	
	CLO 1
CLO 2
CLO3


	
	
	3
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: 
Bài giảng, thảo luận nhóm và hướng dẫn làm bài tập
	
	

	
	
	0
	0
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Học trên lớp: Theo dõi bài giảng, trao đổi thảo luận
	
	

	
	
	0
	3
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài về nhà 
	
	

	
	Tổng số giờ 
	30
	
	
	
	


6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
1) Các phương pháp tối ưu và ứng dụng, Phạm Ngọc Anh, NXB Thông tin và Truyền thông, 2015.
7.2. Tài liệu tham khảo
1) Nhập môn các phương pháp tối ưu, Lê Dũng Mưu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1998.
2) Lý thuyết tối ưu, Hoàng Tụy, Viện Toán học, 2003.
3) Introduction to global optimization, Kluwer Academic Publishers, R. Horst, P.M. Pardalos and N.V. Thoai, 1995.
4) Tối ưu hóa, tập 2, Bùi Minh Trí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.
Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…
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Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	C3-Y-PI1.1, PI1.2, PI1.3
	
	
	
	

	CLO 2
	C3-Y-PI1.1, PI1.2, PI1.3
	
	
	
	

	CLO 3
	C4-A1-Y-PI1.1, PI1.2, PI1.3
	
	
	
	


Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Nêu các khái niệm nền tảng trong tối ưu

	Thang đánh giá                                     
	Don’t meet expectation
< 40%
0 điểm 
	Below expectation
40%-54%
2,5 điểm
	Marginally adequate
55%-69%
5,0 điểm
	Meets expectation
70%-84%
7,5 điểm 
	Exceeds expectation
85% - 100%
10 điểm

	1.1. Nắm vững được các khái niệm, công thức đơn giản
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm và công thức

	1.2. Phân biệt được các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.

	1.3. Nắm được các bài toán và khái niệm cơ bản trong tối ưu
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.



CLO2: Giải quyết được các mô hình hóa bài toán tối ưu

	Thang đánh giá                                     
	Don’t meet expectation
< 40%
0 điểm 
	Below expectation
40%-54%
2,5 điểm
	Marginally adequate
55%-69%
5,0 điểm
	Meets expectation
70%-84%
7,5 điểm 
	Exceeds expectation
85% - 100%
10 điểm

	2.1. Giải quyết được các mô hình hóa bài toán tối ưu đơn giản
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm và công thức

	2.2. Giải quyết được các mô hình hóa bài toán tối ưu nâng cao
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.



CLO3: Vận dụng vào các bài toán quản trị kinh doanh và phần mềm mathlab

	Thang đánh giá                                     
	Don’t meet expectation
< 40%
0 điểm 
	Below expectation
40%-54%
2,5 điểm
	Marginally adequate
55%-69%
5,0 điểm
	Meets expectation
70%-84%
7,5 điểm 
	Exceeds expectation
85% - 100%
10 điểm

	3.1. Sử dụng được phần mềm mathlab
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm và công thức

	3.2 Vận dụng vào các bài toán quản trị kinh doanh.
	Không phân biệt được các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt không đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt tương đối đầy đủ các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
	Phân biệt đầy đủ, chính xác các khái niệm, công thức và ý nghĩa.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Kinh tế học quản trị (Managerial Economics)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập:    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	0 tiết (= x 2 số giờ)

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	0  tiết (= x 2 số giờ)

	- Thực tập, tốt nghiệp
	0 tiết (= x 3 số giờ)

	- Tự học:
	105 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Không

	- Học phần học trước
	Không

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS Vũ Trọng Phong

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS Trần Thị Hòa

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Bộ môn Kinh tế

	7) Loại học phần:
	☒ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương 
☒ Cơ sở ngành 
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☒ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☒ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả học phần
Kinh tế học quản trị là học phần tập trung vào việc vận dụng các nguyên lý kinh tế học vi mô để hỗ trợ quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp. Môn học phân tích hành vi của người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ chế vận hành của thị trường nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điểm nổi bật của học phần là nhấn mạnh việc ứng dụng các phương pháp định lượng như mô hình hóa kinh tế, phân tích dữ liệu, ước lượng và dự báo trong phân tích cầu, chi phí, sản lượng và chiến lược định giá. Thông qua đó, người học phát triển tư duy phân tích, khả năng sử dụng công cụ định lượng trong đánh giá các phương án kinh doanh và đưa ra quyết định quản lý dựa trên bằng chứng trong môi trường cạnh tranh và biến động.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu của học phần Kinh tế học quản trị nhằm giúp người học nắm vững các nguyên lý kinh tế học vi mô và vận dụng hiệu quả vào quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp. Cụ thể, học phần hướng tới: (i) trang bị kiến thức về hành vi người tiêu dùng, doanh nghiệp, quy luật cung – cầu và các dạng cấu trúc thị trường; (ii) phát triển khả năng sử dụng các phương pháp định lượng như mô hình hóa, phân tích dữ liệu, ước lượng và dự báo trong phân tích cầu, chi phí, doanh thu và lợi nhuận; (iii) nâng cao năng lực đánh giá, so sánh và lựa chọn các phương án kinh doanh tối ưu trong điều kiện nguồn lực hạn chế; và (iv) rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phân tích và ra quyết định dựa trên bằng chứng, phù hợp với yêu cầu quản trị trong môi trường cạnh tranh.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Phân tích và tích hợp các nguyên lý kinh tế học vi mô cùng các công cụ định lượng để đánh giá hành vi của doanh nghiệp, người tiêu dùng và thị trường, qua đó hỗ trợ ra quyết định quản trị kinh doanh trong bối cảnh hiện đại.
	C4
	P3
	
	X/PI1.1, PI1.2, PI1.3/
R/A

	CLO2
	Vận dụng các mô hình kinh tế và phương pháp định lượng trong phân tích cầu, chi phí, cấu trúc thị trường và định giá nhằm đề xuất các phương án phục vụ hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh
	C3
	P3
	
	X/PI2.1, PI2.2, PI2.3/ 
R/A

	CLO3
	Áp dụng tư duy kinh tế và các công cụ phân tích để nhận diện cơ hội kinh doanh, đánh giá tính khả thi của ý tưởng và hỗ trợ ra quyết định trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
	C3
	P2
	
	Y/PI3.1, PI3.2, PI3.3 
R/A


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	  Bài tập nhóm 
	  Bài tập kỹ năng  
	  Vấn đáp
	…..
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	

	CLO2
	
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	

	CLO3
	
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động 
kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn) 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (formative assessment)
	Điểm chuyên cần
	Đi học đầy đủ; Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập trên lớp
	10%
	Thường xuyên
	(không dùng kiểm tra CLO)

	[bookmark: _heading=h.2et92p0]Kiểm tra tổng kết
(summative assessment)
	Thảo luận nhóm  
	Thảo luận nhóm và thuyết trình trên lớp, nộp báo cáo
	20%
	Tuần 6 – 7
	CLO2

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Bài tập cá nhân
	10%
	Tuần  8
	CLO1; CLO3

	
	Thi kết thúc học phần
	Thi viết tự luận, Thi vấn đáp, thi tiểu luận
	60%
	Theo lịch của Học viện
	CLO1; CLO2; CLO3



5. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1: Bản chất và phạm vi của kinh tế học quản trị
1.1 Khái niệm và vai trò của kinh tế học quản trị
1.2 Quy trình ra quyết định của nhà quản lý
1.3 Mô hình kinh tế và phương pháp phân tích
1.4 Vai trò của dữ liệu và phương pháp định lượng
1.5 Môi trường kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu
Chương 2: Phân tích cầu
2.1 Hàm cầu và các yếu tố ảnh hưởng
2.2 Cầu cá nhân và cầu thị trường
2.3 Độ co giãn của cầu
2.4 Ứng dụng co giãn trong định giá quốc tế
2.5 Phân tích cầu trong thị trường toàn cầu
Chương 3: Ước lượng cầu
3.1 Thu thập và xử lý dữ liệu
3.2 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn và đa biến
3.3 Đánh giá mô hình 
3.4 Các vấn đề kinh tế lượng 
3.5 Ứng dụng phần mềm phân tích
Chương 4: Dự báo cầu
4.1 Phương pháp định tính 
4.2 Phương pháp định lượng 
4.3 Phân tích xu hướng, chu kỳ, mùa vụ
4.4 Đánh giá sai số dự báo
4.5 Ứng dụng trong lập kế hoạch sản xuất và thị trường quốc tế
Chương 5: Lý thuyết sản xuất và ước lượng
5.1 Hàm sản xuất 
5.2 Năng suất cận biên và quy luật lợi suất giảm dần
5.3 Đường đẳng lượng 
5.4 Lựa chọn kết hợp đầu vào tối ưu
5.5 Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế
Chương 6 Lý thuyết chi phí và ước lượng chi phí
6.1 Các loại chi phí 
6.2 Chi phí ngắn hạn và dài hạn
6.3 Đường chi phí 
6.4 Kinh tế theo quy mô và phạm vi
6.5 Chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Chương 7: Cấu trúc thị trường 
7.1  Cấu trúc thị trường và mức độ cạnh tranh
7.2  Cạnh tranh hoàn hảo
7.3  Cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới
7.4  Độc quyền
7.5  Cạnh tranh độc quyền
Chương 8: Độc quyền nhóm và các hành vi chiến lược
8.1  Độc quyền nhóm và sự tập trung thị trường
8.2  Các mô hình độc quyền nhóm
8.3  Mô hình tối đa hóa doanh thu
8.4  Hành vi chiến lược và lý thuyết trò chơi
8.5  Hành vi chiến lược và cạnh tranh quốc tế
Chương 9: Các phương pháp định giá
9.1  Định giá cho nhiều sản phẩm
9.2  Chính sách định giá phân biệt	
9.3  Định giá phân biệt quốc tế và chống bán phá giá
9.4  Định giá trao đổi nội bộ
9.5  Các phương pháp định giá trong thực tế
6.  Tổ chức dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	
	
	

	1
	Chương 1: Bản chất và phạm vi của kinh tế học quản trị
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 1
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
Chia nhóm, công bố đề cương, nêu vấn đề, diễn giảng, trao đổi tương tác với giảng viên
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm và ôn tập chương 1
	
	

	2 

	Chương 2: Phân tích cầu

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 2
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 2 
	
	

	3

	Chương 3: Ước lượng cầu 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 3
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 3
	
	

	4

	Chương 4: Dự báo cầu

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 4
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 4
	
	

	5

	Chương 5: Lý thuyết sản xuất và ước lượng 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 5
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 5
	
	

	6

	Chương 6 Lý thuyết chi phí và ước lượng chi phí

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 6
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 6
	
	

	7

	Chương 7: Cấu trúc thị trường 


	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 7
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 7
	
	

	8

	Chương 8: Độc quyền nhóm và các hành vi chiến lược 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 8
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 8
	
	

	9

	Chương 9: Các phương pháp định giá

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class) 
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 9
	
	

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải 
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class) 
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn  
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 9
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	18
	
	2
	



7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
[1]  Dominick Salvatore. Managerial Economics. 9th Oxford University Press, 2018
[2]  Vũ Trọng Phong, Trần Thị Hòa, Giáo trình kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản  Thông tin Truyền thông, năm 2023
8.2. Tài liệu tham khảo
[3]  Thomas, Christopher and Charles Maurise. Managerial Economics. 9th ed. McGraw-Hill, 2008
[4]  Keat, Paul and Philip Young. Managerial Economics: Economic Tools for Todays Decision Makers, 4th ed. Prentice Hall, 2003
[5]  P.A. Samuelson và W.D. Nordhaus, Kinh tế học, NXB chính trị quốc gia, 1997
[6]  Trần Thị Hồng Việt, Kinh tế học vi mô, Đại học KTQD, 2006
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BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO1
	X-R
	
	
	
	

	CLO2
	
	X-R
	
	
	

	CLO3
	
	
	Y-R
	
	


Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Phân tích và tích hợp các nguyên lý kinh tế học vi mô cùng các công cụ định lượng để đánh giá hành vi của doanh nghiệp, người tiêu dùng và thị trường, qua đó hỗ trợ ra quyết định quản trị kinh doanh trong bối cảnh hiện đại X(C4,P2).
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Phân tích và đánh giá một cách có hệ thống bối cảnh kinh doanh, bao gồm hành vi của doanh nghiệp, người tiêu dùng và thị trường, thông qua việc tích hợp các nguyên lý kinh tế học vi mô và vận dụng các công cụ phân tích định lượng phù hợp, nhằm xác định các yếu tố tác động và hỗ trợ ra quyết định quản trị
	Không nhận diện đúng bối cảnh; phân tích sai hoặc không có hệ thống; không vận dụng được nguyên lý kinh tế hoặc công cụ định lượng; không xác định được yếu tố tác động và không đưa ra được quyết định quản trị có ý nghĩa.
	Xác định được một số yếu tố nhưng phân tích rời rạc, thiếu liên kết; vận dụng lý thuyết và công cụ định lượng còn hạn chế hoặc chưa phù hợp; đánh giá thiếu căn cứ, khó hỗ trợ ra quyết định
	Nhận diện được các yếu tố cơ bản; phân tích còn thiên về mô tả, mức độ liên kết hệ thống chưa rõ; sử dụng công cụ định lượng ở mức cơ bản; xác định được một số yếu tố tác động nhưng khuyến nghị còn chung chung
	Phân tích khá đầy đủ và có cấu trúc; xác định đúng các yếu tố chính và mối liên hệ cơ bản; kết hợp được lý thuyết và công cụ định lượng phù hợp; đánh giá hợp lý; đề xuất quyết định quản trị khả thi nhưng chưa thật sâu hoặc chưa khai thác hết dữ liệu.
	Phân tích toàn diện, logic và có hệ thống bối cảnh kinh doanh; làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp – người tiêu dùng – thị trường; tích hợp sâu sắc các nguyên lý kinh tế vi mô với nhiều công cụ định lượng (mô hình, dữ liệu, dự báo); xác định chính xác các yếu tố tác động; đưa ra khuyến nghị quản trị rõ ràng, có căn cứ và phù hợp thực tiễn.

	Tích hợp kiến thức từ các lĩnh vực quản trị kinh doanh (kinh tế, marketing, tài chính, vận hành…) để phân tích vấn đề và phát triển các giải pháp quản trị sáng tạo, có tính khả thi và phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp hiện đại
	Không tích hợp được kiến thức; phân tích sai hoặc không rõ vấn đề; không đề xuất được giải pháp phù hợp hoặc giải pháp không khả thi; thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn
	Tích hợp kiến thức còn rời rạc, chủ yếu từ một lĩnh vực; phân tích vấn đề đơn giản hoặc chưa đúng trọng tâm; giải pháp thiếu tính sáng tạo và tính khả thi thấp; lập luận còn yếu
	Tích hợp kiến thức ở mức cơ bản; phân tích được vấn đề chính nhưng còn hạn chế về chiều sâu; giải pháp đề xuất phù hợp nhưng ít sáng tạo, tính khả thi ở mức trung bình; lập luận chưa thật chặt chẽ.
	Kết hợp hiệu quả nhiều lĩnh vực kiến thức; phân tích vấn đề đầy đủ; đề xuất giải pháp có yếu tố sáng tạo, hợp lý và khả thi; có liên hệ thực tiễn nhưng mức độ đổi mới hoặc chiều sâu chưa thật nổi bật
	Tích hợp sâu sắc và linh hoạt kiến thức đa lĩnh vực (kinh tế, marketing, tài chính, vận hành…); phân tích vấn đề toàn diện, có hệ thống và dựa trên dữ liệu; phát triển giải pháp sáng tạo, khác biệt rõ rệt, có cơ sở lý luận vững chắc; tính khả thi cao, phù hợp bối cảnh doanh nghiệp; lập luận thuyết phục và có khả năng triển khai thực tế

	Vận dụng các kết quả phân tích và giải pháp đề xuất dựa trên nguyên lý kinh tế học vi mô và công cụ định lượng để lựa chọn và đưa ra quyết định quản trị phù hợp, có căn cứ và thích ứng với bối cảnh kinh doanh
	Không vận dụng được kết quả phân tích; không sử dụng hoặc sử dụng sai nguyên lý và công cụ; không đưa ra được quyết định phù hợp hoặc quyết định không có ý nghĩa.
	Vận dụng còn máy móc hoặc chưa nhất quán; sử dụng công cụ chưa phù hợp hoặc sai; quyết định thiếu căn cứ, chưa gắn với bối cảnh cụ thể.
	Vận dụng được kết quả phân tích ở mức cơ bản; áp dụng công cụ định lượng đơn giản; lựa chọn phương án tương đối phù hợp nhưng lập luận chưa thật chặt chẽ, tính thích ứng còn hạn chế
	Vận dụng đúng các kết quả phân tích; kết hợp hợp lý lý thuyết và công cụ định lượng; lựa chọn phương án phù hợp; quyết định có căn cứ nhưng chưa tối ưu hoàn toàn hoặc chưa khai thác hết dữ liệu
	Vận dụng hiệu quả và nhất quán các kết quả phân tích và giải pháp; sử dụng thành thạo nguyên lý kinh tế vi mô và công cụ định lượng để so sánh, lựa chọn phương án tối ưu; quyết định quản trị rõ ràng, có căn cứ dữ liệu, lập luận chặt chẽ; thích ứng tốt với bối cảnh thực tiễn và có tính khả thi cao.


CLO2: Vận dụng các mô hình kinh tế và phương pháp định lượng trong phân tích cầu, chi phí, cấu trúc thị trường và định giá nhằm đề xuất các phương án phục vụ hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh X (C3,P3).
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Vận dụng các mô hình kinh tế và phương pháp định lượng để phân tích và đánh giá môi trường chiến lược của doanh nghiệp, bao gồm các yếu tố về cầu, chi phí, cấu trúc thị trường và cạnh tranh, nhằm xác định cơ hội, thách thức và đề xuất định hướng phục vụ hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh.
	Không vận dụng được mô hình kinh tế và công cụ định lượng; phân tích sai hoặc không có hệ thống; không xác định được cơ hội/thách thức; không đề xuất được định hướng chiến lược có ý nghĩa.
	Vận dụng mô hình và công cụ còn hạn chế hoặc chưa phù hợp; phân tích rời rạc, thiếu liên kết; xác định cơ hội/thách thức thiếu căn cứ; định hướng chiến lược chưa rõ hoặc khó áp dụng.
	Áp dụng được một số mô hình kinh tế và công cụ định lượng ở mức cơ bản; phân tích các yếu tố chính nhưng còn thiên về mô tả; xác định cơ hội/thách thức chưa rõ ràng; định hướng chiến lược còn chung chung
	Vận dụng đúng các mô hình và công cụ phù hợp; phân tích khá đầy đủ các yếu tố (cầu, chi phí, cạnh tranh); xác định được cơ hội và thách thức chính; đề xuất định hướng chiến lược hợp lý và khả thi, nhưng chưa thật sâu hoặc chưa khai thác tối đa dữ liệu.
	Vận dụng linh hoạt và chính xác các mô hình kinh tế (cầu, chi phí, cấu trúc thị trường…) và công cụ định lượng; phân tích toàn diện, có hệ thống môi trường chiến lược; xác định rõ cơ hội và thách thức dựa trên dữ liệu; đề xuất định hướng chiến lược cụ thể, khả thi và có tính cạnh tranh cao; lập luận chặt chẽ, gắn với thực tiễn doanh nghiệp

	Vận dụng các mô hình kinh tế và phương pháp định lượng để xây dựng, so sánh và lựa chọn các phương án chiến lược và giải pháp phát triển kinh doanh, dựa trên phân tích cầu, chi phí, cấu trúc thị trường và cạnh tranh, nhằm đề xuất phương án tối ưu phục vụ hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh
	Không xây dựng được phương án chiến lược rõ ràng; không vận dụng được mô hình và công cụ định lượng; không có cơ sở so sánh; không lựa chọn được phương án phù hợp
	Xây dựng phương án còn đơn lẻ hoặc thiếu rõ ràng; sử dụng mô hình/công cụ chưa phù hợp; so sánh sơ sài, thiếu căn cứ; lựa chọn phương án chưa hợp lý hoặc khó triển khai.
	Xây dựng được phương án cơ bản; áp dụng mô hình và công cụ ở mức đơn giản; so sánh còn hạn chế (ít tiêu chí, thiếu dữ liệu); lựa chọn phương án tương đối phù hợp nhưng chưa thuyết phục.
	Xây dựng được hơn một phương án chiến lược hợp lý; sử dụng mô hình và công cụ định lượng phù hợp để so sánh; lựa chọn phương án có cơ sở và khả thi, nhưng mức độ tối ưu hoặc chiều sâu phân tích chưa cao
	Vận dụng linh hoạt và chính xác các mô hình kinh tế và công cụ định lượng để xây dựng nhiều phương án chiến lược đa dạng; so sánh phương án dựa trên tiêu chí định lượng rõ ràng (chi phí, lợi nhuận, rủi ro, thị phần…); lựa chọn phương án tối ưu có căn cứ dữ liệu, lập luận chặt chẽ; giải pháp khả thi cao và phù hợp bối cảnh thực tế

	Vận dụng các mô hình kinh tế và phương pháp định lượng để triển khai các phương án chiến lược đã lựa chọn, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện dựa trên các chỉ tiêu định lượng và điều chỉnh chiến lược phù hợp với biến động của môi trường kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chiến lược.
	Không triển khai được chiến lược rõ ràng; không sử dụng mô hình/công cụ định lượng; không theo dõi, đánh giá; không có điều chỉnh phù hợp.
	Triển khai còn thiếu rõ ràng hoặc thiếu tính hệ thống; sử dụng công cụ định lượng chưa phù hợp; theo dõi và đánh giá thiếu căn cứ; điều chỉnh chưa hiệu quả hoặc không sát bối cảnh.
	Triển khai được kế hoạch ở mức cơ bản; áp dụng công cụ định lượng đơn giản; theo dõi và đánh giá còn hạn chế (ít chỉ tiêu, dữ liệu chưa đầy đủ); điều chỉnh còn chậm hoặc mang tính chung chung
	Triển khai chiến lược hợp lý; sử dụng được các chỉ tiêu định lượng phù hợp để theo dõi; đánh giá đúng kết quả chính; có điều chỉnh phù hợp nhưng chưa thật kịp thời hoặc chưa tối ưu.
	Triển khai chiến lược rõ ràng, có hệ thống (kế hoạch, nguồn lực, tiến độ); vận dụng linh hoạt mô hình kinh tế và công cụ định lượng để theo dõi (KPIs, chi phí, doanh thu, thị phần…); đánh giá chính xác dựa trên dữ liệu; điều chỉnh kịp thời, sáng tạo và phù hợp với biến động môi trường; nâng cao rõ rệt hiệu quả thực thi.


CLO3: Áp dụng tư duy kinh tế và các công cụ phân tích để nhận diện cơ hội kinh doanh, đánh giá tính khả thi của ý tưởng và hỗ trợ ra quyết định trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Y(C3,P2).
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Áp dụng tư duy kinh tế và các công cụ phân tích cơ bản để nhận diện cơ hội kinh doanh, đánh giá sơ bộ tính khả thi của ý tưởng khởi nghiệp, bao gồm các khía cạnh thị trường, chi phí, lợi ích và rủi ro, nhằm hỗ trợ ra quyết định ban đầu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
	Không nhận diện được cơ hội phù hợp; không áp dụng được tư duy kinh tế hoặc công cụ phân tích; không đánh giá được tính khả thi; không đưa ra được kết luận có ý nghĩa
	Nhận diện cơ hội còn mơ hồ hoặc thiếu căn cứ; vận dụng công cụ phân tích chưa phù hợp; đánh giá rời rạc, thiếu các yếu tố quan trọng; khó hỗ trợ ra quyết định
	Nhận diện được cơ hội ở mức cơ bản; áp dụng công cụ phân tích còn đơn giản; đánh giá một số khía cạnh nhưng chưa đầy đủ hoặc còn thiên về mô tả; kết luận còn chung chung
	Nhận diện được cơ hội kinh doanh phù hợp; vận dụng được các công cụ phân tích cơ bản; đánh giá được các yếu tố chính; kết luận hợp lý, nhưng mức độ sâu hoặc tính hệ thống chưa cao
	Nhận diện rõ ràng và có cơ sở cơ hội kinh doanh từ bối cảnh thị trường; áp dụng tốt tư duy kinh tế và công cụ phân tích cơ bản (cung–cầu, chi phí–lợi ích, phân tích rủi ro…); đánh giá đầy đủ các khía cạnh (thị trường, chi phí, lợi ích, rủi ro); đưa ra kết luận rõ ràng, hợp lý và có căn cứ hỗ trợ quyết định ban đầu.

	Vận dụng linh hoạt các công cụ và phương pháp đổi mới sáng tạo (như tư duy thiết kế, mô hình kinh doanh, phân tích giá trị…) kết hợp với các mô hình kinh tế và phương pháp định lượng, nhằm xây dựng và hoàn thiện các phương án chiến lược và giải pháp phát triển kinh doanh phù hợp với bối cảnh cạnh tranh
	Không vận dụng được công cụ đổi mới hoặc sử dụng sai; không kết hợp được với mô hình kinh tế; không xây dựng được phương án chiến lược có ý nghĩa
	Áp dụng công cụ rời rạc hoặc chưa phù hợp; thiếu liên kết với mô hình kinh tế/định lượng; phương án thiếu tính sáng tạo và khó khả thi; lập luận còn yếu, ít căn cứ dữ liệu
	Vận dụng được một số công cụ đổi mới ở mức cơ bản; kết hợp với mô hình kinh tế còn hạn chế; phương án chiến lược phù hợp nhưng ít sáng tạo; phân tích dữ liệu đơn giản; cải tiến chưa rõ rệt.
	Kết hợp hiệu quả công cụ đổi mới với mô hình kinh tế/định lượng; xây dựng và cải tiến phương án chiến lược hợp lý, có yếu tố sáng tạo; có sử dụng dữ liệu; giải pháp khả thi, nhưng mức độ đổi mới hoặc chiều sâu phân tích chưa tối đa.
	Vận dụng linh hoạt và sáng tạo nhiều công cụ đổi mới (design thinking, business model, value analysis…) kết hợp chặt chẽ với mô hình kinh tế và phân tích định lượng; xây dựng và tinh chỉnh nhiều phương án chiến lược có tính đột phá; lập luận dựa trên dữ liệu, đánh giá rõ tác động cạnh tranh; giải pháp khả thi cao, khác biệt và phù hợp bối cảnh

	Thái độ nghiêm túc, chủ động và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình nhận diện cơ hội, đánh giá ý tưởng và ra quyết định khởi nghiệp; tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, có ý thức về rủi ro, tính bền vững và tác động xã hội của các quyết định trong hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh.
	Thiếu nghiêm túc và trách nhiệm; không tuân thủ chuẩn mực đạo đức; không nhận thức được rủi ro hoặc tác động xã hội; có hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhóm hoặc QĐ khởi nghiệp.
	Thái độ chưa ổn định, thiếu chủ động; trách nhiệm còn hạn chế; tuân thủ đạo đức chưa đầy đủ; ít quan tâm đến rủi ro, bền vững và tác động xã hội.
	Có ý thức trách nhiệm cơ bản; tham gia tương đối đầy đủ; tuân thủ đạo đức ở mức chấp nhận được; nhận diện rủi ro và tác động xã hội còn chưa rõ hoặc chưa đầy đủ
	Thể hiện thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm; chủ động trong phần lớn hoạt động; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; nhận diện được rủi ro và yếu tố bền vững; tuy nhiên mức độ nhất quán hoặc chiều sâu đánh giá chưa cao
	Thể hiện thái độ rất nghiêm túc, chủ động và nhất quán trong toàn bộ quá trình; chịu trách nhiệm cao với quyết định; tuân thủ chặt chẽ đạo đức kinh doanh (trung thực, minh bạch); chủ động nhận diện và đánh giá rủi ro; tích hợp rõ yếu tố bền vững và tác động xã hội trong các quyết định khởi nghiệp
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LÃNH ĐẠO VÀ HÀNH VI TỔ CHỨC
(Leadership and Organizational Behavior)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	     3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết và bài tập   
	45 tiết

	- Thảo luận:
	… tiết (= x 2 số tiết)

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	… tiết (= x 2 số tiết)

	- Tự học:
	  105  tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Trần Thị Hòa

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Vũ Trọng Phong
TS. Trần Anh Tuấn

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa Quản trị kinh doanh 1/ Bô môn kinh tế

	7) Loại học phần:
	Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do x 

⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
X Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	⬜ Tiếng Việt    
x Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	x Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  





2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần Lãnh đạo và Hành vi tổ chức cung cấp nền tảng lý thuyết và công cụ phân tích hành vi cá nhân, nhóm và tổ chức trong doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào các yếu tố như nhận thức, động lực, thái độ, giá trị và trí tuệ cảm xúc; đồng thời làm rõ cơ chế vận hành của nhóm, giao tiếp và quản trị xung đột trong tổ chức.
Học phần trang bị các lý thuyết và mô hình lãnh đạo hiện đại (lãnh đạo tình huống, lãnh đạo chuyển đổi), giúp học viên lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với bối cảnh kinh doanh. Bên cạnh đó, học phần đề cập đến văn hóa tổ chức, quản trị thay đổi và vai trò của lãnh đạo trong thúc đẩy hiệu quả và đổi mới.
Thông qua phân tích tình huống và thảo luận, học viên phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm và ra quyết định trong môi trường tổ chức.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức và tư duy quản trị về hành vi con người trong tổ chức, đồng thời phát triển năng lực lãnh đạo hiệu quả trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Thông qua việc hiểu và vận dụng các lý thuyết hành vi tổ chức và mô hình lãnh đạo, học viên có khả năng phân tích, điều chỉnh hành vi cá nhân và tập thể, xây dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao hiệu suất tổ chức và dẫn dắt sự thay đổi nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
3.2 Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Phân tích một cách hệ thống các lý thuyết hành vi tổ chức và mô hình lãnh đạo hiện đại để giải thích và đánh giá hành vi cá nhân, nhóm và tổ chức trong các bối cảnh cụ thể nhằm đề xuất giải pháp quản trị phù hợp.
	C4
	P3
	
	X/PI1.1, PI1.2, PI1.3/R/A

	CLO2
	Phân tích và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số; Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong nhóm nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong môi trường số
	C4
	P3
	
	X/PI4.1, PI4.2, PI4.3/ R/A

	CLO3
	Chủ động vận dụng các nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong ra quyết định và hành vi lãnh đạo trong các bối cảnh tổ chức.
	
	P3
	A2
	Y/ PI5.1, PI5.2 R/A



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Vấn đáp 
	Thực hành
	Thuyết trình
	…..
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	


5. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn) 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm 
kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (10%) (formative assessment
	Đánh giá chuyên cần (10%)
	- Tham gia học tập nghiệm túc
 - Tích cực trả lời các câu hỏi giảng viên trên lớp .....
	10%
	Trong suốt quá trình học
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kỳ (20%)
	Tự luận
	20%
	Tuần thứ 5
	CLO1,2

	
	Bài tập nhóm (20%)
	Nộp báo cáo, thuyết trình
	20%
	Tuần thứ 9
	CLO3

	
	Kiểm tra cuối kỳ (50%)
	Tự luận
	   50%
	Cuối kỳ theo lịch thống nhất của Học viện
	CLO1,2





6. Nội dung chi tiết học phần
PHẦN 1: HÀNH VI CÁ NHÂN
Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức
1.1. Hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức quản trị hiện đại
1.2. Các chức năng của hành vi tổ chức
1.3. Quan hệ giữa hành vi tổ chức với hiệu quả tổ chức
     1.4. Hành vi tổ chức và những thách thức, cơ hội đặt ra cho người quản lý 
1.5  Hành vi tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số
Chương 2: Cơ sở hành vi cá nhân
       2.1 Những đặc tính cá nhân
 2.2 Giá trị thái độ và sự thỏa mãn công việc
2.2 Nhận thức và ra quyết định cá nhân
Chương 3:  Động lực và trí tuệ cảm xúc
3.1 Tạo động lực cho cá nhân trong tổ chức
3.1.1 Khái niệm về tạo động lực 
3.1.2 Các lý thuyết về tạo động lực
3.1.3 Ứng dụng các lý thuyết tạo động lực
3.2 Trí tuện cảm xúc (EQ)
3.2.1 Khái niệm EQ 
3.2.2 Mô hình EQ của Daniel Goleman
3.2.3 Vai trò của (EQ) trong lãnh đạo
Phần 2: HÀNH VI NHÓM
Chương 4: Nhóm và làm việc nhóm
4.1  Khái niệm và vai trò của nhóm
4.2 Các loại nhóm
4.3  Mô hình phát triển nhóm
4.4 Vai trò trong nhóm
4.5  Hiệu quả hoạt động nhóm
Chương 5: Giao tiếp trong tổ chức
5.1  Khái niệm và vai trò giao tiếp trong tổ chức
 5.2  Quá trình giao tiếp
5.3 Các hình thức giao tiếp
5.4 Rào cản giao tiếp
5.5 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
5.6 Xung đột và xử lý xung đột trong nhóm
Phần 3: LÃNH ĐẠO VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Chương 6: Lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn trong nhóm
6.1  Lãnh đạo
6.2 Các học thuyết về lãnh đạo
6.3 Giới tính và sự lãnh đạo
6.4 Các dạng quyền lực cơ bản
6.5 Quyền lực trong nhóm
Chương 7: Cơ cấu của tổ chức
7.1. Tầm quan trong của cơ cấu tổ chức
7.2. Các yếu tố then chốt cần quan tâm khi thiết kế câu cấu tổ chức
7.3. Các mô hình tổ chức phổ biến
7.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn cơ cấu tổ chức
Chương 8: Văn hóa tổ chức
8.1. Khái niệm văn hóa tổ chức
8.2. Tác động của văn hóa tổ chức đến hành vi cá nhân
8.3. Chức năng của văn hóa tổ chức
8.4. Thay đổ kiểm soát văn hóa tổ chức
Chương 9: Đổi mới và phát triển tổ chức
9.1. Áp lực thúc đẩy tạo ra sự thay đổi
9.2. Áp lực chống lại sự thay đổi
9.3. Mô hình thay đổi của Kirt Lewin
9.4. Những giá trị nền tảng của những nỗ lực phát triển
9.5. Những đặc tính quan trọng của các tổ chức sáng tạo
9.6. Quản lý tri thức và tầm quan trọng của quản lý tri thức.
7. Tổ chức dạy và học 
5.2.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	 Kiểm tra
 (nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết/bài tập
	Tự học
	
	
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức
1.1. Hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức quản trị hiện đại
1.2. Các chức năng của hành vi tổ chức
1.3. Quan hệ giữa hành vi tổ chức với hiệu quả tổ chức
1.4. Hành vi tổ chức và những thách thức, cơ hội đặt ra cho người quản lý 
1.5  Hành vi tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số
	
	5
	Chuẩn bị : Pre-class) chuẩn bị đọc tài liệu chương 1:
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thực hiện các hoạt động làm quen với lớp, chia nhóm; công bố đề cương chi tiết học phần; nêu vấn đề; diễn giảng.
- Hoạt động Học trên lớp: tương tác, trao đổi với giáo viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thực hiện làm bài tập giải quyết tình huống
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, cá nhân, ôn tâp chương 1
	
	

	2 

	Chương 2: Cơ sở hành vi cá nhân
2.1 Những đặc tính cá nhân
 2.2 Giá trị thái độ và sự thỏa mãn công việc
2.2 Nhận thức và ra quyết định cá nhân

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nôi dung chương 2
	
	CLO1,CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: tương tác, trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành Bài tập và giải quyết tình huống 
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm và bài tập cá nhân
	
	

	3 

	Chương 3:  Động lực và trí tuệ cảm xúc
3.1 Tạo động lực cho cá nhân trong tổ chức
3.2 Trí tuện cảm xúc (EQ)

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 3
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 3
	
	

	4 

	Chương 4: Nhóm và làm việc nhóm
4.1  Khái niệm và vai trò của nhóm
4.2 Các loại nhóm
4.3  Mô hình phát triển nhóm
4.4 Vai trò trong nhóm
4.5  Hiệu quả hoạt động nhóm

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 4
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 4
	
	

	5 

	Chương 5: Giao tiếp trong tổ chức
5.1  Khái niệm và vai trò giao tiếp trong tổ chức
 5.2  Quá trình giao tiếp
5.3 Các hình thức giao tiếp
5.4 Rào cản giao tiếp
5.5 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
5.6 Xung đột và xử lý xung đột trong nhóm
	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 5
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 5
	
	

	6

	Chương 6: Lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn trong nhóm
6.1  Lãnh đạo
6.2 Các học thuyết về lãnh đạo
6.3 Giới tính và sự lãnh đạo
6.4 Các dạng quyền lực cơ bản
6.5 Quyền lực trong nhóm
	
	5
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 6
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	6
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 6
	
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	2
	

	7

	Chương 7: Cơ cấu của tổ chức
7.1. Tầm quan trong của cơ cấu tổ chức
7.2. Các yếu tố then chốt cần quan tâm khi thiết kế câu cấu tổ chức
7.3. Các mô hình tổ chức phổ biến
7.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn cơ cấu tổ chức
	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 7
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 7
	
	

	8

	Chương 8: Văn hóa tổ chức
8.1. Khái niệm văn hóa tổ chức
8.2. Tác động của văn hóa tổ chức đến hành vi cá nhân
8.3. Chức năng của văn hóa tổ chức
8.4. Thay đổ kiểm soát văn hóa tổ chức
	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 8
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bải tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 8
	
	

	9

	Chương 9: Đổi mới và phát triển tổ chức
9.1. Áp lực thúc đẩy tạo ra sự thay đổi
9.2. Áp lực chống lại sự thay đổi
9.3. Mô hình thay đổi của Kirt Lewin
9.4. Những giá trị nền tảng của những nỗ lực phát triển
9.5. Những đặc tính quan trọng của các tổ chức sáng tạo
9.6. Quản lý tri thức và tầm quan trọng của quản lý tri thức.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc và chuẩn bị nội dung chương 9
	
	CLO1,CLO2,CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giải
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác và trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bài tập nhóm và giải quyết tính huống thực tiễn 
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, và ôn tập chương 9
	
	

	
	Tổng số giờ 
	45
	105
	
	2
	



6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
1. Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge (2022), Organizational Behavior, Pearson.
2. Peter G. Northouse (2018), Leadership: Theory and Practice, Sage.
7.2. Tài liệu tham khảo
1. PhD. Nguyễn Hữu Nam (2021), Hành vi tổ chức, nhà xuất bản Thông kê, Hà Nội
2. PGS.TS Bùi Anh Tuấn – PGS.TS Phạm Thúy Hương (2023), Giáo trình hành vi tổ chức, nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân
3. PaulHersey, Ken Blance Hand (2021), Quản trị hành vi tổ chức, nhà xuất bản Thông kê, Hà Nội
4. Balogun, J. & Hailey, V. H., Exploring Strategic Change, 3rd ed, Financial Times Prentice Hall: Harlow, 2008.
5. Huczynski, A. A. & Buchanan, D. A., Organisational Behaviour, 6th ed, Pearson Education: Milan, 2007. 
6. Stone, R. J., Human Resource Management, 6th ed, John Wiley & Sons Australia: Milton, 2008.

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20….

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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	Giảng viên
phụ trách học phần


TS. Trần Thị Hòa
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TS. Vũ Trọng Phong
	





	


Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X/R/A
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	
	X/R/A
	

	CLO 3
	
	
	
	
	Y/R/A


Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Phân tích một cách hệ thống các lý thuyết hành vi tổ chức và mô hình lãnh đạo hiện đại để giải thích và đánh giá hành vi cá nhân, nhóm và tổ chức trong các bối cảnh cụ thể nhằm đề xuất giải pháp quản trị phù hợp. (C4,P3) 
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Khả năng phân tích và lựa chọn các lý thuyết hành vi tổ chức, mô hình lãnh đạo phù hợp để giải thích hiện tượng quản trị
	Không lựa chọn đúng lý thuyết; phân tích thiếu logic hoặc sai lệch; không vận dụng được vào tình huống.
	Lựa chọn lý thuyết còn hạn chế; phân tích đơn giản, thiếu liên kết; vận dụng còn máy móc, cần hướng dẫn.
	Lựa chọn được lý thuyết cơ bản; phân tích tương đối logic nhưng còn hạn chế về chiều sâu; vận dụng còn chưa linh hoạt.
	Lựa chọn đúng lý thuyết phù hợp; phân tích rõ ràng, có liên kết; vận dụng tốt vào tình huống.
	Lựa chọn và kết hợp linh hoạt nhiều lý thuyết/mô hình phù hợp; phân tích logic, có chiều sâu, liên kết rõ giữa các khái niệm; vận dụng rất chính xác vào tình huống.

	Khả năng phân tích và đánh giá hành vi cá nhân, nhóm và tổ chức trong bối cảnh cụ thể.
	Không xác định đúng vấn đề; đánh giá sai lệch hoặc thiếu căn cứ; không liên hệ bối cảnh
	Nhận diện được vấn đề nhưng phân tích còn đơn giản; nguyên nhân chưa rõ; phụ thuộc hướng dẫn.
	Đánh giá đúng vấn đề cơ bản; xác định nguyên nhân nhưng chưa sâu; xem xét bối cảnh còn hạn chế.
	Đánh giá chính xác vấn đề và nguyên nhân chính; có xem xét bối cảnh liên quan.
	Đánh giá toàn diện, đa chiều; xác định rõ nguyên nhân cốt lõi; tích hợp tốt yếu tố bối cảnh (văn hóa, công nghệ, môi trường).

	Khả năng vận dụng lý thuyết để đề xuất giải pháp quản trị phù hợp với bối cảnh.
	Giải pháp không phù hợp hoặc không có; thiếu liên hệ với phân tích.
	Giải pháp còn chung chung, thiếu cơ sở; cần hướng dẫn để hoàn thiện.
	Giải pháp phù hợp ở mức cơ bản; có liên hệ với lý thuyết nhưng chưa chặt chẽ; tính khả thi trung bình.
	Giải pháp hợp lý, khả thi; có liên hệ với phân tích; lập luận tương đối rõ.
	Giải pháp phù hợp, khả thi cao, có cấu trúc rõ ràng; liên kết chặt chẽ với phân tích; có yếu tố cải tiến.


CLO2: Phân tích và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số; Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong nhóm nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong môi trường số. (C4,P3)
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Khả năng phân tích các yếu tố của môi trường số  ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo
	Không xác định đúng bối cảnh; phân tích thiếu logic hoặc sai lệch.
	Nhận diện được một số yếu tố; phân tích còn đơn giản, cần hướng dẫn.
	Nhận diện đúng các yếu tố cơ bản; phân tích tương đối logic nhưng chưa sâu.
	Phân tích đầy đủ các yếu tố chính, có liên hệ lý thuyết; lập luận hợp lý.
	Phân tích toàn diện, có hệ thống, tích hợp nhiều yếu tố lập luận rõ ràng, có liên hệ lý thuyết sâu sắc.

	Khả năng lựa chọn và đánh giá phong cách lãnh đạo phù hợp với bối cảnh số.
	Lựa chọn không phù hợp hoặc không có cơ sở lý luận.
	Lựa chọn còn chung chung; giải thích chưa rõ; cần hướng dẫn.
	Lựa chọn phù hợp ở mức cơ bản; giải thích còn hạn chế về chiều sâu.
	Lựa chọn đúng phong cách phù hợp; có giải thích rõ ràng, liên hệ lý thuyết tốt.
	Lựa chọn phong cách lãnh đạo tối ưu, có so sánh nhiều phương án; lập luận chặt chẽ, gắn với bối cảnh số

	Khả năng vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm nhằm hỗ trợ lãnh đạo
	Không thể hiện kỹ năng giao tiếp; thiếu hợp tác trong nhóm.
	Kỹ năng còn hạn chế; giao tiếp chưa hiệu quả; cần hướng dẫn.
	Thực hiện được kỹ năng cơ bản; tương tác nhóm ở mức khá.
	Thực hiện tốt các kỹ năng giao tiếp; phối hợp hiệu quả với nhóm.
	hể hiện hiệu quả, linh hoạt các kỹ năng giao tiếp (trình bày, lắng nghe, phản hồi); tạo ảnh hưởng tích cực trong nhóm.


CLO3: Chủ động vận dụng các nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong ra quyết định và hành vi lãnh đạo trong các bối cảnh của tổ chức. (P3,A2)
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Khả năng vận dụng các nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong các tình huống ra quyết định và hành vi lãnh đạo.
	Không vận dụng hoặc vận dụng sai nguyên tắc; quyết định thiếu trách nhiệm
	Vận dụng còn hạn chế; quyết định thiên về lợi ích ngắn hạn; cần hướng dẫn.
	Vận dụng ở mức cơ bản; có nhận thức về đạo đức nhưng chưa toàn diện.
	Vận dụng tốt các nguyên tắc; quyết định hợp lý, có xem xét yếu tố trách nhiệm xã hội.
	Vận dụng rõ ràng, nhất quán các nguyên tắc đạo đức, CSR và bền vững; quyết định cân nhắc đa chiều (kinh tế–xã hội–môi trường); lập luận thuyết phục.

	Tích cực (tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm) trong quá trình làm việc và tương tác trong tổ chức.
	Thiếu hợp tác; không thể hiện trách nhiệm hoặc thái độ tiêu cực.
	Thái độ chưa ổn định; hợp tác còn hạn chế; cần nhắc nhở.
	Có thái độ tích cực ở mức cơ bản; hợp tác tương đối tốt.
	Thể hiện tốt thái độ hợp tác, tôn trọng; có tinh thần trách nhiệm cao.
	Thể hiện rõ ràng, nhất quán thái độ tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm; chủ động hỗ trợ và tạo môi trường tích cực.





	HỌC VIỆN CNBCVT
VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản trị marketing chiến lược
(Strategic Marketing Management)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	03

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết:    
	30 tiết

	- Bài tập/Thảo luận:     
	24 tiết

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	

	- Tự học (có hướng dẫn)
	106 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	Nguyễn Thị Phương Dung

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	

	7) Loại học phần:
	☒ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập (modules)
	⬜ Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) 
⬜ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực)
☒ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☒ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☒ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Quản trị marketing chiến lược là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, được tổ chức giảng dạy vào kỳ học thứ 1 của khóa học. Học phần Quản trị marketing chiến lược trang bị cho người học nền tảng kiến thức và tư duy marketing mang tính chiến lược nhằm hoạch định, triển khai và kiểm soát hoạt động marketing trong bối cảnh cạnh tranh và chuyển đổi số. Học phần cung cấp các khung lý thuyết và công cụ phân tích giúp người học đánh giá bối cảnh thị trường, lựa chọn phân khúc khách hàng mục tiêu, xây dựng giá trị cung ứng và định vị cạnh tranh. Trên cơ sở đó, người học được hướng dẫn thiết kế và phát triển chiến lược marketing tích hợp, chuyển hóa thành kế hoạch marketing khả thi gắn với mục tiêu kinh doanh, phân bổ nguồn lực và kiểm soát hiệu quả. Thông qua phân tích tình huống và bài tập nhóm, học phần giúp người học nâng cao năng lực ra quyết định marketing chiến lược và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.
3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	PLO

	CLO1
	Phân tích bối cảnh thị trường và các yếu tố chiến lược ảnh hưởng đến quyết định marketing của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và chuyển đổi số
	C4
	P3
	
	X PI1 PI3 (PLO1) R A

	CLO2
	Hoạch định chiến lược marketing thông qua việc lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng cam kết giá trị và định vị cạnh tranh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp
	C5
	P4
	
	X PI1 (PLO3) I A

	CLO3
	Thiết kế và tổ chức thực hiện các quyết định marketing chiến lược, bao gồm phân bổ nguồn lực và phối hợp các công cụ marketing nhằm triển khai chiến lược một cách phù hợp
	C5
	P3
	
	X PI1 (PLO4) I A

	CLO4
	Đánh giá và kiểm soát hoạt động marketing thông qua hệ thống chỉ số, phân tích dữ liệu và đề xuất điều chỉnh chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững
	C5
	P3
	
	X PI2 (PLO4) I A



3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Bài tập nhóm 
	  Bài tập kỹ năng  
	  Vấn đáp
	Bài tập cá nhân
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	Bài tập cá nhân

	CLO1
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO4
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	



4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số (%)
	Thời điểm kiểm tra (tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Chuyên cần
	Điểm danh, Phát biểu xây dựng bài giảng
	10%
	
	

	
	Trắc nghiệm
	Kiểm tra trắc nghiệm (60’) nhằm kiểm tra việc nắm được kiến thức
	30%
	Tiết học 17 (trên 30 tiết học)
	CLO1

	Kiểm tra cuối kỳ- tổng kết (%)
(summative assessment)
	Bài tập nhóm 
	Học viên xây dựng kế hoạch marketing chiến lược
	60%
	Thuyết trình vào tiết học 29 và 30
	CLO2,3,4



5. Tổ chức dạy và học 
5.1. Số giờ học trong một học kỳ: 36 giờ
	Lý thuyết  
(giờ)
	Bài tập/Thảo luận (giờ)
	Thực hành/ Thí nghiệm (giờ)
	Khác 
(giờ)
	Tự học 
(giờ)

	30
	24
	
	
	106



5.2.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	 Kiểm tra
 (nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận/
tự học
	
	
	

	1
	Chương 1: Marketing chiến lược trong tư duy quản trị hiện đại

Hướng dẫn bài tập nhóm
	6
	3/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
·  Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO1

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng bài
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Thiết lập nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	
	

	2
	Chương 2. Phân tích thị trường theo tư duy tạo giá trị

	4
	3/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
·  Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO1

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	3  
	Chương 3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
	2
	3/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
- Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	4 
	Chương 4. Chiến lược giá trị và định vị cạnh tranh
	2
	3/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
 Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	5
	Chương 5. Thiết kế mô hình kinh doanh từ góc nhìn marketing
	2
	2/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
- Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO2, CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
· Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	6
	Kiểm tra giữa kỳ + trao đổi về bài tập nhóm
	1
	
	
	Bài kiểm tra giữa kỳ (tiết học thứ 17)
	

	7
	Chương 6. Thiết kế chiến lược marketing hỗn hợp


	5
	3/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
·  Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	8
	Chương 7. Tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn lực marketing
	2
	2/10
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	9
	Chương 8. Chiến lược tăng trưởng và mở rộng thị trường
	2
	3/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
· Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
· Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	10
	Chương 9. Đánh giá và kiểm soát marketing chiến lược
Học viên nộp bài tập nhóm
	2
	2/12
	Chuẩn bị (Pre-class)
Đọc bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu
	
	CLO4

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
·  Hoạt động Dạy trên lớp: giảng lý thuyết
·  Hoạt động Học trên lớp: nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
·  Tự học, tự nghiên cứu
·  Trao đổi, làm việc nhóm
	
	

	11
	Trao đổi, trả lời về bài tập nhóm, tổng kết
	2
	
	Trên lớp
	
	

	
	Tổng số giờ 
	30
	24/106
	
	
	



6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
· Chernev, A. (2025). Strategic Marketing Management, 11th Edition. Cerebellum Press.
7.2. Tài liệu tham khảo
· Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2019). Marketing Management. Pearson. 
· Piercy, N. F. (2016). Market-Led Strategic Change: Transforming the process of going to market. Taylor & Francis.
· West, D. C., Ford, J. B., & Ibrahim, E. (2015). Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage. Oxford University Press.

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026
	Trưởng Bộ môn
phụ trách học phần





	Giảng viên
phụ trách học phần






	Trưởng Khoa
phụ trách CTĐT



	Trưởng Khoa
phụ trách học phần





		Phụ lục - ĐCCT
Bảng 1- Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1 (PI1)
	PLO1 (PI3)
	PLO3 (PI1)
	PLO4 (PI1)
	PLO4 (PI2)

	CLO1
	X R
	X R
	[bookmark: _heading=h.speorvrz2b9r]
	
	

	CLO2
	
	
	X I
	
	

	CLO3
	
	
	
	X I
	

	CLO4
	
	
	
	
	X I



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO) 
CLO1: Phân tích bối cảnh thị trường và các yếu tố chiến lược ảnh hưởng đến quyết định marketing của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và chuyển đổi số
	Thang đánh giá
	Fail – Below Expectation < 40%
	Beginning –Needs Improvement 40%-54%
	Developing 	-Marginally adequate 55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí 
	 Không xác định được bối cảnh thị trường và các yếu tố chiến lược liên quan
	 Nhận diện được một số yếu tố thị trường nhưng phân tích rời rạc, thiếu logic chiến lược
	 Phân tích được bối cảnh thị trường và các yếu tố chiến lược cơ bản, lập luận còn hạn chế
	 Phân tích đầy đủ bối cảnh thị trường, khách hàng, cạnh tranh và chuyển đổi số, lập luận logic
	 Phân tích sâu sắc, tích hợp đa chiều các yếu tố chiến lược, chỉ ra rõ vấn đề và cơ hội marketing



CLO2: Hoạch định chiến lược marketing thông qua việc lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng cam kết giá trị và định vị cạnh tranh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp
	Thang đánh giá
	Fail – Below Expectation < 40%
	Beginning –Needs Improvement 40%-54%
	Developing 	-Marginally adequate 55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí 
	 Không xác định được thị trường mục tiêu và định hướng chiến lược marketing
	 Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị chưa rõ ràng, thiếu căn cứ chiến lược
	 Hoạch định được chiến lược marketing cơ bản nhưng thiếu liên kết giá trị và mục tiêu kinh doanh
	 Hoạch định chiến lược marketing rõ ràng, nhất quán giữa thị trường mục tiêu, giá trị và định vị
	 Hoạch định chiến lược marketing có tính sáng tạo, logic chiến lược chặt chẽ và gắn kết cao với mục tiêu kinh doanh



CLO3: Thiết kế và tổ chức thực hiện các quyết định marketing chiến lược, bao gồm phân bổ nguồn lực và phối hợp các công cụ marketing nhằm triển khai chiến lược một cách phù hợp
	Thang 
đánh giá
	Fail – Below Expectation < 40%
	Beginning –Needs Improvement 40%-54%
	Developing 	-Marginally adequate 55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí 
	Không chuyển hóa được chiến lược thành các quyết định thực thi marketing
	Thiết kế hoạt động marketing rời rạc, phân bổ nguồn lực chưa hợp lý
	Thiết kế và triển khai được các quyết định marketing cơ bản nhưng thiếu đồng bộ
	Thiết kế và tổ chức thực hiện các quyết định marketing phù hợp với chiến lược, phân bổ nguồn lực hợp lý
	Tổ chức thực hiện marketing chiến lược hiệu quả, phối hợp công cụ linh hoạt và tối ưu hóa nguồn lực



CLO4: Đánh giá và kiểm soát hoạt động marketing thông qua hệ thống chỉ số, phân tích dữ liệu và đề xuất điều chỉnh chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững
	Thang 
đánh giá
	Fail – Below Expectation < 40%
	Beginning –Needs Improvement 40%-54%
	Developing 	-Marginally adequate 55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí 
	Không xác định được chỉ số đánh giá và không đề xuất điều chỉnh chiến lược
	Xác định được một số chỉ số nhưng chưa liên hệ với mục tiêu chiến lược
	Đánh giá được hiệu quả marketing ở mức cơ bản, đề xuất điều chỉnh còn hạn chế
	Đánh giá hiệu quả marketing dựa trên hệ thống chỉ số phù hợp và đề xuất điều chỉnh hợp lý
	Đánh giá toàn diện, sử dụng dữ liệu hiệu quả và đề xuất điều chỉnh chiến lược có giá trị quản trị cao
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Kinh doanh điện tử (E-Business)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	03

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập
	45 tiết

	- Thảo luận:
	

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	

	- Tự học:
	105 tiết

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Tên học phần (nếu có)

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Trần Thị Thập

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Thanh Nga

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Quản trị

	7) Loại học phần:
	 Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
  Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	  Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	  Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần
[bookmark: _Hlk225108988]Kinh doanh điện tử là học phần cơ sở ngành, được giảng dạy ở học kỳ 2 của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Học phần trang bị cho người học nền tảng lý luận và thực tiễn về kinh doanh điện tử trong nền kinh tế số, bao gồm: các mô hình giao dịch và giai đoạn phát triển kinh doanh số; hạ tầng công nghệ nền tảng gồm bảo mật, thanh toán số, IoT, AI và điện toán đám mây; các mô hình kinh doanh B2C, B2B, nền tảng số và kinh tế chia sẻ; chiến lược cạnh tranh và marketing số nâng cao. Học phần kế thừa kiến thức thương mại điện tử căn bản từ bậc đại học, nâng lên cấp độ phân tích chiến lược và ứng dụng thực tiễn trong bối cảnh doanh nghiệp hiện đại.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm trang bị cho người học khả năng phân tích và đánh giá hệ thống các mô hình kinh doanh điện tử trong bối cảnh nền kinh tế số. Sau khi hoàn thành học phần, người học có thể vận dụng các khung lý thuyết về mô hình kinh doanh B2C, B2B và nền tảng số để đánh giá cơ hội và rủi ro kinh doanh; lựa chọn và thiết kế chiến lược kinh doanh điện tử phù hợp với đặc thù doanh nghiệp; ứng dụng các công nghệ nền tảng (blockchain, AI, IoT, điện toán đám mây) vào giải quyết bài toán quản trị; đồng thời xây dựng chiến lược marketing số và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong môi trường số.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	[bookmark: _Hlk225070751]STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Phân tích các mô hình kinh doanh điện tử và bối cảnh thị trường số để thực hiện đánh giá cơ hội và thách thức trong triển khai kinh doanh điện tử tại doanh nghiệp
	C4
	P2
	
	X R  
PI1.1; PI1.2; PI1.3

	CLO2
	Xây dựng giải pháp ứng dụng kinh doanh điện tử bao gồm marketing số, giao dịch trực tuyến và mô hình kinh doanh số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp
	C4
	P3
	
	X R  
PI3.1; PI3.2; PI3.3

	CLO3
	Hoàn thiện kỹ năng ứng dụng các công cụ phân tích kinh doanh số vào quá trình ra quyết định và tuân theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh điện tử
	
	P3
	A2
	Y R
PI5.1; PI5.2



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Viết tự luận
	Vấn đáp
	Thi chấm tự động 
	Thực hành
	Tiểu luận
	Thuyết trình
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 	
Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn) 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Đánh giá chuyên cần
	Đánh giá chuyên cần
	10 %
	Thường xuyên
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thuyết trình (điểm của GV  70%, điểm của SV 30%)
	20%
	Tuần 
6,7,8
	CLO1, CLO3

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Viết tự luận
	10%
	Tuần 5
	CLO2

	
	Kiểm tra cuối kỳ 
	Viết tự luận
	60%
	Theo lịch của Học viện
	CLO1, CLO2,
CLO3



5. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1: Nền tảng kinh doanh điện tử trong nền kinh tế số
1.1 Tổng quan về kinh doanh điện tử
1.1.1 Khái niệm và phân biệt kinh doanh điện tử với thương mại điện tử
1.1.2 Ma trận tương tác và các mô hình giao dịch trong kinh doanh điện tử
1.1.3 Các giai đoạn phát triển và nhân tố thành công của kinh doanh điện tử
1.2 Kinh doanh di động và truyền thông xã hội
1.2.1 Kinh doanh di động: khái niệm, tiêu chuẩn truyền dẫn và ứng dụng
1.2.2 Kinh doanh truyền thông xã hội: mô hình bốn nhân tố và các ứng dụng
1.2.3 Chiến lược tích hợp di động và mạng xã hội trong doanh nghiệp
Chương 2: Công nghệ nền tảng và hạ tầng kinh doanh điện tử
2.1 Hạ tầng bảo mật và thanh toán số
2.1.1 An ninh mạng và các loại tấn công trong kinh doanh điện tử
2.1.2 Blockchain và ứng dụng trong xác thực giao dịch điện tử
2.1.3 Hệ thống thanh toán số: kiến trúc, quy trình và nhân tố thành công
2.2 Công nghệ mới nổi: IoT, AI và điện toán đám mây
2.2.1 Internet of Things (IoT): hạ tầng và ứng dụng kinh doanh
2.2.2 Trí tuệ nhân tạo (AI): phân tầng và ứng dụng trong kinh doanh
2.2.3 Điện toán đám mây: mô hình dịch vụ và triển khai
Chương 3: Mô hình kinh doanh điện tử
3.1 Khung phân tích mô hình kinh doanh số
3.1.1 Định nghĩa và các bộ phận cấu thành mô hình kinh doanh số
3.1.2 Doanh thu trong kinh doanh số
3.1.3 Mô hình kinh doanh lai và lý do phát triển hệ sinh thái
3.2 Mô hình kinh doanh B2C (4C-Net Model)
3.2.1 Mô hình nội dung (Content)
3.2.2 Mô hình thương mại (Commerce)
3.2.3 Mô hình ngữ cảnh và kết nối (Context và Connection)
3.3 Mô hình kinh doanh B2B (4S-Net Model)
3.3.1 Mô hình Sourcing – mua sắm điện tử B2B
3.3.2 Mô hình Sales – bán hàng điện tử B2B
3.3.3 Mô hình hợp tác hỗ trợ và môi giới dịch vụ B2B
3.4 Nền tảng số, kinh tế chia sẻ và chiến lược đám đông
3.4.1 Nền tảng số: cơ chế vận hành và lợi thế cạnh tranh
3.4.2 Kinh tế chia sẻ: Sharing Economy
3.4.3 Chiến lược đám đông: Crowdsourcing và Crowdfunding
Chương 4: Chiến lược kinh doanh điện tử và marketing số
4.1 Chiến lược kinh doanh điện tử
4.1.1 Bốn lực lượng định hình chiến lược kinh doanh số
4.1.2 Hệ thống hoạt động giá trị kinh doanh số (dVAS) và phân tích tình huống
4.1.3 Các định hướng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh số
4.2. Marketing số nâng cao và thương mại điện tử
4.2.1 Hành trình khách hàng số và chiến lược nội dung
4.2.2 Marketing dữ liệu và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng
4.2.3 Tối ưu hóa chuyển đổi, định giá động và quản lý chuỗi cung ứng số.
6. Tổ chức dạy và học
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức 
tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
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	Chương 1

Mục1.1. Tổng quan về kinh doanh điện tử
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) Chương 1; TLTK (3)
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 01
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
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	Chương 1

Mục 1.2. Kinh doanh di động và truyền thông xã hội
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 1; TLTK (3) chương 2, 3
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 02 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	3
	Chương 2

Mục 2.1. Hạ tầng bảo mật và thanh toán số
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 2; TLTK (3) chương 5
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 03
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	4
	Chương 2

Công nghệ mới nổi: IoT, AI và điện toán đám mây
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 2; TLTK (3) chương 6,7
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 04
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	5
	Chương 2

Công nghệ mới nổi: IoT, AI và điện toán đám mây

Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 2; TLTK (3) chương 6,7
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	Kiểm tr4 giữa kỳ
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 05
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	6
	Chương 3 

Mục 3.1. Khung phân tích mô hình kinh doanh số 

Mục 3.2. Mô hình kinh doanh B2C 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 3; TLTK (3) chương 10
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 05
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	7
	Chương 3 

Mục 3.3. Mô hình kinh doanh B2B 

Mục 3.4. Nền tảng số, kinh tế chia sẻ và chiến lược đám đông
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 3; TLTK (3) chương 8,11
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 06
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	8
	Chương 4

Mục 4.1. Chiến lược kinh doanh điện tử 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 4; TLTK (3) chương 12, 14, 15
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 06
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	[bookmark: _Hlk225068341][bookmark: _Hlk225069114]9
	Chương 4

Mục 4.2. Marketing số nâng cao và thương mại điện tử
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 4; TLTK (3) chương 12, 14, 15
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận, giải đáp cuối học phần
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	18
	
	
	



7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
1) Trần Thị Thập, & Phạm Văn Tuấn. (2021). Giáo trình Thương mại điện tử căn bản. Hà Nội: Trường Đại học Mở Hà Nội.
2) Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2023). E-commerce 2023–2024: Business, Technology, Society (18th Global Edition). Pearson.
8.2. Tài liệu tham khảo
3) Wirtz, B. W. (2020). Digital Business and Electronic Commerce: Strategy, Business Models and Technology. Springer.
4) ​OECD. (2024). OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volumes 1–2). OECD Publishing.
5) Quốc hội Việt Nam. (2025). Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15. Có hiệu lực từ 01/07/2026.
Hà Nội,       tháng   năm 2026
	TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Trần Thị Thập
	Giảng viên phụ trách học phần
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Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X-R
(C4, P2)
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	X-R
(C4, P3)
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	Y-R
(P3,A2)



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
[bookmark: _Hlk181540408]CLO1: Phân tích các mô hình kinh doanh điện tử và bối cảnh thị trường số để thực hiện đánh giá cơ hội và thách thức trong triển khai kinh doanh điện tử tại doanh nghiệp (C4,P2)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Phân tích cấu trúc và thành phần của các mô hình kinh doanh điện tử (C4)
	Không phân tích được cấu trúc của bất kỳ mô hình kinh doanh điện tử nào; liệt kê sai hoặc nhầm lẫn các thành phần
	Phân tích được một vài thành phần của mô hình kinh doanh điện tử nhưng còn rời rạc, thiếu logic, chưa chỉ ra được mối liên hệ giữa các bộ phận
	Phân tích được cấu trúc cơ bản của mô hình kinh doanh điện tử, chỉ ra được các thành phần chính nhưng còn thiếu chiều sâu trong lập luận
	Phân tích đầy đủ cấu trúc, chỉ ra được mối liên hệ giữa các thành phần trong mô hình, lập luận logic và có căn cứ rõ ràng
	Phân tích sâu sắc và toàn diện cấu trúc mô hình, chỉ ra các mối liên hệ phức tạp giữa các thành phần, có so sánh và đối chiếu giữa nhiều mô hình một cách thuyết phục

	2. So sánh và đối chiếu bối cảnh thị trường số theo các yếu tố tác động (C4)
	Không so sánh được các yếu tố của bối cảnh thị trường số; không phân biệt được sự khác nhau giữa các môi trường số
	Xác định được một số yếu tố nhưng việc so sánh còn hời hợt, không chỉ ra được sự khác biệt hoặc mối liên hệ có ý nghĩa
	So sánh được các yếu tố bối cảnh ở mức cơ bản, phân biệt được một số khác biệt nhưng lập luận chưa chặt chẽ hoặc bỏ sót các mối liên hệ quan trọng
	So sánh và đối chiếu có hệ thống các yếu tố bối cảnh thị trường số, suy luận được tác động của từng yếu tố đến môi trường kinh doanh điện tử
	So sánh, đối chiếu và suy luận toàn diện, tích hợp được nhiều chiều phân tích, thể hiện tư duy hệ thống rõ nét

	3. Thực hiện đánh giá cơ hội và thách thức trong triển khai kinh doanh điện tử tại doanh nghiệp (P2)
	Không thực hiện được đánh giá; hoặc bài làm hoàn toàn không liên quan đến tình huống doanh nghiệp được giao
	Thực hiện đánh giá theo hướng dẫn nhưng còn lúng túng, kết quả đánh giá chưa phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và bối cảnh thực tế
	Thực hiện được đánh giá cơ bản theo đúng hướng, xác định được cơ hội hoặc thách thức, nhưng chưa đầy đủ và còn thiếu liên kết với phân tích mô hình
	Thực hiện đánh giá đầy đủ cả cơ hội và thách thức, kết quả đánh giá có căn cứ từ phân tích bối cảnh và mô hình kinh doanh, phù hợp với tình huống doanh nghiệp
	Thực hiện đánh giá toàn diện và sắc bén, kết quả đánh giá có luận điểm thuyết phục, gắn chặt với dữ liệu thực tế và đề xuất được hướng xử lý khả thi cho doanh nghiệp


[bookmark: _Hlk183469039][bookmark: _Hlk198566769]
[bookmark: _Hlk225072111]CLO2: Xây dựng giải pháp ứng dụng thương mại điện tử bao gồm marketing số, giao dịch trực tuyến và mô hình kinh doanh số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp (C4, P3)
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Phân tích yêu cầu thực tiễn doanh nghiệp để xác định giải pháp marketing số và giao dịch trực tuyến phù hợp (C4)
	Không phân tích được yêu cầu thực tiễn; không xác định được các yếu tố cần thiết của marketing số hoặc giao dịch trực tuyến
	Phân tích được một vài yêu cầu thực tiễn nhưng còn rời rạc, chưa chỉ ra được mối liên hệ giữa yêu cầu doanh nghiệp và giải pháp marketing số, giao dịch trực tuyến
	Phân tích được các yêu cầu cơ bản, xác định được một số giải pháp marketing số và giao dịch trực tuyến phù hợp nhưng lập luận chưa đầy đủ hoặc còn thiếu mối liên kết logic
	Phân tích đầy đủ yêu cầu thực tiễn, chỉ ra được sự tương thích giữa từng giải pháp marketing số, giao dịch trực tuyến với đặc thù doanh nghiệp, lập luận rõ ràng và có căn cứ
	Phân tích sâu sắc và toàn diện yêu cầu thực tiễn, suy luận được các giải pháp marketing số và giao dịch trực tuyến tối ưu với lập luận thuyết phục, có tích hợp dữ liệu thực tế

	2. So sánh và đối chiếu các mô hình kinh doanh số để lựa chọn mô hình phù hợp với doanh nghiệp (C4)
	Không so sánh được các mô hình kinh doanh số; không phân biệt được sự khác nhau giữa các mô hình
	So sánh được một vài đặc điểm của mô hình kinh doanh số nhưng còn hời hợt, chưa chỉ ra được sự khác biệt có ý nghĩa hoặc tiêu chí lựa chọn
	So sánh được các mô hình kinh doanh số ở mức cơ bản, phân biệt được sự khác nhau chính nhưng lập luận lựa chọn chưa gắn chặt với đặc thù doanh nghiệp
	So sánh, đối chiếu có hệ thống các mô hình kinh doanh số theo nhiều tiêu chí, suy luận và lựa chọn được mô hình phù hợp với yêu cầu và nguồn lực của doanh nghiệp
	So sánh, đối chiếu toàn diện với lập luận thuyết phục, tích hợp được nhiều chiều phân tích, đề xuất mô hình tối ưu với minh chứng rõ ràng

	3. Xây dựng giải pháp ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, chính xác và phù hợp thực tiễn doanh nghiệp (P3)
	Không xây dựng được giải pháp; hoặc bản giải pháp hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp được giao
	Xây dựng được giải pháp ở mức sơ lược, còn nhiều thiếu sót về tính chính xác và tính đồng bộ giữa marketing số, giao dịch trực tuyến và mô hình kinh doanh số
	Xây dựng được giải pháp cơ bản với các thành phần chính, đảm bảo tính chính xác ở mức chấp nhận được nhưng chưa đồng bộ hoặc chưa sát với yêu cầu thực tiễn
	Xây dựng được giải pháp đầy đủ, chính xác và đồng bộ giữa các thành phần, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù doanh nghiệp, có thể triển khai được
	Xây dựng giải pháp hoàn chỉnh, chính xác, sáng tạo và được trình bày chuyên nghiệp; các thành phần liên kết chặt chẽ, có lộ trình triển khai và chỉ số đo lường hiệu quả cụ thể


CLO3: Hoàn thiện kỹ năng ứng dụng các công cụ phân tích kinh doanh số vào quá trình ra quyết định và tuân theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh điện tử (P3,A2)
	Thang
đánh giá
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Hoàn thiện việc ứng dụng các công cụ phân tích kinh doanh số vào quá trình ra quyết định (P3)
	Không ứng dụng được công cụ phân tích kinh doanh số; kết quả phân tích sai hoặc không liên quan đến quyết định cần giải quyết
	Ứng dụng được công cụ phân tích kinh doanh số ở mức sơ khai, còn nhiều thiếu sót về tính chính xác; kết quả phân tích chưa đủ căn cứ để hỗ trợ ra quyết định
	Ứng dụng được các công cụ phân tích kinh doanh số ở mức cơ bản, kết quả đạt độ chính xác chấp nhận được nhưng chưa thể hiện sự thuần thục và chưa liên kết chặt với lập luận ra quyết định
	Ứng dụng thành thạo các công cụ phân tích kinh doanh số, kết quả chính xác và được trình bày rõ ràng; lập luận ra quyết định dựa chắc trên kết quả phân tích, phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp
	Ứng dụng thuần thục và linh hoạt nhiều công cụ phân tích kinh doanh số, kết quả chính xác cao, lập luận ra quyết định thuyết phục, sáng tạo và thể hiện khả năng hoàn thiện kỹ năng vượt mức kỳ vọng

	2. Tuân theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh điện tử (A2)
	Không nhận thức được hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh điện tử; không thể hiện thái độ chấp hành
	Nhận biết được một số chuẩn mực đạo đức nhưng chưa thể hiện được sự tuân theo một cách nhất quán trong bài làm hoặc tình huống thực hành
	Tuân theo được các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cơ bản, thể hiện được thái độ chấp hành trong phần lớn tình huống nhưng còn thiếu sót ở một số khía cạnh (bảo mật dữ liệu, minh bạch thông tin)
	Tuân theo đầy đủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thể hiện thái độ chấp hành nhất quán và có phản hồi phù hợp khi gặp tình huống đạo đức trong kinh doanh điện tử
	Tuân theo và chủ động phản hồi tích cực với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thể hiện cam kết rõ ràng, có lập luận thuyết phục về tầm quan trọng của đạo đức trong kinh doanh điện tử và đề xuất được hành vi chuẩn mực trong các tình huống phức tạp
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	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Trần Thị Hòa

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Văn Hiệp

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa Quản trị kinh doanh 1/Bộ môn kinh tế

	7) Loại học phần:
	⬜ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
X Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
X Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	X Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	X Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần	
Học phần Sản xuất và tiêu dùng bền vững cung cấp cho người học các kiến thức và phương pháp tiếp cận nhằm tích hợp nguyên tắc phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của doanh nghiệp. Nội dung học phần tập trung vào các mô hình và công cụ như tư duy vòng đời, kinh tế tuần hoàn, hiệu quả sử dụng tài nguyên, cùng với các chỉ số đánh giá tác động môi trường, xã hội và kinh tế. Trên cơ sở đó, học phần giúp người học phân tích và đánh giá các hoạt động sản xuất – tiêu dùng trong doanh nghiệp, đồng thời thiết kế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu tác động tiêu cực và hướng tới phát triển bền vững. Học phần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong chuyển đổi mô hình sản xuất và định hướng hành vi tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị cho học viên hệ thống kiến thức toàn diện về chuỗi cung ứng tích hợp theo định hướng phát triển bền vững, bao gồm các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó, học viên phát triển năng lực phân tích, thiết kế và tối ưu hóa chuỗi cung ứng theo hướng xanh và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập. Bên cạnh đó, học phần giúp nâng cao kỹ năng ra quyết định quản trị chuỗi cung ứng trong bối cảnh biến động và không chắc chắn của môi trường kinh doanh hiện đại. Đồng thời, học viên hình thành tư duy phát triển bền vững và ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong toàn bộ hoạt động chuỗi cung ứng.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Cognitive
	Psychomotor
	Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Đánh giá, tích hợp và tối ưu hóa chiến lược chuỗi cung ứng bền vững phù hợp mục tiêu kinh doanh.
	C5
	P4
	
	X PI2.1, PI2.2,
PI2.3 E/A

	CLO2
	Đánh giá và đề xuất đổi mới chuỗi cung ứng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh 
	C5
	P4
	
	Y PI3.1, PI3.2
PI3.3 E/A

	CLO3
	Ra quyết định quản trị chuỗi cung ứng gắn với trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp và phát triển bền vững
	
	P3
	A3
	XPI5.1, PI5.2 E/A


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Vấn đáp
	Thực hành
	Thuyết trình
	Bài giảng
	Làm việc nhóm
	Thảo luận nhóm
	Hướng dẫn thực hành

	CLO1
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	

	CLO2
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x


5. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn) 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (10%) (formative assessment
	Đánh giá chuyên cần (10%)
	- Tham gia học tập nghiệm túc,
 -Tích cực trả lời các câu hỏi giảng viên trên lớp.....
	10%
	Trong suốt quá trình học
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kỳ (20%)
	Tự luận
	20%
	Tuần thứ 5
	CLO1,2

	
	Bài tập nhóm (20%)
	Nộp báo cáo, thuyết trình
	20%
	Tuần thứ 9
	CLO3

	
	Kiểm tra cuối kỳ (50%)
	Tự luận
	 50 %
	Cuối kỳ theo lịch thống nhất của Học viện
	CLO 1,2





6. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1. TIẾP CẬN HỆ THỐNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG
1.1. Chuỗi cung ứng trong cạnh tranh hiện đại
1.1.1. Chuỗi cung ứng như hệ thống tạo giá trị 
1.1.2. Cạnh tranh giữa các chuỗi cung ứng 
1.1.3. Vai trò tích hợp 
1.2. Sự phát triển của quản lý chuỗi cung ứng
1.2.1. Các giai đoạn phát triển 
1.2.2. Từ logistics đến quản lý chuỗi cung ứng 
1.2.3. SCM trong nền kinh tế số 
1.3. Phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng
1.3.1. Ba trụ cột kinh tế – môi trường – xã hội 
1.3.2. ESG trong chuỗi cung ứng 
1.3.3. Phân tích tình huống thực tiễn
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC VÀ TÍCH HỢP CHUỖI CUNG ỨNG TRONG THỰC TIỄN
2.1. Cấu trúc chuỗi cung ứng
2.1.1. Các tác nhân trong chuỗi 
2.1.2. Quan hệ giữa các tác nhân 
2.1.3. Chuỗi cung ứng đa cấp 
2.2. Phân tích mạng lưới chuỗi cung ứng
2.2.1. Dòng vật chất, thông tin, tài chính 
2.2.2. Dòng giá trị (Value Stream)
2.2.3. Phân tích chuỗi cung ứng thực tế 
2.3. Tích hợp chuỗi cung ứng
2.3.1. Tích hợp nội bộ và liên doanh nghiệp 
2.3.2. Vai trò dữ liệu 
2.3.3. Case tích hợp thực tiễn
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG
3.1. Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng
3.1.1. Lựa chọn vị trí 
3.1.2. Thiết kế mạng logistics 
3.1.3. Trade-off chi phí – môi trường 
3.2. Quản lý công suất và dòng chảy
3.2.1. Công suất chuỗi cung ứng 
3.2.2. Tối ưu tồn kho 
3.2.3. Giảm lãng phí 
3.3. Logistics xanh
3.3.1. Vận tải bền vững 
3.3.2. Kho bãi tiết kiệm năng lượng 
3.3.3. Giảm phát thải
CHƯƠNG 4. CHUỖI CUNG ỨNG VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
4.1. Hợp tác trong chuỗi cung ứng
4.1.1. Các mô hình hợp tác 
4.1.2. Driver và barrier 
4.1.3. Phát triển nhà cung cấp 
4.2. Chuỗi cung ứng tuần hoàn
4.2.1. Logistics ngược 
4.2.2. Tái chế và tái sử dụng 
4.2.3. Kinh tế tuần hoàn 
4.3. Ứng dụng thực tiễn
4.3.1. Case doanh nghiệp 
4.3.2. Phân tích mô hình 
4.3.3. Thảo luận nhóm
CHƯƠNG 5. CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG
5.1. Chiến lược chuỗi cung ứng
5.1.1. Chiến lược cạnh tranh và chuỗi cung ứng 
5.1.2. Sự phù hợp chiến lược 
5.1.3. Trade-off 
5.2. Mô hình và đánh giá hiệu quả
5.2.1. SCOR model 
5.2.2. KPI chuỗi cung ứng 
5.2.3. ESG metrics 
5.3. Chuyển đổi số và minh bạch chuỗi cung ứng
5.3.1. Digital SCM 
5.3.2. Truy xuất nguồn gốc (Traceability)
5.3.3. Minh bạch chuỗi cung ứng (Transparency) 
5.4. Quản trị rủi ro và khả năng chống chịu
5.4.1. Rủi ro trong chuỗi cung ứng 
5.4.2. Gián đoạn chuỗi cung ứng 
5.4.3. Khả năng chống chịu

7. Tổ chức dạy và học 
5.2.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết/ bài tập
	 Tự học
	
	
	

	1
	Chương 1. Tiếp cận hệ thống trong quản lý chuỗi cung ứng bền vững
1.1. Chuỗi cung ứng trong cạnh tranh hiện đại
1.1.1. Chuỗi cung ứng như hệ thống tạo giá trị 
1.1.2. Cạnh tranh giữa các chuỗi cung ứng 
1.1.3. Vai trò tích hợp 


	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) chuẩn bị bài chương 1
	
	CLO1, 
CLO2,
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: giới thiệu đề cương, phương páp học, phương pháp đánh giá HP;
Thuyết giảng và diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp: tương tác và trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành làm bài tập và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Đọc tài liệu và làm bài tập
	
	

	2 

	Chương 1. Tiếp cận hệ thống trong quản lý chuỗi cung ứng bền vững
1.2. Sự phát triển của quản lý chuỗi cung ứng
1.2.1. Các giai đoạn phát triển 
1.2.2. Từ logistics đến quản lý chuỗi cung ứng 
1.2.3. SCM trong nền kinh tế số 
1.3. Phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng
1.3.1. Ba trụ cột kinh tế – môi trường – xã hội 
1.3.2. ESG trong chuỗi cung ứng 
1.3.3. Phân tích tình huống thực tiễn

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu c1
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huống và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	3 

	Chương 2. Cấu trúc và tích hợp chuỗi cung ứng trong thực tiễn
2.1. Cấu trúc chuỗi cung ứng
2.1.1. Các tác nhân trong chuỗi 
2.1.2. Quan hệ giữa các tác nhân 
2.1.3. Chuỗi cung ứng đa cấp 
2.2. Phân tích mạng lưới chuỗi cung ứng
2.2.1. Dòng vật chất, thông tin, tài chính 
2.2.2. Dòng giá trị (Value Stream)
2.2.3. Phân tích chuỗi cung ứng thực tế 

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu chưng 2
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huỗn và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	4

	CHƯƠNG 2. 
2.3 Cấu trúc và tích hợp chuỗi cung ứng trong thực tiễn
2.3. Tích hợp chuỗi cung ứng
2.3.1. Tích hợp nội bộ và liên doanh nghiệp 
2.3.2. Vai trò dữ liệu 
2.3.3. Case tích hợp thực tiễn

	
	5
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu tiếp c2
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huỗn và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	6
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	5 

	CHƯƠNG 3. Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng bền vững
3.1. Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng
3.1.1. Lựa chọn vị trí 
3.1.2. Thiết kế mạng logistics 
3.1.3. Trade-off chi phí – môi trường 
3.2. Quản lý công suất và dòng chảy
3.2.1. Công suất chuỗi cung ứng 
3.2.2. Tối ưu tồn kho 
3.2.3. Giảm lãng phí 

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu c3
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huỗn và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	2
	

	6 

	Chương 3. Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng bền vững
3.1. Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng
3.3. Logistics xanh
3.3.1. Vận tải bền vững 
3.3.2. Kho bãi tiết kiệm năng lượng 
3.3.3. Giảm phát thải

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu tiếp C3
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huống và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	7 

	Chương 4. Chuỗi cung ứng và tiêu dùng bền vững
4.1. Hợp tác trong chuỗi cung ứng
4.1.1. Các mô hình hợp tác 
4.1.2. Driver và barrier 
4.1.3. Phát triển nhà cung cấp 
4.2. Chuỗi cung ứng tuần hoàn
4.2.1. Logistics ngược 
4.2.2. Tái chế và tái sử dụng 
4.2.3. Kinh tế tuần hoàn 
4.3. Ứng dụng thực tiễn
4.3.1. Case doanh nghiệp 
4.3.2. Phân tích mô hình 
4.3.3. Thảo luận nhóm

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu c4
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huống và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	8 

	CHƯƠNG 5. CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG
5.1. Chiến lược chuỗi cung ứng
5.1.1. Chiến lược cạnh tranh và chuỗi cung ứng 
5.1.2. Sự phù hợp chiến lược 
5.1.3. Trade-off 
5.2. Mô hình và đánh giá hiệu quả
5.2.1. SCOR model 
5.2.2. KPI chuỗi cung ứng 
5.2.3. ESG metrics 

	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu chương 5
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huống và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	5
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm
	
	

	9

	5.3. Chuyển đổi số và minh bạch chuỗi cung ứng
5.3.1. Digital SCM 
5.3.2. Truy xuất nguồn gốc (Traceability)
5.3.3. Minh bạch chuỗi cung ứng (Transparency) 
5.4 Quản trị rủi ro và khả năng chống chịu
5.4.1. Rủi ro trong chuỗi cung ứng 
5.4.2. Gián đoạn chuỗi cung ứng 
5.4.3. Khả năng chống chịu
Ôn tập
	
	6
	Chuẩn bị (Pre-class) đọc tài liệu tiếp c5
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng, diễn giải, trao đổi
- Hoạt động Học trên lớp:Tương tác v trao đổi
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành  Làm bài tập tình huống và thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Làm bài tập nhóm, ôn tập
	
	

	
	Tổng số giờ 
	45
	105
	
	2
	



6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
1/ Управление цепью поставок (SCM) : учеб. пособие / сост. П. П. Крылатков, М.А. Прилуцкая. — Екатеринбург 
2/ Sunil Chopra, Peter Meindl (2022), Designing and Managing the Supply Chain: Strategy, Planning, and Operation, Pearson Education. 
3/ Martin Christopher (2021), Logistics and Supply Chain Management, Pearson Education. 
7.2. Tài liệu tham khảo
1/ Stefan Seuring, Martin Müller (2018), From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management, Journal of Cleaner Production. 
2/ Alan McKinnon (2023), Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics, Kogan Page. 
3/ Global Reporting Initiative (GRI), GRI Sustainability Reporting Standards. 
4/ International Organization for Standardization (ISO), ISO 14001 – Environmental Management Systems. 
5/ United Nations (2024), Sustainable Development Goals (SDGs).
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản trị sự thay đổi trong kỷ nguyên số
(Change Management in the Digital Era)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết:    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	            (= x 2 số tiết)

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	            (= x 2 số tiết)

	- Tự học:
	90 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Tên học phần (nếu có)

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	Nguyễn Thị Thanh Huyền

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	Dương Hải Hà

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	

	7) Loại học phần:
	⬜ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
☑ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☑ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☑ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  


2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần Quản trị sự thay đổi trong kỷ nguyên số trang bị cho học viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành về quản trị thay đổi tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số. Nội dung học phần bao gồm bản chất và động lực thay đổi trong môi trường số; vai trò của lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực trong thay đổi; quy trình, mô hình và công cụ quản trị thay đổi; tác động của chuyển đổi số đến chiến lược, văn hóa và đổi mới tổ chức; quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả thay đổi; cùng với thiết kế và triển khai các kế hoạch thay đổi trong thực tiễn. Học phần hướng đến phát triển năng lực phân tích, lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến thay đổi phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của tổ chức.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Quản trị doanh nghiệp bền vững là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông. Học phần trang bị cho học viên hệ thống kiến thức nền tảng và hiện đại về bản chất của sự thay đổi tổ chức trong kỷ nguyên số, vai trò của lãnh đạo và nguồn nhân lực trong quá trình thay đổi, cũng như các quy trình, mô hình và công cụ quản trị sự thay đổi. Đồng thời, học viên được cung cấp kiến thức về chuyển đổi số, văn hóa đổi mới, quản trị rủi ro và phương pháp đánh giá hiệu quả của sự thay đổi, làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai các sáng kiến thay đổi trong tổ chức.
- Kỹ năng: Học phần giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích bối cảnh và nhu cầu thay đổi của tổ chức, đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi và nhận diện các bên liên quan. Học viên có khả năng xây dựng kế hoạch thay đổi, lựa chọn công cụ quản trị phù hợp, phân tích tác động của chuyển đổi số đến hoạt động tổ chức, đồng thời thiết kế và đề xuất các phương án triển khai thay đổi khả thi trong điều kiện thực tiễn.
- Thái độ: Học phần góp phần hình thành nhận thức tích cực về vai trò của sự thay đổi và chuyển đổi số đối với sự phát triển bền vững của tổ chức. Học viên được khuyến khích phát triển tinh thần chủ động, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với môi trường kinh doanh biến động, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác và tư duy đổi mới sáng tạo trong quá trình tham gia và triển khai các hoạt động thay đổi trong tổ chức.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI-CTĐT QTKD
	Chỉ báo PI-CTĐT 
Mar

	CLO1
	Thiết kế mô hình quản trị sự thay đổi trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm xây dựng phương thức quản trị phù hợp với yêu cầu của môi trường kinh doanh hiện đại.
	C6
	P4
	
	PI1.1, PI1.2, PI1.3
	X/PI2.1/R

	CLO2
	Phân tích các yếu tố chiến lược và điều kiện tổ chức nhằm xác định kế hoạch triển khai sự thay đổi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.
	C4
	P3
	
	PI2.1, PI2.2, PI2.3
	X/PI2.2/R

	CLO3
	Đánh giá hiệu quả của các hoạt động quản trị sự thay đổi trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm phối hợp nguồn lực tổ chức một cách hiệu quả.
	C5
	P4
	
	PI4.1, PI4.2, PI4.3
	X/PI3.2/I
X/PI3.3/I



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Vấn đáp
	Thực hành
	Thuyết trình
	…..
	Bài giảng
	Làm việc nhóm
	Thảo luận nhóm
	Hướng dẫn thực hành
	…

	CLO1
	 
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	

	CLO2
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	

	CLO3
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	



5. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Chuyên cần, chuẩn bị bài, tham gia thảo luận
	
	10 %
	Tuần 1–9
	

	
	
	
	
	
	

	
	Bài tập nhóm
	Thuyết trình 
	15 %
	Tuần 3-8
	CLO2, CLO3

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết
	15 %
	Tuần 6-9
	CLO1

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	(*) Kiểm tra giữa kỳ (%) 
	
	0
	
	

	
	Kiểm tra cuối kỳ (%)
	Thi viết tự luận hoặc thuyết trình hoặc vấn đáp
	60 %
	
	CLO1, CLO2, CLO3



6. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
1.1. Bản chất của sự thay đổi tổ chức
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của sự thay đổi tổ chức
1.1.2. Phân loại sự thay đổi trong tổ chức
1.1.3. Chu kỳ phát triển của tổ chức và nhu cầu thay đổi
1.2. Môi trường kinh doanh và động lực thay đổi trong kỷ nguyên số
1.2.1. Tác động của toàn cầu hóa và cạnh tranh số
1.2.2. Tác động của công nghệ số đối với tổ chức
1.2.3. Sự thay đổi trong hành vi khách hàng và thị trường
1.3. Các mô hình lý thuyết nền tảng về quản trị sự thay đổi
1.3.1. Mô hình ba giai đoạn của Kurt Lewin
1.3.2. Mô hình tám bước thay đổi của John P. Kotter
1.3.3. Mô hình chuyển tiếp của William Bridges
1.4. Đặc trưng của thay đổi tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số
1.4.1. Sự khác biệt giữa thay đổi truyền thống và thay đổi trong môi trường số
1.4.2. Các cấp độ thay đổi trong quá trình chuyển đổi số
1.4.3. Những thách thức của thay đổi trong kỷ nguyên số
CHƯƠNG 2: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ CON NGƯỜI TRONG THAY ĐỔI TỔ CHỨC
2.1. Vai trò của lãnh đạo trong quản trị sự thay đổi
2.1.1. Khái niệm và vai trò của lãnh đạo thay đổi
2.1.2. Năng lực lãnh đạo trong môi trường số
2.1.3. Phong cách lãnh đạo phù hợp với thay đổi
2.2. Quản trị sự kháng cự đối với thay đổi
2.2.1. Nguyên nhân của sự kháng cự thay đổi
2.2.2. Các hình thức kháng cự trong tổ chức
2.2.3. Chiến lược xử lý kháng cự thay đổi
2.3. Truyền thông và gắn kết nhân viên trong thay đổi
2.3.1. Vai trò của truyền thông trong thay đổi
2.3.2. Xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi
2.3.3. Gắn kết nhân viên trong môi trường số
2.4. Phát triển năng lực và tư duy số của nguồn nhân lực
2.4.1. Khái niệm và đặc điểm của tư duy số
2.4.2. Khung năng lực số của lực lượng lao động
2.4.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI
3.1. Quy trình quản trị sự thay đổi trong tổ chức
3.1.1. Xác định nhu cầu thay đổi
3.1.2. Phân tích hiện trạng tổ chức
3.1.3. Đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi
3.1.4. Thiết kế kế hoạch thay đổi
3.1.5. Triển khai và kiểm soát thay đổi
3.1.6. Đánh giá và duy trì kết quả thay đổi
3.2. Các mô hình quản trị thay đổi hiện đại
3.2.1. Mô hình ADKAR của Prosci
3.2.2. Đường cong thay đổi 
3.2.3. Quản trị thay đổi theo phương pháp linh hoạt
3.3. Công cụ hỗ trợ quản trị sự thay đổi
3.3.1. Phân tích các bên liên quan
3.3.2. Đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi
3.3.3. Phân tích rủi ro thay đổi
3.3.4. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá thay đổi
3.4. Quản trị danh mục và dự án thay đổi
3.4.1. Khái niệm danh mục thay đổi
3.4.2. Lựa chọn và ưu tiên sáng kiến thay đổi
3.4.3. Kiểm soát tiến độ và nguồn lực
CHƯƠNG 4: CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI TRONG TỔ CHỨC
4.1. Tổng quan về chuyển đổi số
4.1.1. Khái niệm chuyển đổi số trong tổ chức
4.1.2. Các cấp độ chuyển đổi số
4.1.3. Mô hình trưởng thành số của tổ chức
4.2. Công nghệ số thúc đẩy thay đổi tổ chức
4.2.1. Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu
4.2.2. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa
4.2.3. Internet vạn vật và nền tảng số
4.2.4. Điện toán đám mây và hạ tầng số
4.3. Văn hóa tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số
4.3.1. Văn hóa đổi mới sáng tạo
4.3.2. Xây dựng tổ chức học tập
4.3.3. Quản trị tri thức trong môi trường số
4.4. Chiến lược chuyển đổi số trong doanh nghiệp
4.4.1. Tích hợp chuyển đổi số vào chiến lược tổ chức
4.4.2. Lựa chọn mô hình kinh doanh số
4.4.3. Các yếu tố thành công của chuyển đổi số
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỰ THAY ĐỔI
5.1. Rủi ro trong quá trình thay đổi tổ chức
5.1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro
5.1.2. Rủi ro công nghệ và dữ liệu
5.1.3. Rủi ro liên quan đến con người và tổ chức
5.2. Quản trị rủi ro trong bối cảnh chuyển đổi số
5.2.1. Nhận diện rủi ro
5.2.2. Phân tích và đánh giá rủi ro
5.2.3. Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro
5.3. Đánh giá hiệu quả của sự thay đổi
5.3.1. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá
5.3.2. Đánh giá hiệu quả tài chính
5.3.3. Đánh giá hiệu quả phi tài chính
5.4. Duy trì và mở rộng kết quả thay đổi
5.4.1. Củng cố thay đổi trong tổ chức
5.4.2. Chuẩn hóa quy trình sau thay đổi
5.4.3. Mở rộng sáng kiến thay đổi
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI THAY ĐỔI TỔ CHỨC TRONG THỰC TIỄN
6.1. Thiết kế kế hoạch thay đổi tổ chức
6.1.1. Xác định mục tiêu thay đổi
6.1.2. Xác định phạm vi và nguồn lực
6.1.3. Lập kế hoạch triển khai thay đổi
6.2. Quản trị dự án thay đổi trong tổ chức
6.2.1. Quy trình quản trị dự án thay đổi
6.2.2. Áp dụng phương pháp quản trị linh hoạt
6.2.3. Kiểm soát tiến độ và chất lượng
6.3. Phân tích tình huống thay đổi trong tổ chức
6.3.1. Thay đổi trong doanh nghiệp dịch vụ
6.3.2. Thay đổi trong doanh nghiệp sản xuất
6.3.3. Thay đổi trong doanh nghiệp công nghệ
6.4. Xây dựng đề án thay đổi tổ chức
6.4.1. Phân tích bối cảnh tổ chức
6.4.2. Xây dựng phương án thay đổi
6.4.3. Đánh giá tính khả thi của đề án

7. Tổ chức dạy và học 
7.2.  Kế hoạch dạy và học
	 TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng 
(giờ định mức)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập/ TL
	
	
	

	1
	Chương 1
1.1. Bản chất của sự thay đổi tổ chức
1.2. Môi trường kinh doanh và động lực thay đổi trong kỷ nguyên số
1.3. Các mô hình lý thuyết nền tảng về quản trị sự thay đổi
	5
	
	Giới thiệu học phần, thuyết giảng, trao đổi trên lớp
	
	CLO1

	2
	Chương 1
1.4. Đặc trưng của thay đổi tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số
	3
	2
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm 
	
	CLO1

	3
	Chương 2
2.1. Vai trò của lãnh đạo trong quản trị sự thay đổi
2.2. Quản trị sự kháng cự đối với thay đổi
2.3. Truyền thông và gắn kết nhân viên trong thay đổi
	5
	
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, trao đổi lớp
	
	CLO1

	4
	Chương 3
3.1. Quy trình quản trị sự thay đổi trong tổ chức
3.2. Các mô hình quản trị thay đổi hiện đại
	3
	2
	Thuyết giảng, Làm việc nhóm, bài tập tình huống, trình bày ngắn
	
	CLO1

	5
	Chương 3
3.3. Công cụ hỗ trợ quản trị sự thay đổi
3.4. Quản trị danh mục và dự án thay đổi
Chương 4
4.1. Tổng quan về chuyển đổi số
	5
	
	Thuyết giảng, trao đổi
	
	CLO1, CLO2, 

	6
	Chương 4
4.2. Công nghệ số thúc đẩy thay đổi tổ chức
4.3. Văn hóa tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số
4.4. Chiến lược chuyển đổi số trong doanh nghiệp
	3
	2
	Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, 
	
	CLO1, CLO2

	7  
	Chương 5. 
5.1. Rủi ro trong quá trình thay đổi tổ chức
5.2. Quản trị rủi ro trong bối cảnh chuyển đổi số
5.3. Đánh giá hiệu quả của sự thay đổi
	2
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, 
	Kiểm tra giữa kỳ
	CLO1, CLO2, CLO3

	8
	Chương 5
5.4. Duy trì và mở rộng kết quả thay đổi
Chương 6. 
6.1. Thiết kế kế hoạch thay đổi tổ chức
6.2. Quản trị dự án thay đổi trong tổ chức
Thi giữa kỳ
	5
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	9
	Chương 6. 
6.3. Phân tích tình huống thay đổi trong tổ chức
6.4. Xây dựng đề án thay đổi tổ chức
	3
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, liên hệ thực tiễn tổ chức
	
	CLO1, CLO2

	
	Tổng số giờ 
	35
	10
	
	
	



6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
Burnes, B. (2023). Managing change (9th ed.). Pearson Education Limited.
Nguyễn Hữu Lam. (2020). Quản trị sự thay đổi trong tổ chức. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
7.2. Tài liệu tham khảo
Kotter, J. P. (2021). Leading change (With a new preface). Harvard Business Review Press.
Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. R. (2021). The technology fallacy: How people are the real key to digital transformation. MIT Press.
Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2019). Leading digital: Turning technology into business transformation (Updated ed.). Harvard Business Review Press.
Nguyễn Hữu Lam. (2020). Quản trị sự thay đổi trong tổ chức. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Trần Kim Dung. (2022). Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 12). Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Bộ Thông tin và Truyền thông. (2021). Cẩm nang chuyển đổi số. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản trị tài chính chiến lược 
(Strategic Financial Management)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	FIA

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	3 tín chỉ

	4) Hoạt động học tập
	150 giờ

	- Lý thuyết:    
	36 giờ 

	- Bài tập/Thảo luận:     
	18 giờ

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	0 giờ

	- Tự học:
	96 giờ 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Không 

	- Học phần học trước
	Không

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Vũ Quang Kết
TS. Nguyễn Thị Vân Anh

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa TCKT 1/Bộ môn Tài chính

	7) Loại học phần:
	[image: ] Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập (modules)
	⬜ Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) 
⬜ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực)
[image: ] Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	[image: ] Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	[image: ] Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  


Kế


2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Quản trị tài chính chiến lược nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức và công cụ phân tích để ra các quyết định tài chính ở cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp. Học phần tập trung vào vai trò của tài chính trong việc hỗ trợ hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh, đánh giá giá trị doanh nghiệp và thiết kế các giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của tổ chức trong bối cảnh kinh tế số.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1. Mục tiêu của môn học
Học phần Quản trị tài chính chiến lược nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức, tư duy và công cụ phân tích tài chính để hỗ trợ ra quyết định ở cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần, người học đạt được:
· Phân tích các yếu tố tạo giá trị và các quyết định tài chính chiến lược của doanh nghiệp.
· Đánh giá và lựa chọn phương án tài chính phù hợp nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
· Vận dụng các nguyên tắc tài chính chiến lược trong các tình huống thực tiễn, đảm bảo quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	PLOs

	CLO1
	Phân tích các quyết định tài chính chiến lược của doanh nghiệp và tổ chức dựa trên dữ liệu và bối cảnh kinh doanh số.
	C4
	P3
	
	X/R/A
PLO1

	CLO2
	Lựa chọn phương án tài chính chiến lược phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích các phương án thay thế.
	C4
	P3
	
	Y/R/A
PLO2

	CLO3
	Thực hiện quyết định tài chính trong các tình huống quản trị cụ thể theo nguyên tắc quản trị rủi ro, đạo đức nghề nghiệp và phát triển bền vững; tham gia và phản hồi các vấn đề liên quan.
	
	P3
	A2
	X/R/A
PLO5



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học  theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Bài tập nhóm 
	  Bài tập kỹ năng  
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 

	CLO1
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	

	CLO2
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	

	CLO3
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	



4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Chuyên cần
	Mức độ tham gia các buổi học và mức độ đóng góp của cá nhân vào các hoạt động học tập
	10%
	1-15
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra
	Bài kiểm tra 
	10%
	Tuần 8
	CLO1,
CLO2

	
	Bài tập nhóm
	Nhóm nộp bài tập nhóm, mô tả đóng góp của các cá nhân trong bài tập nhóm
	20%
	Tuần 15
	
CLO2, CLO3


	
	Thi 
cuối kỳ
	Bài thi tự luận 
	60%
	Theo lịch thi của Học viện
	CLO1,
CLO2, CLO3


5. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Tổng quan về tạo giá trị trong doanh nghiệp
1.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp
	1.1.1. Giá trị dòng tiền tương lai
	1.1.2. Giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn chủ sở hữu
1.1.3. Vai trò của kỳ vọng
1.2. Điều kiện tạo giá trị doanh nghiệp
1.2.1. ROIC và WACC
1.2.2. Giá trị và tăng trưởng
Chương 2. Đo lường hiệu quả tạo giá trị doanh nghiệp
2.1. ROIC và cấu trúc hiệu quả
	2.1.1. NOPAT
	2.1.2. Vốn đầu tư
2.1.3. Phân rã ROIC
2.2. Lợi nhuận kinh tế
2.2.1. So sánh lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán
2.2.2. Ứng dụng trong đánh giá doanh nghiệp
Chương 3. Các yếu tố tạo giá trị doanh nghiệp
3.1. Các yếu tố cốt lõi
	3.1.1. Tăng trưởng doanh thu
	3.1.2. Biên lợi nhuận 
3.1.3. Hiệu quả sử dụng vốn
3.2. Các chiến lược thay thế
3.2.1. Tăng trưởng và lợi nhuận
3.2.2. Mở rộng và hiệu quả
Chương 4. Chiến lược và giá trị doanh nghiệp
4.1. Lợi thế cạnh tranh và giá trị
4.1.1. Competitive advantage 
4.1.2. Industry structure 
4.2. Chiến lược phân bổ vốn
4.2.1. Chiến lược tăng trưởng 
4.2.2. Chiến lược đa dạng hóa
Chương 5. Chi phí vốn và rủi ro
5.1. Cấu phần chi phí vốn
5.1.1. Chi phí vốn chủ sở hữu
5.1.2. Chi phí vốn nợ
5.1.3. Cấu trúc vốn
5.2. Chi phí vốn bình quân WACC và ứng dụng
5.2.1. Tính WACC
5.2.2. Điều chỉnh theo rủi ro
Chương 6. Định giá doanh nghiệp
6.1. Định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền
6.1.1. Xây dựng dòng tiền
6.1.2. Định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền
6.2. Định giá theo phương pháp so sánh
7.1.1. Các phương pháp so sánh
7.1.2.  Ứng dụng và hạn chế
Chương 7. Phân bổ vốn
7.1. Các lựa chọn chiến lược
7.1.1. Đầu tư 
7.1.2. M&A 
7.1.3. Trả cổ tức / mua lại cổ phiếu 
7.2. Nguyên tắc phân bổ vốn
7.2.1. Kỷ luật đầu tư 
7.2.2. Tránh đầu tư quá mức
Chương 8. Quyết định tài trợ vốn
8.1. Nợ và vốn chủ sở hữu
8.1.1. Các chiến lược thay thế
8.1.2. Sự linh hoạt tài chính
8.2. Chiến lược tài chính
8.2.1. Lựa chọn thời điểm thực hiện quyết định tài chính
8.2.2. Quản trị rủi ro
Chương 9. Mua bán & sáp nhập (M&A)
9.1. Định giá và giá trị cộng hưởng trong M&A
9.1.1. Giá trị cộng hưởng
9.1.2. Khoản trả thêm khi mua lại
9.2. Rủi ro trong M&A
9.2.1. Định giá quá cao (Overpaying) 
9.2.2. Rủi ro tích hợp sau sáp nhập (Integration Risk)
Chương 10. Quản trị doanh nghiệp theo giá trị
10.1. Quản trị dựa trên giá trị (VBM)
10.1.1. Các chỉ tiêu theo các yếu tố giá trị 
10.1.2. Đo lường kết quả 
10.2. Triển khai trong thực tế
10.2.1. Hệ thống khuyến khích
10.2.2. Các biện pháp quản trị 
6. Tổ chức dạy và học 
	TT 
	Nội dung chi tiết
	Thời lượng 
(giờ định mức)
	Hình thức và phương thức
tổ chức dạy học
	Kiểm tra (nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Tự học
	
	
	

	1
	Chương 1. Tổng quan về tạo giá trị trong doanh nghiệp

	02
	
	08
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu 1, chương 1, 2
	
	CLO1

	
	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu đề cương và chuẩn đầu ra của môn học
+ Giới thiệu Tổng quan về tạo giá trị trong doanh nghiệp.
- Hoạt động học tập: Sinh viên vận dụng các khái niệm về giá trị và tạo giá trị trong doanh nghiệp.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 1, chương 2
	
	

	2
	Chương 2. Đo lường hiệu quả tạo giá trị doanh nghiệp

	02
	02
	12
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 3, 4
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu, giải thích vị trí và nội dung tổng quan của chương.
+ Giới thiệu về đo lường hiệu quả tạo giá trị doanh nghiệp.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận và thực hành về đo lường hiệu quả tạo giá trị doanh nghiệp.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 3, chương 4
	
	

	3
	Chương 3. Các yếu tố tạo giá trị doanh nghiệp

	04
	02
	12
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 5, 6
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu, giải thích vị trí và nội dung tổng quan của chương.
+ Giới thiệu các yếu tố tạo giá trị doanh nghiệp.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận vấn đề về các yếu tố tạo giá trị doanh nghiệp.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 5, chương 6
	
	

	4 
	Chương 4. Chiến lược và giá trị doanh nghiệp

	04
	02
	12
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 7
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu, giải thích vị trí và nội dung tổng quan của chương.
+ Giới thiệu các nội dung về chiến lược và giá trị doanh nghiệp.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận về chiến lược và giá trị doanh nghiệp.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 7
	
	

	5
	Chương 5. Chi phí vốn và rủi ro

	04
	02
	12
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 8
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu, giải thích vị trí và nội dung tổng quan của chương.
+ Giới thiệu nội dung về chi phí vốn và rủi ro.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận, thực hành về tính toán chi phí vốn và rủi ro.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 8
	
	

	6
	Chương 6. Định giá doanh nghiệp

	04
	02
	08
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 9, 10
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu, giải thích vị trí và nội dung tổng quan của chương.
+ Giới thiệu các nội dung về định giá doanh nghiệp.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận và thực hành về định giá doanh nghiệp.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 9, chương 10
	
	

	7
	Chương 7. Phân bổ vốn

	04
	02
	12
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 12
	Kiểm tra
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: 
+ Giới thiệu, giải thích vị trí và nội dung tổng quan của chương.
+ Giới thiệu nội dung chiến lược phân bổ vốn.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận vấn đề chiến lược phân bổ vốn.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 12
	
	

	8
	Chương 8. Quyết định tài trợ vốn

	04
	02
	12
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 13
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: Giới thiệu, nội dung về quyết định tài trợ vốn trong doanh nghiệp.
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận về quyết định tài trợ vốn trong doanh nghiệp.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 13
	
	

	9
	Chương 9. Mua bán & sáp nhập (M&A)

	04
	02
	08
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 14
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: Giới thiệu các nội dung về mua bán & sáp nhập (M&A).
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận về mua bán & sáp nhập (M&A).
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 14
	
	

	10
	Chương 10. Quản trị doanh nghiệp theo giá trị

	04
	02
	08
	 Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chương 12, 15
	NNộp bài tập nhóm
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	
	- Hoạt động giảng dạy: Giới thiệu, giải thích các nội dung về quản trị doanh nghiệp theo giá trị
- Hoạt động học tập: Sinh viên/nhóm thảo luận quản trị doanh nghiệp theo giá trị.
	
	

	
	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class):
Ôn tập chương 12, chương 15
	
	

	
	Tổng số
	36
	18
	96
	
	
	



[bookmark: _Hlk217069050]7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2025). Valuation: Measuring and managing the value of companies (8th ed.). Wiley.
8.2. Tài liệu tham khảo
Đặng Thị Việt Đức (chủ biên), Vũ Quang Kết (chủ biên), Phan Anh Tuấn (2022). Giáo trình Tài chính tiền tệ, NXB Thông tin và Truyền thông. 
[bookmark: _Hlk217069017]Website: www.mof.gov.vn; www.sbv.gov.vn; www.gso.gov.vn; www.hsx.vn
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Ra quyết định quản trị dựa trên dữ liệu
(Data-Driven Managerial Decision Making)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	 3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, Bài tập    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	

	- Kiểm tra:
	

	- Tự học:
	105 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước:
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. GVC. Lê Thị Ngọc Diệp

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Văn Hiệp

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa Quản trị Kinh doanh 1/Bộ môn Kinh tế

	7) Loại học phần:
	[image: ] Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
[image: ] Chuyên ngành
⬜ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	[image: ] Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	[image: ] Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜  Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần “Phân tích dữ liệu và Ra quyết định quản trị” cung cấp cho người học nền tảng về phương pháp phân tích dữ liệu trong bối cảnh quản trị kinh doanh hiện đại. Nội dung học phần bao gồm các kiến thức về dữ liệu và phân tích dữ liệu, các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu. Người học được trang bị các phương pháp phân tích dữ liệu như thống kê mô tả, so sánh trung bình đám đông, phân tích tương quan và phân tích hồi quy. Học phần còn giúp người học phát triển năng lực diễn giải kết quả phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành các quyết định quản trị hiệu quả, có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn thành học phần “Phân tích dữ liệu và Ra quyết định quản trị”, người học có thể:
- Về kiến thức: Người học hiểu và vận dụng được các kiến thức nền tảng về dữ liệu và phân tích dữ liệu; lựa chọn các nguồn dữ liệu, các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp để ra quyết định cho các vấn đề quản trị trong môi trường số và hội nhập quốc tế.
- Về kỹ năng: Người học có khả năng lựa chọn phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp, diễn giải kết quả và chuyển hóa thành các nhận định có ý nghĩa, từ đó ra quyết định quản trị trong các tình huống quản trị thực tiễn.
- Về thái độ: Người học hình thành tư duy ra quyết định dựa trên dữ liệu, xác định ra quyết định quản trị không chỉ phù hợp với tình huống quản trị cụ thể mà còn cần có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Lựa chọn các nguồn dữ liệu và vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp để hỗ trợ ra quyết định cho các vấn đề quản trị trong môi trường số và hội nhập quốc tế.
	C4
	P2
	
	Y-R 
1.1, 1.2, 1.3

	CLO2
	Vận dụng các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp để phân tích vấn đề quản trị trong quá trình chuyển đổi số.
	C4
	P3
	
	X-R
4.1, 4.2

	CLO3
	Ra quyết định quản trị phù hợp với tình huống kinh doanh cụ thể, có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững dựa trên kết quả phân tích dữ liệu.
	
	P3
	A2
	X-R
5.1, 5.2


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	 Tự luận 
	Vấn đáp 
	Thực hành
	Thuyết trình
	Bài giảng 
	Làm việc nhóm
	Hướng dẫn thảo luận nhóm  
	 Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	CLO2
	
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	CLO3
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra
quá trình (%) (formative assessment)
	Đánh giá
chuyên cần
	- Việc tham gia các tiết học.
- Kết quả phát biểu trong lớp.
	10%
	Hàng tuần
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra
tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Tự luận
	10%
	Tuần 4
	CLO1
CLO2

	
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Thảo luận nhóm
	20%
	Tuần 4
Tuần 8
	CLO2
CLO3

	
	Kiểm tra cuối kỳ
	Tự luận hoặc Tiểu luận
	60%
	Theo lịch của Học viện
	CLO1 CLO2
CLO3


5. Nội dung chi tiết học phần
[bookmark: _Hlk225321853]Chương 1. Tổng quan về phân tích dữ liệu và ra quyết định quản trị
1.1. Dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm dữ liệu
1.1.2. Vai trò của dữ liệu
1.1.3. Các loại dữ liệu
1.1.4. Các nguồn dữ liệu
1.2. Phân tích dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích dữ liệu
1.2.2. Các cấp độ phân tích dữ liệu
1.3. Ra quyết định quản trị dựa trên dữ liệu
1.3.1. Khái niệm ra quyết định quản trị dựa trên dữ liệu
1.3.2. Sự cần thiết ra quyết định quản trị dựa trên dữ liệu
1.3.3. Một số trường hợp phổ biến
Chương 2. Xử lý dữ liệu cơ bản và công cụ phân tích dữ liệu
2.1. Đo lường và thu thập dữ liệu
2.1.1. Đo lường dữ liệu
2.1.2. Thu thập dữ liệu 
2.2. Tiền xử lý dữ liệu
2.2.1. Làm sạch dữ liệu 
2.2.2. Phát hiện và xử lý missing data và dữ liệu ngoại lai
2.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu 
2.3. Thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu
2.3.1. Thống kê mô tả dữ liệu
2.3.2. Trực quan hóa dữ liệu
2.4. Công cụ phân tích dữ liệu
2.4.1. Giới thiệu chung về công cụ phân tích dữ liệu
2.4.2. Một số công cụ phân tích dữ liệu phổ biến
Chương 3. Xây dựng thang đo biến tiềm ẩn trong nghiên cứu quản trị
3.1. Biến tiềm ẩn và thang đo biến tiềm ẩn
3.1.1. Khái niệm biến tiềm ẩn
3.1.2. Khái niệm thang đo biến tiềm ẩn
3.1.3. Tính chất thang đo biến tiềm ẩn
3.2. Thiết kế thang đo biến tiềm ẩn
3.2.1. Quy trình thiết kế thang đo
3.2.2. Thu thập dữ liệu để thiết kế thang đo
3.3. Đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo biến tiềm ẩn
3.3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo
3.3.2. Đánh giá giá trị của thang đo
Chương 4. Các phương pháp phân tích dữ liệu
4.1. So sánh trung bình đám đông
4.1.1. Khái quát về phân tích so sánh trung bình 
4.1.2. Mô hình T-Test
4.1.3. Mô hình ANOVA
4.2. Phân tích tương quan
4.2.1. Khái quát về phân tích tương quan
4.2.2. Kiểm định tương quan và ma trận tương quan
4.2.3. Diễn giải và ứng dụng trong quản trị
4.3. Phân tích hồi quy
4.3.1. Khái quát về phân tích hồi quy
4.3.2. Ước lượng, kiểm định và đánh giá mô hình
4.3.3. Diễn giải và ứng dụng trong quản trị
Chương 5. Diễn giải kết quả phân tích dữ liệu và ra quyết định quản trị 
5.1. Diễn giải và chuyển hóa kết quả phân tích dữ liệu
5.1.1. Diễn giải kết quả phân tích dữ liệu
5.1.2. Rút ra các nhận định quản trị từ dữ liệu
5.2. Đề xuất và lựa chọn phương án triển khai
5.2.1. Xây dựng các phương án quản trị
5.2.2. Đánh giá và so sánh các phương án
5.2.3. Lựa chọn phương án triển khai 
5.3. Ra quyết định quản trị có trách nhiệm và định hướng bền vững
5.3.1. Đạo đức trong sử dụng dữ liệu và ra quyết định
5.3.2. Ra quyết định hướng tới phát triển bền vững
5.3.3. Ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ ra quyết định
6. Tổ chức dạy và học 
6.1.  Kế hoạch dạy và học
	TT
(Tuần) 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức 
tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	
	
	

	1
	Giới thiệu về học phần
Chương 1. Tổng quan về phân tích dữ liệu và ra quyết định quản trị
1.1. Dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp
1.2. Phân tích dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp
1.3. Ra quyết định quản trị dựa trên dữ liệu

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu học phần trước buổi học đầu tiên.
	
	CLO1

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thực hiện các hoạt động làm quen với lớp, giới thiệu đề cương chi tiết học phần; nêu vấn đề, diễn giảng nội dung Chương 1.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập theo gợi ý của giảng viên; tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 1.
	
	

	2
	Chương 2. Xử lý dữ liệu cơ bản và công cụ phân tích dữ liệu
2.1. Đo lường và thu thập dữ liệu
2.2. Tiền xử lý dữ liệu
2.3. Thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu
2.4. Công cụ phân tích dữ liệu
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học Chương 2.
	
	CLO1
CLO2

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giảng nội dung Chương 2.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 2.
	
	

	3
	Chương 3. Xây dựng thang đo biến tiềm ẩn trong nghiên cứu quản trị
3.1. Biến tiềm ẩn và thang đo biến tiềm ẩn
3.2. Thiết kế thang đo biến tiềm ẩn
3.3. Đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo biến tiềm ẩn

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học Chương 3.
	
	CLO1
CLO2

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giảng nội dung Chương 3.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 3.
	
	

	4
	Tổng kết nội dung các Chương 1, 2 và 3
Bài tập về xây dựng thang đo cho các biến tiềm ẩn
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung tiếp theo của Chương 3.
	
	CLO1
CLO2

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: tổng kết nội dung Chương 1 đến Chương 3.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	
	3
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thảo luận: 
+ Giảng viên giới thiệu chủ đề thảo luận.
+ Các nhóm thảo luận để xây dựng thang đo cho các biến tiềm ẩn của một tình huống cụ thể.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 3.
	
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	Trên lớp: Kiểm tra tự luận
	1
	CLO1
CLO2

	5
	Chương 4. Các phương pháp phân tích dữ liệu
4.1. So sánh trung bình đám đông
4.2. Phân tích tương quan

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung của Chương 4.
	
	CLO1
CLO2

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giảng nội dung của Chương 4.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thảo luận:
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 4.
	
	

	6
	Chương 4. Các phương pháp phân tích dữ liệu
4.3. Phân tích hồi quy
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung tiếp theo của Chương 4.
	
	CLO1
CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giảng nội dung tiếp theo của Chương 4.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	1
	
	Trên lớp (In-class)
- Hướng dẫn thực hành phần mềm SPSS và Eviews.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 4.
	
	

	7
	Chương 5. Diễn giải kết quả phân tích dữ liệu và ra quyết định quản trị
5.1. Diễn giải và chuyển hóa kết quả phân tích dữ liệu
5.2. Đề xuất và lựa chọn phương án triển khai
5.3. Ra quyết định quản trị có trách nhiệm và định hướng bền vững

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung của Chương 5.
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Nêu vấn đề, diễn giảng nội dung của Chương 5; Hướng dẫn lớp chuẩn bị thảo luận nhóm.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi nội dung bài giảng, tương tác, trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thảo luận:
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 5.
	
	

	8
	Bài tập nhóm
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Các nhóm chuẩn bị bài thảo luận theo chủ đề đã chọn.
	
	CLO2
CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: 
- Hoạt động Học trên lớp: 
	
	

	
	
	
	5
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thảo luận: các nhóm thuyết trình và thảo luận theo các chủ đề đã chọn.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập phù hợp để tự nghiên cứu nội dung chi tiết của Chương 3.
	
	

	9
	Bài tập Chương 4 và Chương 5
Ôn tập và Tổng kết
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): đọc lại nội dung của học phần, chuẩn bị các câu hỏi cần trao đổi thêm với giảng viên.
	
	CLO1
CLO2
CLO3

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: 
+ Hướng dẫn bài tập Chương 4 và Chương 5.
+ Hệ thống hóa kiến thức toàn bộ học phần.
- Hoạt động Học trên lớp: theo dõi và làm bài tập; tương tác, trao đổi các vấn đề thắc mắc với giảng viên.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thảo luận:
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ ôn tập (Post- review): Ôn tập toàn bộ nội dung học phần.
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	8
	
	1
	


7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
1. Lê Văn Huy, Trương Trần Trâm Anh (2024), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
2. GS. TS. Nguyễn Quang Dong, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
8.2. Tài liệu tham khảo
1. George, D. & Mallery, P. (2020). IBM SPSS Statistics Step by Step. 15th ed. Routledge, New York. 
2. HIS Global Inc (2020). Eviews 12 User’s Guide I & II. Truy cập từ www.eviews.com.
3. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2023). Research Methods for Business Students. 9th ed. Harlow, England: Pearson Education Limited.
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Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLOs

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO1
	Y-R
	
	
	
	

	CLO2
	
	
	
	X-R
	

	CLO3
	
	
	
	
	X-R



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
[bookmark: _Hlk225372044]CLO1: Người học có khả năng lựa chọn các nguồn dữ liệu và vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp để hỗ trợ ra quyết định cho các vấn đề quản trị trong môi trường số và hội nhập quốc tế (C4, P2).
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Người học có khả năng lựa chọn các nguồn dữ liệu phù hợp với vấn đề quản trị.
	Hoàn toàn không lựa chọn được nguồn dữ liệu phù hợp.
	Chỉ lựa chọn được một vài nguồn dữ liệu  phù hợp.
	Lựa chọn được các nguồn dữ liệu cơ bản.
	Lựa chọn được các nguồn dữ liệu phù hợp nhưng chưa đầy đủ.
	Lựa chọn đầy đủ các nguồn dữ liệu phù hợp.

	Người học có khả năng vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp để hỗ trợ ra quyết định cho các vấn đề quản trị.
	Hoàn toàn không vận dụng được các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp.
	Chỉ vận dụng được rất ít phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp.
	Vận dụng được các phương pháp phân tích dữ liệu cơ bản.
	Vận dụng được hầu hết các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp.
	Vận dụng được tất cả các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp.


[bookmark: _Hlk225372005]CLO2: Người học có khả năng vận dụng các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp để phân tích vấn đề quản trị trong quá trình chuyển đổi số (C4, P3).
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Người học có khả năng phân tích các vấn đề quản trị trong quá trình chuyển đổi số.
	Hoàn toàn không phân tích các vấn đề quản trị.
	Chỉ phân tích được một số vấn đề quản trị nhưng độ chính xác thấp.
	Phân tích được các vấn đề quản trị cơ bản.
	Phân tích được các vấn đề quản trị nhưng chưa đầy đủ hoặc độ chính xác chưa cao.
	Phân tích chính xác và đầy đủ các vấn đề quản trị.

	Người học có khả năng vận dụng các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp để phân tích vấn đề quản trị.
	Hoàn toàn không vận dụng được các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp.
	Chỉ vận dụng được rất ít phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp.
	Vận dụng được các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu cơ bản.
	Vận dụng được hầu hết các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp.
	Vận dụng được tất cả các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu phù hợp.


[bookmark: _Hlk225371986]CLO3: Người học có khả năng ra quyết định quản trị phù hợp với tình huống kinh doanh cụ thể, có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững dựa trên kết quả phân tích dữ liệu (P3, A2).
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Người học có khả năng ra quyết định quản trị phù hợp với tình huống kinh doanh cụ thể dựa trên kết quả phân tích dữ liệu.
	Hoàn toàn không ra được quyết định quản trị phù hợp.
	Ra được một số ít quyết định quản trị nhưng độ phù hợp thấp.
	Ra được một số quyết định quản trị phù hợp.
	Ra được các quyết định quản trị phù hợp nhưng chưa đầy đủ.
	Ra được đầy đủ các quyết định quản trị phù hợp.

	Người học có khả năng ra quyết định quản trị có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
	Ra quyết định quản trị hoàn toàn không có trách nhiệm và không hướng tới phát triển bền vững.
	Ra được một số ít quyết định quản trị có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
	Ra được các quyết định quản trị cơ bản có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
	Ra được hầu hết các quyết định quản trị có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
	Ra được tất cả các quyết định quản trị có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC 
(Strategic Human Resource Management)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	SHRM

	3) Số tín chỉ: 
	3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết:    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	

	- Tự học:
	105 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Thị Hồng

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa QTKD1/Bộ môn Quản trị

	7) Loại học phần:
	☒ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
☒ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☒ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☒ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
☐ Trực tiếp và trực tuyến  






2. Mô tả tóm tắt học phần
Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là học phần chuyên ngành bắt buộc của CTĐT Thạc sĩ ngành QTKD, được bố trí vào học kỳ II. Học phần cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh và chuyển đổi số. Nội dung tập trung vào mối liên kết giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược nhân sự; các mô hình quản trị nguồn nhân lực hiện đại; cùng các thực tiễn quản trị nhân lực nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Người học được trang bị khả năng phân tích môi trường, xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, thiết kế hệ thống nhân sự tích hợp (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ) phù hợp với chiến lược tổ chức. Học phần cũng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu, công nghệ và ESG (Environmental, Social, and Governance) trong quản trị nhân lực hiện đại.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
- Phát triển tư duy chiến lược trong quản trị nguồn nhân lực
- Nâng cao năng lực phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu
- Thiết kế hệ thống nhân sự tích hợp tạo lợi thế cạnh tranh
- Ứng dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tiễn doanh nghiệp
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Đánh giá mối liên kết giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược nguồn nhân lực trong các bối cảnh tổ chức, sử dụng dữ liệu và công cụ phân tích phù hợp
	C5
	P3
	
	X 1.1, 1.2, 1.3E/A

	CLO2
	Phân tích cấu trúc và nội dung của chiến lược nguồn nhân lực và các chính sách nhân sự chủ yếu trong doanh nghiệp
	C4
	P3
	
	X 3.1, 3.2, 3.2/R/A

	CLO3
	Xác định các giải pháp chiến lược nguồn nhân lực một cách rõ ràng, có lập luận và thể hiện tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp
	
	P3
	A2
	Y 5.1, 5.2/R/A


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Vấn đáp 
	Thực hành
	Thuyết trình
	Tiểu luận
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Tham gia học tập
	Quan sát
	10 %
	Thường xuyên
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Bài tập cá nhân
	Tự luận 
	15%
	Tuần 7
	CLO1, CLO2

	
	Bài tập nhóm
	Vấn đáp/thuyết trình
	15%
	Tuần 4,8
	CLO3

	
	Kiểm tra cuối kỳ 
	Tiểu luận
	60 %
	Theo lịch của HV
	CLO1, CLO2, CLO3


5. Nội dung chi tiết học phần 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC
1.1. Bản chất và sự phát triển của quản trị nguồn nhân lực 
	1.1.1. Sự chuyển đổi từ quản trị nhân sự truyền thống sang quản trị NNL chiến lược
1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực chiến lược
1.1.3. Đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực chiến lược
1.2. Các tiếp cận lý thuyết trong quản trị nguồn nhân lực chiến lược
	1.2.1. Thuyết dựa trên nguồn lực
	1.2.2. Thuyết vốn nhân lực
	1.2.3. Lý thuyết khả năng - động lực - cơ hội (AMO)
	1.2.4. Lý thuyết trao đổi xã hội
	1.2.5. Lý thuyết năng lực động
1.3. Mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực chiến lược với chiến lược của doanh nghiệp
	1.3.1. SHRM với chiến lược kinh doanh
	1.3.2. SHRM với chiến lược nguồn nhân lực
	1.3.3. SHRM với chiến lược tài chính
	1.3.4. SHRM với chiến lược marketing
	1.3.5. Các dạng liên kết giữa SHRM và chiến lược doanh nghiệp
1.4. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực chiến lược
	1.4.1. Hoạch định nhân lực và thiết kế tổ chức chiến lược
	1.4.2. Chiến lược thu hút và quản trị tài năng
	1.4.3. Chiến lược đào tạo, phát triển và quản trị hiệu suất
	1.4.4. Chiến lược đãi ngộ tổng thể
1.5. Vai trò của Giám đốc nhân sự trong Hội đồng quản trị
1.5.1. Vị trí và vai trò của Giám đốc nhân sự trong quản trị cấp cao
1.5.2. Đóng góp của Giám đốc nhân sự trong hoạch định chiến lược doanh nghiệp
1.5.3. Năng lực và yêu cầu đối với Giám đốc nhân sự trong bối cảnh mới
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC
2.1. Phân tích bối cảnh chiến lược và yêu cầu nguồn lực
2.1.1. Chiến lược kinh doanh và hàm ý đối với nguồn nhân lực
2.1.2. Phân tích môi trường bên ngoài và thị trường lao động
2.1.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp
2.2. Đánh giá nội bộ chiến lược nguồn nhân lực
2.2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 
2.2.2. Phân tích hiệu quả các chính sách và thực hành quản trị nhân lực
2.2.3. Xác định năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh dựa trên nguồn nhân lực
2.2.4. Xác định điểm mạnh, điểm yếu và các vấn đề chiến lược về nguồn nhân lực
 2.3. Dự báo nhu cầu và nguồn cung nhân lực
2.3.1. Dự báo nhu cầu nhân lực theo chiến lược phát triển
2.3.2. Phân tích nguồn cung nội bộ và bên ngoài
2.3.3. Các phương pháp dự báo định tính và định lượng
  2.4. Phân tích khoảng cách và xác định vấn đề chiến lược
2.4.1. Phân tích chênh lệch giữa nhu cầu và thực trạng nguồn nhân lực
2.4.2. Xác định các vấn đề chiến lược về nguồn nhân lực
2.4.3. Ưu tiên hóa các vấn đề trong điều kiện nguồn lực hạn chế
2.5. Xây dựng, triển khai và kiểm soát chiến lược nguồn nhân lực 
2.5.1. Xác định định hướng và mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực
2.5.2. Xây dựng các phương án chiến lược nguồn nhân lực
2.5.3. Lựa chọn chiến lược phù hợp và đánh giá tính khả thi
2.5.4. Xây dựng kế hoạch hành động và phân bổ nguồn lực
2.5.5. Tổ chức thực hiện chiến lược nguồn nhân lực
2.5.6. Đánh giá, giám sát và điều chỉnh chiến lược
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC THU HÚT VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC
3.1. Chiến lược thu hút nguồn nhân lực
3.1.1. Vai trò của thu hút nguồn nhân lực trong chiến lược doanh nghiệp
3.1.2. Xác định nhu cầu và phân khúc thị trường lao động mục tiêu
3.1.3. Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
3.1.4. Các chiến lược thu hút nguồn nhân lực trong bối cảnh cạnh tranh
3.2. Thiết kế chiến lược tuyển dụng và tạo nguồn nhân lực
	3.2.1. Các định hướng tuyển dụng: từ nội bộ và từ bên ngoài tổ chức
3.2.2. Xác định kênh và phương thức tuyển dụng phù hợp
3.2.3. Ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong hoạt động tuyển dụng
3.3. Đánh giá và lựa chọn nguồn nhân lực
	3.3.1. Xây dựng tiêu chí và tiêu chuẩn lựa chọn nhân lực
3.3.2. Các phương pháp đánh giá năng lực và tiềm năng của ứng viên
3.3.3. Ra quyết định lựa chọn ứng viên và xử lý các tình huống trong tuyển dụng
3.3.4. Kiểm soát sai lệch và hạn chế rủi ro trong lựa chọn nhân lực
3.4. Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực theo định hướng chiến lược
3.4.1. Nguyên tắc bố trí nhân lực 
3.4.2. Thiết kế công việc và sắp xếp lao động hợp lý
3.4.3. Điều chỉnh và tái bố trí nhân lực trong điều kiện biến động
3.5. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược thu hút và bố trí nguồn nhân lực
3.5.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tuyển dụng và bố trí nhân lực
3.5.2. Phân tích chi phí và hiệu quả trong quyết định nhân sự
3.5.3. Đánh giá tác động của chiến lược nhân lực đến hiệu quả tổ chức
3.5.4. Điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh thay đổi
CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VỐN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP
4.1. Chiến lược phát triển vốn nhân lực 
4.1.1. Bản chất và giá trị kinh tế của vốn nhân lực
4.1.2. Đầu tư vào vốn nhân lực
4.1.3. Phát triển vốn xã hội
4.2. Xây dựng và quản trị tổ chức học tập
4.2.1. Các nguyên lý của tổ chức học tập
4.2.2. Chu trình học tập của tổ chức
4.2.3. Rào cản đối với việc học tập
4.3. Quản trị tri thức chiến lược
	4.3.1. Chuyển hóa tri thức
	4.3.2. Hệ thống lưu trữ và chia sẻ tri thức
4.4. Phát triển năng lực lãnh đạo và tư duy thích ứng
	4.4.1. Đào tạo lãnh đạo chiến lược
	4.4.2. Khai vấn và cố vấn
	4.4.3. Phát triển kỹ năng tương lai
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THÓNG ĐÃI NGỘ TỔNG THỂ
5.1. Hệ thống quản trị hiệu suất chiến lược
5.1.1. Bản chất của quản trị hiệu suất trong SHRM
5.1.2. Các công cụ quản trị hiệu suất hiện đại
5.1.3. Chu trình quản trị hiệu suất liên tục
5.2. Chiến lược đãi ngộ tổng thể
5.2.1. Mô hình đãi ngộ tổng thể
5.2.2. Thiết kế cấu trúc lương chiến lược
5.2.3. Thiết kế hệ thống đãi ngộ linh hoạt
5.3. Gắn kết hệ thống đãi ngộ với lợi thế cạnh tranh và hiệu quả tổ chức
	5.3.1. Đãi ngộ dựa trên giá trị và năng lực cốt lõi
	5.3.2. Hệ thống đòn bẩy tài chính và khuyến khích chiến lược
	5.3.3. Cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro
	5.3.4. Quản trị sự gắn kết và lòng trung thành chiến lược
5.4. Quản trị tài chính và rủi ro trong hệ thống đãi ngộ
	5.4.1. Phân tích kinh tế học về chi phí nhân sự
	5.4.2. Kiểm soát rủi ro hành vi từ hệ thống đãi ngộ
	5.4.3. Quản trị tính công bằng và minh bạch chiến lược
CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU
6.1. Bối cảnh toàn cầu và bản chất của quản trị nguồn nhân lực quốc tế
6.1.1. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
6.1.2. Tác động của toàn cầu hóa đến quản trị nguồn nhân lực
6.1.3. Sự khác biệt giữa quản trị nguồn nhân lực trong nước và quốc tế
6.1.4. Các mô hình tiếp cận chiến lược trong doanh nghiệp hoạt động toàn cầu
6.2. Quản trị sự khác biệt văn hóa trong tổ chức
6.2.1. Các chiều cạnh văn hóa và tác động đến hành vi tổ chức
6.2.2. Xây dựng năng lực thích ứng văn hóa cho nhà quản lý
6.2.3. Quản trị đội ngũ làm việc từ xa trong môi trường toàn cầu
6.2.4. Quản trị xung đột và hợp tác trong môi trường đa văn hóa
6.3. Quản trị nhân sự làm việc ở nước ngoài
6.3.1. Lựa chọn và chuẩn bị nhân sự làm việc ở nước ngoài
6.3.2. Đào tạo và hỗ trợ thích nghi với môi trường quốc tế
6.3.3. Chính sách đãi ngộ đối với nhân sự làm việc quốc tế
6.3.4. Quản trị quá trình quay trở về và tái hòa nhập tổ chức
6.4. Quản trị quan hệ lao động và môi trường thể chế quốc tế
6.4.1. Sự khác biệt về pháp luật lao động giữa các quốc gia
6.4.2. Vai trò của tổ chức đại diện người lao động trong môi trường quốc tế
6.4.3. Quản trị quan hệ lao động trong doanh nghiệp đa quốc gia
6.5. Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong quản trị nguồn nhân lực toàn cầu
6.5.1. Tiêu chuẩn lao động quốc tế và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
6.5.2. Quản trị đa dạng, công bằng và hòa nhập trong tổ chức toàn cầu
6.5.3. Các vấn đề đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực quốc tế
6.6. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu
6.6.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực quốc tế
6.6.2. Các rủi ro và thách thức trong môi trường toàn cầu
6.6.3. Điều chỉnh chiến lược nguồn nhân lực trong điều kiện biến động quốc tế
6. Tổ chức dạy và học 
6.1 Số giờ học trong một học kỳ:
	Lý thuyết (giờ)
	Bài tập/thảo luận (giờ)
	Thực hành/thí nghiệm (giờ)
	Khác
	Tự học (giờ)

	36
	9
	0
	0
	105


6.1.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
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	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC
1.1. Bản chất và sự phát triển của quản trị nguồn nhân lực 
1.2. Các tiếp cận lý thuyết trong quản trị nguồn nhân lực chiến lược
1.3. Mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực chiến lược với chiến lược của doanh nghiệp
1.4. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực chiến lược
1.5. Vai trò của Giám đốc nhân sự trong Hội đồng quản trị
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu học phần trước khi học Chương 1
	
	CLO1
CLO2

	
	
	5
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thực hiện các hoạt động làm quen với lớp, giới thiệu ĐCCT học phần, nêu vấn đề, diễn giải…
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập theo gợi ý của GV; Tự ôn tập và trả lời các câu hỏi ôn tập cuối chương 1.
	
	

	2  
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC
2.1. Phân tích bối cảnh chiến lược và yêu cầu nguồn lực
2.2. Đánh giá nội bộ chiến lược nguồn nhân lực
2.3. Dự báo nhu cầu và nguồn cung nhân lực 
2.4. Phân tích khoảng cách và xác định vấn đề chiến lược
2.5. Xây dựng, triển khai và kiểm soát chiến lược nguồn nhân lực
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 2
	
	CLO1, 
CLO2,
CLO3


	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	1
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 2
	
	

	3
	CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC THU HÚT VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC
3.1. Chiến lược thu hút nguồn nhân lực
3.2. Thiết kế chiến lược tuyển dụng và tạo nguồn nhân lực
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 3
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	5
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 3
	
	

	4
	CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC THU HÚT VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC
3.3. Đánh giá và lựa chọn nguồn nhân lực
3.4. Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực theo định hướng chiến lược
3.5. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược thu hút và bố trí nguồn nhân lực
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương3
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	3
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm, thuyết trình nhóm 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 3
	
	

	5
	CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VỐN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP
4.1. Chiến lược phát triển vốn nhân lực 
4.2. Xây dựng và quản trị tổ chức học tập
4.3. Quản trị tri thức chiến lược
4.4. Phát triển năng lực lãnh đạo và tư duy thích ứng

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 4
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	5
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 4
	
	

	6
	CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THÓNG ĐÃI NGỘ TỔNG THỂ 
5.1. Hệ thống quản trị hiệu suất chiến lược
5.2. Chiến lược đãi ngộ tổng thể
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 5
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	3
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 5
	
	

	7
	CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THÓNG ĐÃI NGỘ TỔNG THỂ 
5.3. Gắn kết hệ thống đãi ngộ với lợi thế cạnh tranh và hiệu quả tổ chức
5.4. Quản trị tài chính và rủi ro trong hệ thống đãi ngộ
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương5
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	1
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động kiểm tra
	1
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 5
	
	

	8
	CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU 
6.1. Bối cảnh toàn cầu và bản chất của quản trị nguồn nhân lực quốc tế
6.2. Quản trị sự khác biệt văn hóa trong tổ chức
6.3. Quản trị nhân sự làm việc ở nước ngoài
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 6
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	3
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận , giải đáp thắc mắc
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm, thuyết trình nhóm
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 6
	
	

	9
	CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU 
6.4. Quản trị quan hệ lao động và môi trường thể chế quốc tế
6.5. Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong quản trị nguồn nhân lực toàn cầu
6.6. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 6
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận , giải đáp thắc mắc
	
	

	
	
	
	1
	Trên lớp (In-class)
- Hướng dẫn ôn tập
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 6
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	9
	
	
	



7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
2) Mello, Jeffrey. (2024). Strategic Human Resource Management (6th edition). South-Western College Publishing
3) Lê Đức Thủy. (2023). Giáo trình quản trị chiến lược nguồn nhân lực. Nhà xuất bản Thống kê
8.2. Tài liệu tham khảo
6) Raymond A. Noe, John R, Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright (Nhóm Dịch Giả VNHR). (2024). Fundamentals Of Human Resource Management - Quản trị nguồn nhân lực thời đại mới. Nhà xuất bản Công thương
7) Trần Kim Dung và Thân Trọng Thùy. (2023). Quản trị nguồn nhân lực. Nhà xuất bản Tài chính.


Hà Nội, ngày     tháng    năm 
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Trần Thị Thập

	Giảng viên
phụ trách học phần


PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An



	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Trọng Phong
	




	





Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X-R 
(C5, P3)
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	X-R 
(C4, P3)
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	Y-R 
(P3, A2)


Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Đánh giá mối liên kết giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược nguồn nhân lực trong các bối cảnh tổ chức, sử dụng dữ liệu và công cụ phân tích phù hợp
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí
	
	
	
	
	

	Đánh giá mức độ phù hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược NNL (C5)
	Không đánh giá được hoặc kết luận sai
	Đánh giá cảm tính, không có lý do rõ ràng
	Đánh giá có lý do nhưng còn đơn giản
	Đánh giá hợp lý, có lập luận rõ ràng
	Đánh giá sâu sắc, nhiều chiều, lập luận thuyết phục

	Xác định dữ liệu và công cụ phân tích phù hợp để làm rõ mối liên kết giữa hai chiến lược (P3)
	Không xác định được dữ liệu hoặc công cụ phù hợp
	Xác định nhưng chưa đúng hoặc chưa liên quan
	Xác định được ở mức cơ bản nhưng còn thiếu
	Xác định đúng và phù hợp với vấn đề cần phân tích
	Xác định chính xác, đầy đủ và hợp lý nhiều dữ liệu, công cụ cho phân tích


CLO2: Phân tích cấu trúc và nội dung của chiến lược nguồn nhân lực và các chính sách nhân sự chủ yếu trong doanh nghiệp
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Phân tích cấu trúc và nội dung của chiến lược NNL và các chính sách nhân sự chủ yếu (C4)
	Không phân tích được hoặc sai lệch
	Phân tích rời rạc, chủ yếu mô tả
	Phân tích được các thành phần cơ bản nhưng chưa rõ mối liên hệ
	Phân tích rõ cấu trúc, nội dung và mối liên hệ
	Phân tích sâu, làm rõ logic và sự tương tác giữa các chính sách

	 Hoàn thiện cấu trúc chiến lược NNL thông qua việc bổ sung hoặc điều chỉnh các chính sách nhân sự (P3)
	Không hoàn thiện được hoặc đề xuất không liên quan
	Hoàn thiện nhưng còn cảm tính, thiếu cơ sở
	Hoàn thiện ở mức cơ bản nhưng chưa hợp lý
	Hoàn thiện hợp lý, có căn cứ rõ ràng
	Hoàn thiện chặt chẽ, logic, các điều chỉnh có tính hệ thống và khả thi cao


CLO3: Xác định các giải pháp chiến lược nguồn nhân lực một cách rõ ràng, có lập luận và thể hiện tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Xác định các giải pháp chiến lược nguồn nhân lực (P3)
	Không xác định được giải pháp hoặc giải pháp không phù hợp
	Xác định giải pháp nhưng còn chung chung
	Xác định được giải pháp cơ bản nhưng chưa đầy đủ
	Xác định rõ ràng, hợp lý các giải pháp
	Xác định đầy đủ, cụ thể và có tính khả thi cao các giải pháp

	Tuân theo các nguyên tắc trách nhiệm nghề nghiệp trong đề xuất giải pháp (A2)
	Không tuân theo; đề xuất vi phạm hoặc bỏ qua nguyên tắc nghề nghiệp
	Tuân theo còn hình thức; chưa chú ý hệ quả
	Tuân theo ở mức cơ bản, còn thiếu nhất quán
	Tuân theo đầy đủ các nguyên tắc trách nhiệm nghề nghiệp
	Tuân theo chặt chẽ; chủ động cân nhắc tác động đạo đức, tổ chức và xã hội





	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững
(Business Ethics and Sustainable Development)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	03

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập:    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	 

	- Tự học:
	105 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Nguyễn Thuỳ Dung

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Trần Đoàn Hạnh

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa QTKD1, Bộ môn Quản trị

	7) Loại học phần:
	X Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương 
⬜ Cơ sở ngành 
 X Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	 X Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	 X Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả học phần:
Học phần Đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững trong nền kinh tế số là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo, được bố trí vào học kỳ 2. Học phần cung cấp cho người học nền tảng lý luận và thực tiễn về đạo đức trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Nội dung học phần bao gồm: Các khái niệm và học thuyết đạo đức nền tảng như thuyết vị lợi, nghĩa vụ và đạo đức đức hạnh; Phân tích các vấn đề đạo đức phát sinh trong nền kinh tế số, bao gồm dữ liệu, quyền riêng tư và trí tuệ nhân tạo; Làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững, gắn với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và quản trị các bên liên quan. Học phần cũng cho thấy việc cần tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế trong nước có liên quan đến đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng nói chung.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1. Mục tiêu của học phần
Học phần này trang bị cho học viên các kiến thức hệ thống về đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững; giúp học viên có khả năng tinh chỉnh các vấn đề vi phạm đạo đức kinh doanh trong môi trường kinh doanh số và có năng lực thực hành các nguyên tắc đạo đức theo các quy định pháp luật vào thực tiễn quản trị.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Đối chiếu được các quy chuẩn đạo đức kinh doanh có liên quan và tinh chỉnh được các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể.
	C4
	P3
	
	PI 2.1
PI2.2
PI 2.3

	CLO2
	Phân tích các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể và chứng minh được những đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững. 
	C4
	P3
	
	PI 4.1
PI 4.2

	CLO3
	Xác định và thực hành được các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	
	P3
	A2
	PI 5.1
PI 5.2 



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	Vấn đáp
	  Thực hành  
	  Thuyết trình
	…..
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	



4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần 
kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Kiểm tra 1
	Quan sát, điểm danh, tham gia thảo luận nhóm và tinh thần trách nhiệm
	10%
	Từ tuần 1 đến tuần 9.
	(không dùng KT CLO)

	
	Kiểm tra 2
	Bài tập nhóm
	30%
	Từ tuần 1 đến tuần 9.
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra cuối kỳ (%)
	
	60 %
	
	CLO 1
CLO 2,3


5. Nội dung chi tiết học phần 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 
1.1. Khái niệm, vai trò đạo đức kinh doanh 
	1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh
	1.1.2 Vai trò của đạo đức kinh doanh 
1.2. Các học thuyết đạo đức nền tảng
1.2.1 Thuyết vị lợi (Utilitarianism)
1.2.2 Thuyết nghĩa vụ (Deontology – Kant)
1.2.3 Đạo đức đức hạnh (Virtue Ethics)
1.2.4 Đạo đức tiến hóa và hành vi
CHƯƠNG 2: ĐẠO ĐỨC TRONG NỀN KINH TẾ SỐ
2.1. Đặc trưng của nền kinh tế số và các vấn đề đạo đức kinh doanh
           2.1.1 Đặc trưng của nền kinh tế số
	2.1.2 Đạo đức dữ liệu và quyền riêng tư
	2.1.3 Đạo đức và trí tuệ nhân tạo
2.2. Các vấn đề quản trị đạo đức trong một số chức năng quản trị
2.1.2 Đạo đức trong hoạt động Marketing và quảng cáo
2.1.2 Đạo đức trong hoạt động quản trị nhân sự
2.1.3 Đạo đức trong hoạt động tài chính, kế toán
2.1.4 Đạo đức trong hoạt động cung ứng và phân phối sản phẩm
CHƯƠNG 3: SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP
3.1 Khái niệm và vai trò của sự phát triển bền vững
3.1.1 Khái niệm phát triển bền vững
3.1.2 Vai trò của sự phát triển bền vững
3.2 Các vấn đề về phát triển bền vững
3.2.1 Kinh tế tuần hoàn
3.2.2 Biến đổi khí hậu và môi trường
3.2.3 Các mô hình phát triển bền vững
3.3 Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững
3.3.1 Khái niệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
3.3.2 Các bên liên quan và trách nhiệm của các bên liên quan trong phát triển bền vững
CHƯƠNG 4: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
4.1 Các vấn đề pháp lý về đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững trên thế giới
4.1.1 Các nguyên tắc và chuẩn mực toàn cầu
4.4.2 Các chuẩn mực quốc tế về trách nhiệm xã hội
4.4.3 Các điều ước và quy định toàn cầu khác
4.2 Các vấn đề pháp lý về đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững tại Việt Nam
 4.2.1 Nhóm pháp luật về môi trường
 4.2.2 Nhóm pháp luật về xã hội
 4.2.3 Nhóm pháp luật về quản trị doanh nghiệp
 4.3.4 Các chính sách và định hướng quốc gia về phát triển bền vững
6.  Tổ chức dạy và học 
	TT
	Nội dung
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	
	
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về đạo đức kinh doanh
1.1 Khái niêm, vai trò của đạo đức kinh doanh
1.2 Các học thuyết đạo đức nền tảng

	4
	1
	Chuẩn bị (Pre-class)
	
	CLO1

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Thảo luận
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn tập chương 1 và trả lời các câu hỏi ôn tập
	
	

	2 

	Chương 2:  Đạo đức trong nền kinh tế số
2.1. Đặc trưng của nền kinh tế số và các vấn đề đạo đức kinh doanh
2.2. Các vấn đề quản trị đạo đức trong một số chức năng quản trị

	3
	2
	Chuẩn bị (Pre-class)
	
	CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: …
- Hoạt động Học trên lớp: …
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): 
	
	

	      3 
	Chương 2:  Đạo đức trong nền kinh tế số (tiếp)
2.2. Các vấn đề quản trị đạo đức trong một số chức năng quản trị
	3
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Thảo luận
	
	CLO2

	4
	Kiểm tra 
	
	
	
	2
	

	4
	Chương 3: Sự phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp
3.1 Khái niệm và vai trò của sự phát triển bền vững
3.2 Các vấn đề về phát triển bền vững
	3
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: …
- Hoạt động Học trên lớp: …
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	5
	Chương 3: Sự phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp
3.2 Các vấn đề về phát triển bền vững
	2
	3
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động ôn tập: …
- Hoạt động kiểm tra: …
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	6
	Chương 3: Sự phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp (tiếp theo)
3.2 Các vấn đề về phát triển bền vững
	3
	2
	…
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	7
	Chương 3: Sự phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp (tiếp theo)
3.3 Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững
	3
	2
	Trên lớp
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	8
	Chương 4: Các vấn đề pháp lý về đạo đức kinh doanh và sự phát triển bền vững 
4.1 Các vấn đề pháp lý về đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững trên thế giới.
	3
	2
	Trên lớp/online 
- Hoạt động kiểm tra
	
	CLO3

	9
	Chương 4: Các vấn đề pháp lý về đạo đức kinh doanh và sự phát triển bền vững 
4.2 Các vấn đề pháp lý về đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững tại Việt Nam
Ôn tập
	3
	2
	
	
	CLO3

	
	Tổng số giờ 
	27
	16
	
	2
	


7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
1. Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2021), Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right, Wiley.
2. PGS.TS. Dương Thị Liễu (2021), Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp – NXB ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU).
8.2. Tài liệu tham khảo
1. Crane, A., & Matten, D. (2019). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. 
2. European Parliament and Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.
3. European Commission. (2022). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD).
4. Quốc hội Việt Nam. (2020). Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. ban hành ngày 17/11/2020.
Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026
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Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLOs 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	…

	CLO 1
	
	YR
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	
	XR
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	XR
	



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Đối chiếu được các quy chuẩn đạo đức kinh doanh có liên quan và tinh chỉnh được các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh trong một doanh nghiệp cụ thể.
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Đối chiếu được các quy chuẩn đạo đức kinh doanh có liên quan 
	Không đối chiếu được các quy chuẩn đạo đức có liên quan
	Đối chiếu được 1-2 quy chuẩn đạo đức có liên quan
	Đối chiếu được từ 3 quy chuẩn đạo đức có liên quan
	Đối chiếu được đầy đủ quy chuẩn đạo đức có liên quan
	Đối chiếu được đầy đủ và xuất sắc các quy chuẩn đạo đức có liên quan

	Tinh chỉnh được các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể
	Không tinh chỉnh được các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể
	Tinh chỉnh ở mức hạn chế các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể
	Tinh chỉnh ở mức trung bình các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể
	Tinh chỉnh ở mức tương đối tốt các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể
	Tinh chỉnh ở mức xuất sắc các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể


CLO2: Phân tích các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể và chứng minh được những đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững. 
	Thang
 đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Phân tích các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể
	Không phân tích được các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể
	Phân tích ở mức hạn chế các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể
	Phân tích ở mức trung bình các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể
	Phân tích ở mức tương đối tốt các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể
	Phân tích ở mức xuất sắc các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số của một doanh nghiệp cụ thể

	Chứng minh được những đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững. 

	Không chứng minh được những đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững. 
	Chứng minh được 1-2 đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững.
	Chứng minh được từ 3 đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững.
	Chứng minh được đầy đủ đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững.
	Chứng minh được xuất sắc đóng góp của doanh nghiệp này cho sự phát triển bền vững.


CLO3: Xác định và thực hành các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Xác định các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Không xác định được các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Xác định được 1-2 quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Xác định được từ 3 quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Xác định được đầy đủ các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Xác định được xuất sắc các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.

	Thực hành các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Không thực hành được các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Thực hành được 1-2 quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Thực hành được từ 3 quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Thực hành được đầy đủ các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.
	Thực hành được xuất sắc các quy định pháp lý về đạo đức kinh doanh vì sự phát triển bền vững cho một doanh nghiệp cụ thể.





	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
BỘ MÔN QUẢN TRỊ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: TƯ DUY THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI 
(Design Thinking & Innovation)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập:
	45 tiết

	- Thảo luận:
	… tiết 

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	… tiết 

	- Tự học:
	105 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Nguyễn Thị Hồng

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Trần Thị Thập

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa QTKD1/Bộ môn Quản trị

	7) Loại học phần:
	☒ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
☒ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☒ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☒ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
☐ Trực tiếp và trực tuyến  






2. Mô tả tóm tắt học phần
Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo là học phần lựa chọn bắt buộc của chuyên ngành Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong CTĐT Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, được bố trí vào học kỳ 3. Học phần cung cấp nền tảng lý luận và phương pháp tiếp cận về tư duy thiết kế gắn với đổi mới sáng tạo trong bối cảnh khởi nghiệp và kinh doanh hiện đại. Nội dung học phần được tổ chức theo tiến trình từ thấu hiểu người dùng, xác định vấn đề, phát triển ý tưởng đến thiết kế, kiểm thử và hoàn thiện giải pháp, đồng thời mở rộng sang đổi mới mô hình kinh doanh và triển khai thực tiễn. Học phần nhấn mạnh phương pháp học qua dự án, giúp học viên phát triển năng lực phân tích, sáng tạo và đánh giá giải pháp đổi mới.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
 - Phân tích nhu cầu người dùng và xác định cơ hội đổi mới trong bối cảnh kinh doanh
- Phát triển và lựa chọn ý tưởng đổi mới dựa trên tư duy thiết kế
- Thiết kế, thực hiện và hoàn thiện giải pháp đổi mới thông qua nguyên mẫu
- Đánh giá giá trị và khả năng triển khai của giải pháp đổi mới 
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Phân tích và xác định vấn đề đổi mới dựa trên nhu cầu người dùng và dữ liệu trong các bối cảnh kinh doanh
	C4
	P3
	
	X 2.1, 2.2, 2.3/E/A

	CLO2
	So sánh và xây dựng các ý tưởng đổi mới dựa trên tư duy thiết kế và các phương pháp sáng tạo
	C4
	P4
	
	Y 3.1, 3.2, 3.2/E/A

	CLO3
	Lựa chọn và thực hiện thuần thục giải pháp đổi mới thông qua phát triển và kiểm thử nguyên mẫu
	C5
	P4
	
	Y 5.1, 5.2/R/A


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Vấn đáp 
	Thực hành
	Thuyết trình
	Báo cáo
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	



4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Tham gia học tập
	Quan sát
	10 %
	Thường xuyên
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Bài tập cá nhân
	Tự luận 
	15%
	Tuần 6
	CLO1, CLO2

	
	Bài tập nhóm giữa kỳ
	Thuyết trình
	15%
	Tuần 5,9
	CLO3

	
	Dự án nhóm cuối kỳ
	Báo cáo/Vấn đáp
	60 %
	Theo lịch của HV
	CLO1, CLO2, CLO3


5. Nội dung chi tiết học phần 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TƯ DUY THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI
1.1. Bản chất của đổi mới sáng tạo trong kinh doanh
	1.1.1. Khái niệm và vai trò của đổi mới
	1.1.2. Các loại hình đổi mới
	1.1.3. Đổi mới trong bối cảnh khởi nghiệp và chuyển đổi số
1.2. Tư duy thiết kế 
	1.2.1. Khái niệm và nguyên lý cốt lõi
1.2.2. Đặc trưng của tư duy thiết kế
1.2.3. So sánh tư duy thiết kế với các cách tiếp cận truyền thống
1.2.4. Quy trình tư duy thiết kế
1.3. Các mô hình và khung lý thuyết liên quan
	1.3.1. Tư duy phát triển và Tư duy thiết kế
	1.3.2. Khởi nghiệp tinh gọn và mối liên hệ với tư duy thiết kế
	1.3.3. Vai trò của dữ liệu và công nghệ trong đổi mới
CHƯƠNG 2: THẤU HIỂU NGƯỜI DÙNG VÀ CƠ HỘI ĐỔI MỚI
2.1. Nghiên cứu người dùng
2.1.1. Vai trò của hiểu biết người dùng trong đổi mới
2.1.2. Sự khác biệt giữa nghiên cứu thị trường và nghiên cứu người dùng
2.1.3. Các cách tiếp cận nghiên cứu người dùng
2.1.4. Sai lệch thường gặp khi thu thập và diễn giải dữ liệu
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu người dùng
2.2.1. Phỏng vấn khám phá nhu cầu
2.2.2. Quan sát hành vi và bối cảnh sử dụng
2.2.3. Khai thác dữ liệu thứ cấp và dữ liệu số
 2.3. Phân tích và diễn giải dữ liệu người dùng
2.3.1. Mã hóa và phân nhóm dữ liệu 
2.3.2. Nhận diện mẫu hành vi và nhu cầu 
2.3.3. Rút trích hiểu biết cốt lõi 
2.3.4. Kiểm chứng và điều chỉnh kết quả phân tích  
2.4. Công cụ trực quan hóa người dùng
2.4.1. Hồ sơ khách hàng điển hình
2.4.2. Bản đồ hành trình khách hàng
2.4.3. Bản đồ thấu cảm
2.5. Xác định cơ hội đổi mới từ người dùng
2.5.1. Nhận diện nhu cầu chưa được đáp ứng
2.5.2. Xác định điểm đau và cơ hội cải tiến
2.5.3. Liên kết nhu cầu với cơ hội thị trường
2.5.4. Hình thành định hướng giải pháp ban đầu
CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI
3.1. Tư duy xác định vấn đề
3.1.1. Định hình vấn đề trong bối cảnh đổi mới
3.1.2. Mối quan hệ giữa nhu cầu người dùng và vấn đề
3.1.3. Sai lệch thường gặp trong xác định vấn đề
3.2. Công cụ xác định vấn đề
	3.2.1. Xây dựng phát biểu vấn đề
3.2.2. Xác định góc nhìn người dùng
3.2.3. Đặt câu hỏi gợi mở
3.2.4. Chuyển hóa hiểu biết người dùng thành vấn đề đổi mới
3.3. Đánh giá và lựa chọn vấn đề
	3.3.1. Tiêu chí lựa chọn vấn đề
3.3.2. Mức độ tác động và tính cấp thiết
3.3.3. Khả năng tạo giá trị và cơ hội đổi mới
3.3.4. Lựa chọn vấn đề ưu tiên
CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ LỰA CHỌN Ý TƯỞNG ĐỔI MỚI
4.1. Tư duy sáng tạo trong đổi mới 
4.1.1. Bản chất của sáng tạo
4.1.2. Rào cản và điều kiện thúc đẩy sáng tạo
4.1.3. Phát triển vốn xã hội
4.2. Kỹ thuật phát triển ý tưởng
4.2.1. Động não có định hướng
4.2.2. Biến đổi và cải tiến ý tưởng
4.2.3. Mở rộng và kết hợp ý tưởng
4.3. Đánh giá và lựa chọn ý tưởng đổi mới
	4.3.1. Mức độ mới và khác biệt
4.3.2. Giá trị đối với người dùng
4.3.3. Tính khả thi về kỹ thuật và nguồn lực
4.3.4. Khả năng thương mại hóa
4.4. Liên kết ý tưởng với mô hình kinh doanh
	4.4.1. Xác định giá trị cốt lõi
4.4.2. Liên kết với phân khúc khách hàng
4.4.3. Hình thành cấu trúc mô hình kinh doanh
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ, KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI
5.1. Thiết kế nguyên mẫu
5.1.1. Vai trò của nguyên mẫu trong đổi mới
5.1.2. Các mức độ nguyên mẫu
5.1.3. Nguyên tắc thiết kế nguyên mẫu
5.2. Phát triển nguyên mẫu
5.2.1. Chuyển ý tưởng thành giải pháp cụ thể
5.2.2. Lựa chọn phương án thiết kế
5.2.3. Tổ chức phát triển nguyên mẫu
5.2.4. Phối hợp nhóm trong xây dựng giải pháp
5.3. Kiểm thử và thu thập phản hồi
	5.3.1. Mục tiêu và nguyên tắc kiểm thử
5.3.2. Phương pháp kiểm thử với người dùng
5.3.3. Thu thập và xử lý phản hồi
5.3.4. Đánh giá kết quả kiểm thử
5.4. Hoàn thiện giải pháp đổi mới cấp độ nguyên mẫu
	5.4.1. Lặp lại và điều chỉnh giải pháp
5.4.2. Hoàn thiện giá trị cung cấp
5.4.3. Đánh giá khả năng triển khai
5.4.4. Chuẩn bị cho triển khai thực tế
CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI 
MÔ HÌNH KINH DOANH
6.1. Tích hợp tư duy thiết kế trong khởi nghiệp
6.1.1. Vận dụng tư duy thiết kế trong phát triển giải pháp khởi nghiệp
6.1.2. Tích hợp tư duy thiết kế với quy trình khởi nghiệp tinh gọn
6.1.3. Phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường
6.1.4. Xây dựng giải pháp khả dụng tối thiểu
6.2. Đổi mới mô hình kinh doanh
6.2.1. Khái niệm và vai trò của đổi mới mô hình kinh doanh
6.2.2. Các hướng đổi mới mô hình kinh doanh
6.2.3. Thiết kế và điều chỉnh mô hình kinh doanh
6.2.4. Liên kết mô hình kinh doanh với giá trị khách hàng
6.3. Đánh giá và phát triển giải pháp đổi mới ở cấp độ kinh doanh
6.3.1. Xây dựng và sử dụng các chỉ số đánh giá đổi mới sáng tạo
6.3.2. Đánh giá giá trị giải pháp đối với khách hàng và thị trường
6.3.3. Đánh giá tính khả thi trong triển khai kinh doanh
6.3.4. Đánh giá khả năng mở rộng và phát triển
6.3.5. Điều chỉnh giải pháp theo định hướng kinh doanh
6.4. Trình bày và bảo vệ dự án đổi mới
6.4.1. Xây dựng nội dung và cấu trúc dự án đổi mới
6.4.2. Kỹ năng thuyết trình và truyền đạt giá trị giải pháp
6.4.3. Phản biện và xử lý câu hỏi trong bảo vệ dự án
6.4.4. Hoàn thiện dự án trên cơ sở phản hồi
6. Tổ chức dạy và học 
6.1 Số giờ học trong một học kỳ:
	Lý thuyết (giờ)
	Bài tập/thảo luận (giờ)
	Thực hành/thí nghiệm (giờ)
	Khác
	Tự học (giờ)

	36
	9
	0
	0
	105


6.1.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng 
(giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	
	
	

	1
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TƯ DUY THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI
1.1. Bản chất của đổi mới sáng tạo trong kinh doanh
1.2. Tư duy thiết kế 
1.3. Các mô hình và khung lý thuyết liên quan
	
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu học phần trước khi học Chương 1
	
	CLO1
CLO2

	
	
	5
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thực hiện các hoạt động làm quen với lớp, giới thiệu ĐCCT học phần, nêu vấn đề, diễn giải…
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giảng viên
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tìm tài liệu học tập theo gợi ý của GV; Tự ôn tập và trả lời các câu hỏi ôn tập cuối chương 1.
	
	

	2  
	CHƯƠNG 2: THẤU HIỂU NGƯỜI DÙNG VÀ CƠ HỘI ĐỔI MỚI
2.1. Nghiên cứu người dùng
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu người dùng
2.3. Phân tích và diễn giải dữ liệu người dùng
2.4. Công cụ trực quan hóa người dùng
2.5. Xác định cơ hội đổi mới từ người dùng
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 2
	
	CLO1, 
CLO2,
CLO3


	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	1
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 2
	
	

	3
	CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI
3.1. Tư duy xác định vấn đề
3.2. Công cụ xác định vấn đề
3.3. Đánh giá và lựa chọn vấn đề
	

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 3
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	1
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 3
	
	

	4
	CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ LỰA CHỌN Ý TƯỞNG ĐỔI MỚI
4.1. Tư duy sáng tạo trong đổi mới 
4.2. Kỹ thuật phát triển ý tưởng
4.3. Đánh giá và lựa chọn ý tưởng đổi mới
	
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 4
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	1
	Trên lớp (In-class)
- Thảo luận nhóm
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 4
	
	

	5
	CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ LỰA CHỌN Ý TƯỞNG ĐỔI MỚI
4.4. Liên kết ý tưởng với mô hình kinh doanh

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 4
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	3
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm, thuyết trình nhóm 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 4
	
	

	6
	CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ, KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI
5.1. Thiết kế nguyên mẫu
5.2. Phát triển nguyên mẫu

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 5
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	3
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Thảo luận nhóm, Kiểm tra cá nhân 
	1
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 5
	
	

	7
	CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ, KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI
5.3. Kiểm thử và thu thập phản hồi
5.4. Hoàn thiện giải pháp đổi mới cấp độ nguyên mẫu	

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương5
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	5
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận và làm bài tập
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 5
	
	

	8
	CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI 
MÔ HÌNH KINH DOANH
6.1. Tích hợp tư duy thiết kế trong khởi nghiệp
6.2. Đổi mới mô hình kinh doanh
6.3. Đánh giá và phát triển giải pháp đổi mới ở cấp độ kinh doanh


	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 6
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	5
	0
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận , giải đáp thắc mắc
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Làm việc nhóm
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 6
	
	

	9
	CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI 
MÔ HÌNH KINH DOANH
6.4. Trình bày và bảo vệ dự án đổi mới
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tìm hiểu nội dung trước khi học chương 6
	
	CLO1, 
CLO2, 
CLO3

	
	
	3
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Diễn giảng, nêu vấn đề
- Hoạt động Học trên lớp: Tương tác, trao đổi với giáo viên, thảo luận , giải đáp thắc mắc
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Thuyết trình nhóm
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Tự ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương 6
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	9
	
	
	



7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
4) Michael, Lewrick & Rukaiya, Karim. (2023). Design Thinking and Innovation Metrics. Wiley.
5) Michael Lewrick  (Dịch giả: Đoàn Đức Thuận, Vũ Quang Trung, Trần Hoàng Hà). (2025). Tư duy thiết kế & các chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo. Nhà xuất bản Công thương. 
8.2. Tài liệu tham khảo
8) Maurício Vianna, Ysmar Vianna, Isabel K. Adler, Brenda Lucena, Beatriz Russo. (2012). Design Thinking: Business Innovation. MJV Press.
9) Nguyễn Thị Oanh, Trần Đình Ngọc, Đỗ Minh Nguyệt và Trần Thị Phương Dung. (2025). Tư duy thiết kế sáng tạo và đổi mới. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.


Hà Nội, ngày     tháng    năm 
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Trần Thị Thập

	Giảng viên
phụ trách học phần


TS. Nguyễn Thị Hồng



	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Trọng Phong
	




	





Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	
	X – E
(C4, P3)
	
	
	

	CLO 2
	
	
	Y – E
(C4, P4)
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	Y – R
(C5, P4)


Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Phân tích và xác định vấn đề đổi mới dựa trên nhu cầu người dùng và dữ liệu trong các bối cảnh kinh doanh
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí
	
	
	
	
	

	Phân tích nhu cầu người dùng và bối cảnh kinh doanh (C4)
	Không phân tích được hoặc hiểu sai nhu cầu người dùng
	Phân tích còn cảm tính, thiếu căn cứ dữ liệu
	Phân tích được nhu cầu nhưng còn đơn giản, chưa làm rõ bối cảnh
	Phân tích hợp lý, có liên hệ giữa nhu cầu và bối cảnh kinh doanh
	Phân tích sâu sắc, đa chiều, làm rõ mối quan hệ giữa nhu cầu, hành vi và bối cảnh

	Xác định vấn đề đổi mới dựa trên dữ liệu (P4)
	Không xác định được vấn đề hoặc không sử dụng dữ liệu
	Xác định mơ hồ, dữ liệu không phù hợp
	Xác định được vấn đề nhưng còn chung chung, dữ liệu còn hạn chế
	Xác định rõ vấn đề, có sử dụng dữ liệu phù hợp
	Xác định vấn đề chính xác, có căn cứ dữ liệu rõ ràng, logic chặt chẽ


CLO2: So sánh và xây dựng các ý tưởng đổi mới dựa trên tư duy thiết kế và các phương pháp sáng tạo
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	So sánh và xây dựng các ý tưởng đổi mới (C4)
	Không so sánh được hoặc kết luận sai
	So sánh cảm tính, thiếu tiêu chí
	So sánh được nhưng còn đơn giản, tiêu chí chưa rõ
	So sánh hợp lý dựa trên các tiêu chí rõ ràng
	So sánh sâu sắc, đa chiều, lập luận thuyết phục

	Xây dựng các ý tưởng đổi mới dựa trên tư duy thiết kế và các phương pháp sáng tạo (P4)
	Không xây dựng được ý tưởng
	Xây dựng ý tưởng rời rạc, thiếu tính mới
	Xây dựng được ý tưởng nhưng còn đơn giản
	Xây dựng ý tưởng rõ ràng, có tính mới và khả thi
	Xây dựng ý tưởng sáng tạo, hoàn thiện và có giá trị cao


CLO3: Lựa chọn và thực hiện thuần thục giải pháp đổi mới thông qua phát triển và kiểm thử nguyên mẫu.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Lựa chọn giải pháp đổi mới (C5)
	Không lựa chọn được hoặc lựa chọn sai
	Lựa chọn cảm tính, thiếu căn cứ
	Lựa chọn có lý do nhưng còn đơn giản
	Lựa chọn hợp lý, có lập luận rõ ràng
	Lựa chọn tối ưu, lập luận chặt chẽ, thuyết phục

	Thực hiện thuần thục giải pháp đổi mới thông qua phát triển và kiểm thử nguyên mẫu (P4)
	Không thực hiện được giải pháp hoặc không tạo được nguyên mẫu
	Thực hiện rời rạc, nguyên mẫu chưa hoàn chỉnh, chưa kiểm thử
	Thực hiện được nguyên mẫu ở mức cơ bản, kiểm thử còn hạn chế
	Thực hiện thuần thục, nguyên mẫu hoạt động ổn định, có kiểm thử
	Thực hiện thành thạo, nguyên mẫu hoàn thiện, kiểm thử đầy đủ và phản ánh rõ giá trị giải pháp






	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
BỘ MÔN QUẢN TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH
(Business Model Generation)
1. Thông tin học phần
	1) Mã học phần
	

	2) Ký hiệu học phần
	

	3) Số tín chỉ
	03

	4) Hoạt động học tập
	

	Lý thuyết, bài tập: 
	45 tiết

	Thảo luận
	

	Thực hành/Thí nghiệm
	

	Tự học
	105 tiết

	5) Điều kiện tham gia học phần
	

	Học phần tiên quyết
	

	Học phần học trước
	Không

	6) Các giảng viên phụ trách học phần
	

	Giảng viên phụ trách chính
	TS. Nguyễn Thanh Nga

	Danh sách giảng viên cùng giảng dạy
	TS. Đỗ Thị Lan Anh

	Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy
	Bộ môn Quản trị

	7) Loại học phần
	□ Bắt buộc               □ Tự chọn tự do
☑ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	□ Giáo dục đại cương
□ Cơ sở ngành
☑ Chuyên ngành
□ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy
	☑ Tiếng Việt
□ Tiếng Anh

	10) Phương thức giảng dạy
	☑ Trực tiếp
□ Trực tuyến
□ Trực tiếp và trực tuyến


2. Mô tả tóm tắt học phần
Phát triển mô hình kinh doanh là học phần thuộc thành phần học tập thuộc chuyên ngành Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, dự kiến bố trí vào kỳ 3 trong chương trình đào tạo. Học phần trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ thực tiễn, mạnh mẽ để hiểu, thiết kế, đổi mới và triển khai các mô hình kinh doanh, cụ thể: Khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) với 9 thành tố cốt lõi; các mô hình kinh doanh mẫu (Patterns) như Long Tail, Multi-Sided Platforms; các kỹ năng thiết kế như thấu hiểu khách hàng (Customer Insights), tư duy trực quan (Visual thinking) và tạo nguyên mẫu (Prototyping). Đồng thời, học phần hướng dẫn người học cách quản trị danh mục mô hình kinh doanh (Portfolio Map), cân bằng giữa việc khai thác các mô hình hiện tại và khám phá các mô hình đột phá, nhằm duy trì sự phát triển bền vững của tổ chức. Sau khi hoàn thành học phần, người học có thể phân tích môi trường kinh doanh, vận dụng chiến lược và triển khai quy trình thiết kế mô hình kinh doanh đột phá, thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1. Mục tiêu của học phần
· Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học các công cụ nhận thức và nền tảng kiến thức phù hợp nhằm đánh giá toàn diện 9 thành tố cấu trúc của một tổ chức và lựa chọn được các mô hình kinh doanh mẫu tối ưu và quản trị danh mục mô hình kinh doanh để đáp ứng sự thay đổi của thị trường.
· Kỹ năng: Học phần trang bị cho người học năng lực thực hành nghề nghiệp thành công thông qua việc xây dựng chính xác Khung mô hình kinh doanh và bản đồ danh mục đầu tư. Đồng thời, học phần hỗ trợ người học thực hiện thuần thục các kỹ thuật thiết kế, đánh giá rủi ro và phối hợp hiệu quả các công cụ tư duy trực quan, nghệ thuật kể chuyện.
· Thái độ: Học phần cung cấp tư duy phân tích và kỹ năng xã hội để người học phát huy phẩm chất cá nhân và chung sống hài hòa trong các mối quan hệ. Bồi dưỡng cho sinh viên thái độ tích cực, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong nhóm làm việc, tôn trọng ý kiến đa chiều và chủ động giải quyết các vấn đề chiến lược đổi mới của doanh nghiệp.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs.
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng
Psychonotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Lựa chọn và xây dựng khung mô hình kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh 
	C5
	P4
	
	PI2.1 PI2.2
PI 2.3
X/E/E

	CLO2
	Đánh giá các mô hình kinh doanh mẫu, quản trị danh mục đầu tư và thực hành thuần thục kỹ năng tạo nguyên mẫu để thiết kế mô hình đổi mới bền vững
	C5
	P4
	
	PI3.1 PI3.3
PI 3.3
Y/E/E

	CLO3
	Thực hiện thuần thục các công cụ trực quan, kể chuyện và thể hiện sự hợp tác trong nhóm
	
	P4
	A3
	PI 5.1
PI 5.2
X/E/E


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Bài tập lớn
	Vấn đáp
	Thực hành
	Thuyết trình
	Bài giảng
	Làm việc nhóm
	Thảo luận nhóm
	Hướng dẫn thực hành
	Học theo dự án

	CLO1
	
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	CLO2
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	CLO3
	
	X
	
	
	X
	X
	x
	X
	X
	
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Điểm chuyên cần
	Điểm danh, vấn đáp, ý thức trên lớp
	10 %
	Thường xuyên
	(Không dùng kiểm tra CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kì
	Thuyết trình 
	20%
	Tuần 6,7,8
	CLO1

	
	Kiểm tra giữa kì
	Viết tự luận
	10%
	Tuần 5
	     CLO2

	
	Kiểm tra cuối kỳ (%)
	Kiểm tra/ thi viết
	60%
	Tuần 9
	CLO1, CLO2, CLO3


5. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Khung Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)
1.1. Định nghĩa mô hình kinh doanh
1.2. Chín thành tố cấu trúc của mô hình kinh doanh
1.2.1. Phân khúc khách hàng & Giải pháp giá trị
1.2.2. Kênh phân phối & Quan hệ khách hàng
1.2.3. Dòng doanh thu & Cấu trúc chi phí
1.2.4. Nguồn lực, Hoạt động & Đối tác chính
1.3. Thực hành thiết kế mô hình kinh doanh Canvas cơ bản
Chương 2. Các mô hình kinh doanh mẫu
2.1. Mô hình Tách biệt doanh nghiệp (Unbundling)
2.2. Mô hình Cái đuôi dài (Long Tail)
2.3. Mô hình Nền tảng đa diện (Multi-Sided Platforms)
2.4. Mô hình Miễn phí (Free) và Bait & Hook
2.5. Mô hình kinh doanh mở (Open Business Models)
Chương 3. Công cụ Thiết kế mô hình kinh doanh
3.1. Thấu hiểu khách hàng
3.2. Hình thành ý tưởng
3.3. Tư duy trực quan và sử dụng Post-it
3.4. Tạo nguyên mẫu mô hình
3.5. Nghẹ thuật kể chuyện và Kịch bản
Chương 4. Chiến lược & Đánh giá mô hình kinh doanh
4.1. Phân tích môi trường kinh doanh
4.2. Đánh giá mô hình kinh doanh
4.3. Góc nhìn mô hình kinh doanh trong Chiến lược Đại dương xanh
4.4. Quản lý đa mô hình kinh doanh
Chương 5. Quy trình thiết kế mô hình kinh doanh
5.1. Chuẩn bị/Khởi động
5.2. Thấu hiểu/Nghiên cứu
5.3. Thiết kế và tạo nguyên mẫu
5.4. Triển khai
5.5. Quản lý và đánh giá liên tục
6. Tổ chức dạy và học
6.1. Kế hoạch dạy và học
	STT
	Nội dung chi tiết
	Thời lượng 
(giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra (nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	
	
	

	1
	Chương 1. Khung Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)
1.1. Định nghĩa mô hình kinh doanh
1.2. Chín thành tố cấu trúc của mô hình kinh doanh
1.2.1. Phân khúc khách hàng & Giải pháp giá trị
1.2.2. Kênh phân phối & Quan hệ khách hàng
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 1; TLTK (1) Chương 1
	
	CLO1, CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 01.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	2
	Chương 1. Khung Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)
1.2.3. Dòng doanh thu & Cấu trúc chi phí
1.2.4. Nguồn lực, Hoạt động & Đối tác chính
1.3. Thực hành thiết kế mô hình kinh doanh Canvas cơ bản
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 1; TLTK (1) Chương 1
	
	CLO1, CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 01.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	3
	Chương 2. Các mô hình kinh doanh mẫu
2.1. Mô hình Tách biệt doanh nghiệp (Unbundling)
2.2. Mô hình Cái đuôi dài (Long Tail)
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 2; TLTK (1) Chương 2
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 02.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	4
	Chương 2. Các mô hình kinh doanh mẫu
2.3. Mô hình Nền tảng đa diện (Multi-Sided Platforms)
2.4. Mô hình Miễn phí (Free) và Bait & Hook
2.5. Mô hình kinh doanh mở (Open Business Models)
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 2; TLTK (1) Chương 2
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 02.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	5
	Chương 3. Công cụ Thiết kế mô hình kinh doanh
3.1. Thấu hiểu khách hàng
3.2. Hình thành ý tưởng
3.3. Tư duy trực quan và sử dụng Post-it
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 3; TLTK (1) Chương 3
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 03.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	6
	Chương 3. Công cụ Thiết kế mô hình kinh doanh
3.4. Tạo nguyên mẫu mô hình
3.5. Nghẹ thuật kể chuyện và Kịch bản
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 3; TLTK (1) Chương 3
	
	CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 03.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	7
	Chương 4. Chiến lược & Đánh giá mô hình kinh doanh
4.1. Phân tích môi trường kinh doanh
4.2. Đánh giá mô hình kinh doanh
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 4; TLTK (1) Chương 4
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 04.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	8
	Chương 4. Chiến lược & Đánh giá mô hình kinh doanh
4.3. Góc nhìn mô hình kinh doanh trong Chiến lược Đại dương xanh
4.4. Quản lý đa mô hình kinh doanh
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 4; TLTK (1) Chương 4
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 04.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	9
	Chương 5. Quy trình thiết kế mô hình kinh doanh
5.1. Chuẩn bị/Khởi động
5.2. Thấu hiểu/Nghiên cứu
5.3. Thiết kế và tạo nguyên mẫu
5.4. Triển khai
5.5. Quản lý và đánh giá liên tục
	4
	2
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 5; TLTK (1) Chương 5
	
	CLO1, CLO2

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận.
	
	

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 05.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	18
	
	
	


6. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
6) Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons.
7) Osterwalder, A., Pigneur, Y., Etiemble, F., & Smith, A. (2020). The Invincible Company: How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration From the World's Best Business Models. John Wiley & Sons.
7.2. Tài liệu tham khảo
10) Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2023). Beyond Disruption: Innovate and Achieve Growth without Displacing Industries, Companies, or Jobs. Harvard Business Review Press.
11) Binns, A., O'Reilly, C., & Tushman, M. (2022). Corporate Explorer: How Corporations Beat Startups at the Innovation Game. John Wiley & Sons.
12) Các case study từ thư viện Strategyzer (www.strategyzer.com/library) và Harvard Business Publishing Education.

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Trần Thị Thập

	Giảng viên phụ trách học phần



TS. Nguyễn Thanh Nga

	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Trọng Phong
	





Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	
	X-E (C5, P4)
	
	
	

	CLO 2
	
	
	Y-E (C5, P4, A3)
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	X-E (P4, A3)



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Lựa chọn và xây dựng khung mô hình kinh doanh
	Thang đánh giá
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp
	Không xác định được mô hình phù hợp hoặc lựa chọn sai hoàn toàn.
	Lựa chọn mô hình nhưng chưa phù hợp với bối cảnh/khách hàng
	Lựa chọn tương đối phù hợp nhưng chưa có giải thích rõ ràng
	Lựa chọn phù hợp, có giải thích hợp lý dựa trên bối cảnh
	Lựa chọn rất phù hợp, có phân tích sâu và so sánh các phương án

	Thiết kế Canvas
	Không thiết kế được.
	Thiết kế sơ sài, thiếu thực tế.
	Thiết kế ở mức độ cơ bản, sử dụng đúng cấu trúc.
	Thiết kế rõ ràng, áp dụng đúng cho doanh nghiệp.
	Thiết kế sáng tạo, mang tính đột phá và khả thi cao.


CLO2: Đánh giá các mô hình kinh doanh mẫu (Patterns) và thực hành thuần thục kỹ năng tạo nguyên mẫu để xây dựng mô hình đổi mới
	Thang đánh giá
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Nhận diện và hiểu các mô hình kinh doanh mẫu (Patterns)
	Không xác định hoặc không hiểu các mô hình kinh doanh mẫu.
	Nhận diện được một số mô hình nhưng so sánh còn sai hoặc thiếu.
	Xác định và so sánh được các mô hình cơ bản nhưng còn rời rạc, chưa sâu.
	Tổng hợp và so sánh rõ ràng, chỉ ra được điểm giống và khác nhau giữa các mô hình.
	Phân tích sâu, so sánh đa chiều và rút ra insight có giá trị về xu hướng/mô hình phù hợp.

	Vận dụng kỹ năng tạo nguyên mẫu (Prototyping)
	Không tạo được nguyên mẫu.
	Tạo nguyên mẫu sơ sài, thiếu logic và tính ứng dụng.
	Tạo nguyên mẫu ở mức cơ bản, đúng cấu trúc nhưng chưa rõ giá trị.
	Nguyên mẫu rõ ràng, có tính ứng dụng và phù hợp với ý tưởng đổi mới.
	Nguyên mẫu sáng tạo, có tính khả thi cao, thể hiện rõ giá trị đổi mới và khác biệt.

	Xây dựng mô hình kinh doanh đổi mới
	Không xây dựng được mô hình.
	Mô hình chưa rõ ràng, thiếu tính đổi mới.
	Mô hình ở mức cơ bản, có yếu tố đổi mới nhưng chưa nổi bật.
	Mô hình hợp lý, có đổi mới và phù hợp với bối cảnh.
	Mô hình đột phá, sáng tạo, có tính thực tiễn và khả năng triển khai cao.


CLO3: Thực hiện thuần thục các công cụ trực quan, kể chuyện và thể hiện sự hợp tác trong nhóm
	Thang đánh giá
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Sử dụng công cụ trực quan & Kể chuyện
	Không sử dụng.
	Sử dụng lúng túng, trình bày không rõ ý.
	Biết sử dụng Post-it/bản vẽ để mô tả cơ bản.
	Vận dụng tốt, câu chuyện kinh doanh có sức thuyết phục.
	Kể chuyện hấp dẫn, minh họa trực quan xuất sắc và truyền cảm hứng.

	Thái độ hợp tác
	Không tham gia nhóm.
	Ít tương tác, đùn đẩy trách nhiệm.
	Tham gia ở mức độ được giao việc.
	Tích cực đóng góp ý kiến, hoàn thành tốt phần việc.
	Đóng vai trò nòng cốt, chủ động hỗ trợ và thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả.









	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
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BỘ MÔN QUẢN TRỊ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Chiến lược chuyển đổi số 
(Digital Transformation Strategy)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	    03

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyếtt, bài tập    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	

	- Tự học:
	105 tiết

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Tên học phần (nếu có)

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Dương Hải Hà

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Thùy Dung

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	

	7) Loại học phần:
	⬜ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
 Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	 Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	 Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần “Chiến lược Chuyển đổi số” trang bị cho người học tư duy quản trị đột phá và bộ khung chiến lược toàn diện để dẫn dắt doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Nội dung trọng tâm bao gồm định hình mô hình kinh doanh số, tối ưu hóa mạng lưới khách hàng số và khai thác dữ liệu như một tài sản chiến lược. Thông qua việc nghiên cứu kinh tế nền tảng và hệ sinh thái số, người học được hướng dẫn lấy công nghệ làm lợi thế cạnh tranh bền vững. Học phần đặc biệt chú trọng năng lực thực thi thực tế, từ lập lộ trình chuyển đổi số đến thiết kế mô hình kinh doanh số; và xây dựng môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số. Người học có khả năng hoạch định và điều hành quá trình chuyển đổi số.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
* Cung cấp cho người học hệ thống lý thuyết nền tảng và công cụ thực chiến để hoạch định, dẫn dắt và thực thi chiến lược chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
* Giúp người học tái định hình nhận thức về 5 trụ cột giá trị (Khách hàng, Cạnh tranh, Dữ liệu, Đổi mới, Giá trị). Hiểu rõ cơ chế vận hành của kinh tế nền tảng và các quy luật mới trong kỷ nguyên số. 
* Trang bị năng lực thiết kế và tái cấu trúc mô hình kinh doanh số, xây dựng chiến lược mạng lưới khách hàng số và trải nghiệm số.
* Phát triển kỹ năng đánh giá mức độ trưởng thành số, hoạch định lộ trình chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Phân tích bối cảnh kinh tế số, các rào cản hệ thống, xây dựng chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số.
	C6
	P4
	
	X-PI 1.1
PI 1.2
PI 1.3 


	CLO2
	Phân tích chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng và thiết kế mô hình kinh doanh số.
	C6
	P4
	
	X-PI 3.1
PI 3.2
PI 3.3

	CLO3
	Phân tích chiến lược dữ liệu, hoạch định lộ trình chuyển đổi số; và xây dựng môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.
	C5
	P4
	
	Y-PI 4.1
PI 4.2


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	  Tự luận 
	   Vấn đáp 
	Thực hành
	Thuyết trình
	Bài tập lớn
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 

	CLO1
	
	x
	x
	
	       x
	
	x
	x
	x
	

	CLO2
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	

	CLO3
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	



5. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Kiểm tra 1: Đánh giá chuyên cần và thái độ
	Quan sát, điểm danh, tham gia thảo luận nhóm và tinh thần trách nhiệm
	10%
	Từ tuần 1 đến tuần 9.
	(không dùng KT CLO)

	
	Kiểm tra 2: Đánh giá năng lực vận dụng
	Bài tập nhóm
	30%
	Từ tuần 1 đến tuần 9.
	(không dùng KT CLO)

	
	(*) Kiểm tra giữa kỳ 
	
	
	
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	(*) Kiểm tra giữa kỳ (%) 
	
	
	
	

	
	Kiểm tra cuối kỳ (%)
	Thi viết hoặc vấn đáp
	60%
	
	CLO1
CLO2
CLO3


6. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Chuyển đổi số trong kinh doanh
1.1. Bối cảnh kinh tế số và sự dịch chuyển mô hình kinh doanh
1.1.1. Sự hình thành và đặc điểm của kinh tế số
1.1.2. Các xu hướng công nghệ đột phá
1.1.3. Sự dịch chuyển mô hình kinh doanh từ mô hình truyền thống sang mô hình kinh doanh số
1.1.4. Môi trường thể chế và pháp lý số tại Việt Nam
1.2. Phân định các cấp độ 
1.2.1. Số hóa thông tin
1.2.2. Số hóa quy trình
1.2.3. Chuyển đổi số
1.3.  Chuyển đổi số 
1.3.1. Các trụ cột giá trị 
1.3.2. Động lực thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi
1.4.  Phân tích các rào cản hệ thống và nguyên nhân thất bại trong thực thi
1.4.1. Nghịch lý của sự thay đổi và rào cản văn hóa
1.4.2. Khoảng cách về năng lực và tầm nhìn lãnh đạo
1.4.3. Rào cản từ hệ thống quản trị, hạ tầng số và an ninh thông tin
1.4.4. Phân tích nguyên nhân thất bại điển hình
Chương 2. Chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số
2.1. Khách hàng trong kỷ nguyên số
2.1.1. Mô hình Mạng lưới khách hàng
2.1.2. Hành vi cốt lõi của mạng lưới khách hàng
2.1.3. Vai trò của dữ liệu khách hàng
2.2. Chiến lược trải nghiệm số và hành trình khách hàng
2.2.1. Bản đồ hành trình khách hàng số
2.2.2. Quản trị các điểm chạm đa kênh
2.2.3. Cá nhân hóa quy mô lớn
2.3. Xây dựng phễu marketing và bán hàng số
2.3.1. Chuyển đổi từ phễu truyền thống sang vòng lặp tăng trưởng
2.3.2. Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi dựa trên dữ liệu thời gian thực
2.3.3. Marketing Automation và CRM thế hệ mới
2.3.4. Các chỉ số đo lường trải nghiệm số
Chương 3. Chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng
3.1. Bản chất và cơ ché vận hành mô hình kinh doanh nền tảng
3.1.1. Từ kinh tế tuyến tính đến kinh tế nền tảng
3.1.2. Thị trường hai chiều và đa chiều
3.1.3. Phân tích các mô hình điển hình
3.2. Lý thuyết hiệu ứng mạng lưới và động lực tăng trưởng
3.2.1. Phân loại hiệu ứng mạng lưới
3.2.2. Chiến lược kích hoạt mạng lưới giai đoạn đầu
3.2.3. Phân tích độc quyền và rào cản gia nhập thị trường
3.3. Chiến lược cạnh tranh và hợp tác trong hệ sinh thái
3.3.1. Chiến lược cạnh tranh
3.3.2. Chiến lược hợp tác
3.3.3. Quản trị mối quan hệ trong hệ sinh thái
Chương 4. Chiến lược dữ liệu
4.1. Chu trình giá trị của dữ liệu và cơ chế chuyển đổi thông tin thành hành động
4.1.1. Chuỗi giá trị dữ liệu
4.1.2. Phân tích dữ liệu trong quản trị
4.1.3. Mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu
4.2. Quản trị dữ liệu 
4.2.1. Khung quản trị dữ liệu doanh nghiệp
4.2.2. Bảo mật dữ liệu và an ninh mạng
4.2.3. Đạo đức dữ liệu và quyền riêng tư khách hàng
4.2.4. Xây dựng văn hóa dữ liệu
Chương 5. Đổi mới mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số
5.1. Thiết kế và tái cấu trúc mô hình kinh doanh số
5.1.1. Sự phát triển mô hình kinh doanh số
5.1.2. Phân tích các thành tố trong chuyển đổi số
5.1.3. Phương pháp tiếp cận Hệ sinh thái trong thiết kế mô hình kinh doanh
5.2. Mô hình doanh thu và chiến lược định giá số
5.2.1. Kinh tế đăng ký và quản trị dòng tiền định kỳ.
5.2.2. Chiến lược Freemium và phân tầng dịch vụ gia tăng
5.2.3. Kinh tế chia sẻ và mô hình khai thác tài sản dựa trên nền tảng.
5.2.4. Định giá dựa trên kết quả và cá nhân hóa giá bằng dữ liệu.
5.3. Quản trị sự chuyển dịch mô hình kinh doanh
5.3.1. Nhận diện các dấu hiệu cần thay đổi mô hình kinh doanh
5.3.2. Quản trị rủi ro khi chuyển đổi mô hình kinh doanh
Chương 6. Chiến lược thực thi và lộ trình chuyển đổi số
6.1. Đánh giá mức độ trưởng thành số
6.1.1. Các khung lý thuyết đánh giá năng lực số quốc tế
6.1.2. Các trụ cột của sự trưởng thành số
6.1.3. Định vị doanh nghiệp số
6.2. Hoạch định lộ trình chuyển đổi số
6.2.1. Xác định ưu tiên và chiến lược
6.2.2. Xác định lộ trình 3 giai đoanh
6.2.3. Phân bổ nguồn lực và ngân sách số
6.3. Quản trị thực thi và danh mục dự án số
6.3.1. Quản trị danh mục dự án công nghệ
6.3.2. Thiết lập bộ chỉ số đo lường hiệu quả
6.3.3. Văn hóa thích ứng và quản trị sự thay đổi
Chương 7. Văn hóa số và quản trị thay đổi trong tổ chức
7.1. Năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên số
7.1.1. Tư duy phát triển 
7.1.2. Khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu
7.2. Tái cấu trúc tổ chức và môi trường làm việc số
7.2.1. Môi trường làm việc số 
7.2.2. Xây dựng đội ngũ dự án số 
7.3. Chiến lược nhân sự
7.3.1. Đào tạo lại và nâng cao kỹ năng 
7.3.2. Giải quyết hội chứng tâm lý 
7.3.3. Xây dựng văn hóa đổi mới
7.3.4. Mô hình quản trị thay đổi trong thực thi
7. Tổ chức dạy và học 
7.2.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	
	
	

	1
	Chương 1. Chuyển đổi số trong kinh doanh
1.1. Bối cảnh kinh tế số và sự dịch chuyển mô hình kinh doanh
1.2. Phân định các cấp độ 
	5
	11
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm và thảo luận  
	
	CLO 1


	2 
	Chương 1. Chuyển đổi số trong kinh doanh
1.3.  Chuyển đổi số 
1.4.  Phân tích các rào cản hệ thống và nguyên nhân thất bại trong thực thi
	5
	12
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận và thuyết trình
	
	CLO 1

	3


	Chương 2. Chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số
2.1. Khách hàng trong kỷ nguyên số
2.2. Chiến lược trải nghiệm số và hành trình khách hàng
	5
	11
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận nhóm.
	
	CLO 1

	4
	Chương 2. Chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số
2.3. Xây dựng phễu marketing và bán hàng số
Chương 3. Chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng
3.1. Bản chất và cơ ché vận hành mô hình kinh doanh nền tảng
	5
	12
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận nhóm.

	
	CLO 1
CLO 2

	5
	Chương 3. Chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng
3.2. Lý thuyết hiệu ứng mạng lưới và động lực tăng trưởng
3.3. Chiến lược cạnh tranh và hợp tác trong hệ sinh thái 
	5
	12
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận và thuyết trình.
	
	CLO 2

	6
	Chương 4. Chiến lược dữ liệu
4.1. Chu trình giá trị của dữ liệu và cơ chế chuyển đổi thông tin thành hành động
4.2. Quản trị dữ liệu
	5
	12
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận nhóm.
	
	CLO 3

	7
	Chương 5. Đổi mới mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số
5.1. Thiết kế và tái cấu trúc mô hình kinh doanh số 
5.2. Mô hình doanh thu và chiến lược định giá số
5.3. Quản trị sự chuyển dịch mô hình kinh doanh
	5
	12
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận nhóm và thuyết trình.
	
	CLO 2

	8
	Chương 6. Chiến lược thực thi và lộ trình chuyển đổi số
6.1. Đánh giá mức độ trưởng thành số
6.2. Hoạch định lộ trình chuyển đổi số 
6.3. Quản trị thực thi và danh mục dự án số
	5
	12
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận nhóm.
	
	CLO 3

	9
	Chương 7. Văn hóa số và quản trị thay đổi trong tổ chức
7.1. Năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên số
7.2. Tái cấu trúc tổ chức và môi trường làm việc số
7.3. Chiến lược nhân sự
	5
	11
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng
- Hoạt động Học trên lớp: Bài tập nhóm, thảo luận nhóm.
	
	
CLO 3

	
	Tổng số giờ 
	45
	105
	
	
	


6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
Rogers, D. L. (2023). The Digital Transformation Roadmap: Rebuild Your Organization for Continuous Change. Columbia University Press.  
Woerner, S. L., Weill, P., & Sebastian, I. M. (2022). Future Ready: The Four Pathways to Capturing Digital Value. Harvard Business Review Press. 
7.2. Tài liệu tham khảo
Van den Boom, J. (2025). "Digital Goods, Platforms, and Ecosystems", trong Regulating Competition in the Digital Network Industry. Cambridge University Press.  
Davenport, T. H., & Mittal, N. (2023). All in on AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press. 
Marr, B. (2021). Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and Artificial Intelligence (3rd Edition). Kogan Page. 
Cusumano, M. A., Gawer, A., & Yoffie, D. B. (2021). The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power. Harper Business.
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Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLOs 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	…

	CLO 1
	x
	
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	x
	
	
	

	CLO 3
	
	
	
	x
	
	



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO 1: Phân tích bối cảnh kinh tế số và các rào cản hệ thống, xây dựng chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Phân tích bối cảnh kinh tế số và rào cản hệ thống.
	Không nhận diện bối cảnh kinh tế số và rào cản hệ thống.
	Nhận diện được bối cảnh kinh tế số nhưng chưa phân tích được các rào cản hệ thống.
	Phân tích được bối cảnh kinh tế số và các rào cản, nhưng còn rời rạc, chưa thấy rõ mối quan hệ nhân quả.
	Phân tích được bối cảnh kinh tế số và các rào cản (văn hóa, lãnh đạo, hạ tầng) một cách logic.
	Đánh giá sắc bén bối cảnh kinh tế số, các rào cản hệ thống và dự báo được các rủi ro biến động dựa trên bối cảnh kinh tế số.

	Phân tích và xây dựng chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số
	Không phân tích được chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số.
	Hiểu lý thuyết về mạng lưới khách hàng nhưng chưa mô tả được sự dịch chuyển hành vi cốt lõi.
	Mô tả được hành vi khách hàng nhưng chưa gắn kết được với chiến lược trải nghiệm số.
	Phân tích và xây dựng chi tiết chiến lược mạng lưới khách hàng và vai trò của dữ liệu trong việc dẫn dắt hành vi.
	Thiết kế được bản đồ hành trình khách hàng số và xây dựng chi tiết chiến lược mạng lưới khách hàng và trải nghiệm số.


CLO 2: Phân tích chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng và thiết kế mô hình kinh doanh số. 
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Phân tích chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng
	Không phân tích được chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng.
	Nhận diện được chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng nhưng chưa phân tích được.
	Phân tích cơ bản về chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng.
	Phân tích sâu sắc chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng..
	Phân tích sâu sắc chiến lược cạnh tranh trong hệ sinh thái nền tảng và đề xuất được chiến lược hợp tác – cạnh tranh đột phá.

	Thiết kế mô hình kinh doanh số
	Không thiết kế được mô hình kinh doanh số.
	Liệt kê được các thành tố của mô hình kinh doanh số nhưng chưa thiết kế được mô hình kinh doanh số.
	Thiết kế được mô hình kinh doanh số cơ bản.
	Thiết kế hoàn chỉnh mô hình kinh doanh số nhưng chưa sáng tạo trong việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh số theo hướng hệ sinh thái và tối ưu hóa giá trị đa bên.
	Thiết kế hoàn chỉnh mô hình kinh doanh số và sáng tạo trong việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh số theo hướng hệ sinh thái và tối ưu hóa giá trị đa bên.


CLO 3: Phân tích chiến lược dữ liệu, hoạch định lộ trình chuyển đổi số; và xây dựng môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Phân tích chiến lược dữ liệu và hoạch định lộ trình chuyển đổi số
	Không phân tích chiến lược dữ liệu và không có khả năng hoạch định lộ trình chuyển đổi số
	Hiểu cơ bản chiến lược dữ liệu nhưng chưa phân tích được chiến lược dữ liệu và chưa hoạch định được lộ trình chuyển đổi số.
	Phân tích được chiến lược dữ liệu nhưng chưa hoạch định được lộ trình chuyển đổi số.
	Phân tích chi tiết chiến lược dữ liệu và hoạch định lộ trình chuyển đổi số cơ bản.
	Phân tích chi tiết chiến lược dữ liệu đồng thời hoạch định được lộ trình chuyển đổi số chuyên nghiệp và khả thi cao

	Xây dựng môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.
	Không xây dựng được môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.
	Hiểu được môi trường làm việc số, văn hóa số; nhưng chưa xây dựng được môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.
	Xây dựng cơ bản về môi trường làm việc số và văn hóa số.
	Xây dựng chi tiết môi trường làm việc số và văn hóa số.
	Xây dựng chi tiết môi trường làm việc số, văn hóa số và năng lực lãnh đạo số.





	HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ 
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BỘ MÔN QUẢN TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Mô hình kinh doanh & Phương pháp Lean Startup 
(Business Model and Lean Startup Methodology)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	03

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập
	45 

	- Thảo luận:
	 (= x 2 số tiết)

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	

	- Tự học:
	

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Trần Thị Thập

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Thanh Nga

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Quản trị

	7) Loại học phần:
	 Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜Cơ sở ngành
Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	  Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	  Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần

3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị cho người học năng lực phân tích, thiết kế và điều chỉnh mô hình kinh doanh trên nền tảng tư duy Khởi nghiệp tinh gọn (Lean Startup); biết xây dựng giả thuyết, kiểm chứng bằng thử nghiệm, phát triển sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP), đánh giá phản hồi thị trường và lựa chọn phương án xoay trục hay theo đuổi ý tưởng phù hợp; đồng thời sử dụng thành thạo các khung phân tích mô hình kinh doanh để đề xuất giải pháp tăng trưởng và thích ứng trong bối cảnh thay đổi.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Thiết kế và trình bày được một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh cho một ý tưởng khởi nghiệp cụ thể
	C6
	P4
	
	X E
PI1.1; PI1.2; PI1.3

	CLO2
	Phân tích và lựa chọn được phương án kiểm chứng mô hình kinh doanh thông qua quy trình Build–Measure–Learn
	C4
	P3
	
	Y E
PI2.1; PI2.2; PI2.3

	CLO3
	Đánh giá và đề xuất được phương án điều chỉnh hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp khi môi trường thị trường thay đổi, bảo đảm tính khả thi về tài chính và đơn vị kinh tế của startup.
	C5
	P4
	
	Y R
PI4.1; PI4.2


	3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Viết tự luận
	Vấn đáp
	Thi chấm tự động 
	Thực hành
	Tiểu luận
	Thuyết trình
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 	
	Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Đánh giá chuyên cần
	Đánh giá chuyên cần
	10 %
	Thường xuyên
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thuyết trình 
	20%
	Tuần 
8
	CLO1, CLO3

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Viết tự luận
	10%
	Tuần 5
	CLO2

	
	Kiểm tra cuối kỳ 
	Tiểu luận + Thuyết trình (điểm của GV  70%, điểm của SV 30%)
	60%
	Theo lịch của Học viện
	CLO1, CLO2,
CLO3



5. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1. Nền tảng mô hình kinh doanh và Lean Startup
1.1. Khái niệm nền tảng
1.1.1. Start-up, doanh nghiệp truyền thống và môi trường bất định
1.1.2. Mô hình kinh doanh và vai trò trong khởi nghiệp
1.1.3. Tư duy khởi nghiệp tinh gọn trong điều kiện nguồn lực hạn chế
1.2. Phương pháp Lean Startup
1.2.1. Vòng lặp Build–Measure–Learn
1.2.2. Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP)
1.2.3. Học hỏi được kiểm chứng và chỉ số hành động
1.3. Quyết định chiến lược trong Lean Startup
1.3.1. Xoay trục hay kiên trì
1.3.2. Giả định cốt lõi và thí nghiệm kiểm chứng
1.3.3. Rủi ro và tốc độ học trong start-up
Chương 2. Thiết kế, kiểm chứng và phát triển mô hình kinh doanh
2.1. Cấu trúc mô hình kinh doanh
2.1.1. Các thành phần của Business Model Canvas
2.1.2. Phân khúc khách hàng và đề xuất giá trị
2.1.3. Kênh phân phối, quan hệ khách hàng và dòng doanh thu
2.2. Phân tích khách hàng và vấn đề
2.2.1. Xác định nhu cầu và “nỗi đau” khách hàng
2.2.2. Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu
2.2.3. Đánh giá mức độ phù hợp giữa nhu cầu và giải pháp
2.3. Kiểm chứng đề xuất giá trị
2.3.1. Thiết kế giả thuyết giá trị
2.3.2. Thử nghiệm thị trường và thu thập phản hồi
2.3.3. Điều chỉnh đề xuất giá trị theo dữ liệu thực tế
2.4. Tài chính và tăng trưởng
2.4.1. Các nguồn doanh thu phổ biến trong startup
2.4.2. CAC, LTV, burn rate và runway
2.4.3. Đánh giá tính khả thi tài chính và đơn vị kinh tế
2.5. Hoàn thiện và mở rộng mô hình
2.5.1. So sánh các biến thể mô hình kinh doanh
2.5.2. Lựa chọn mô hình phù hợp theo giai đoạn phát triển
2.5.3. Điều chỉnh chiến lược tăng trưởng theo phản hồi từ thị trường
Chương 3. Thích ứng và chuyển đổi mô hình kinh doanh
3.1. Tính động của mô hình kinh doanh
3.1.1. Mô hình kinh doanh không tĩnh / chuyển động
3.1.2. Tác động của thị trường, công nghệ và đối thủ
3.1.3. Dấu hiệu cần điều chỉnh mô hình
3.2. Đổi mới mô hình kinh doanh
3.2.1. Các hướng đổi mới mô hình phổ biến
3.2.2. Thiết kế mô hình mới từ mô hình hiện tại
3.2.3. Đánh giá mức độ phù hợp và khả thi của mô hình mới
3.3. Chuyển đổi và phát triển bền vững
3.3.1. Chuyển đổi mô hình trong bối cảnh gián đoạn
3.3.2. Năng lực thích ứng của tổ chức
3.3.3. Duy trì tăng trưởng dài hạn bằng đổi mới mô hình.
6.  Tổ chức dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	
	
	

	1
	Chương 1

Mục 1.1. Khái niệm nền tảng. 
Mục 1.2. Phương pháp Lean Startup. 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 1; TLTK (2) Chương 1.
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 01
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	2
	Chương 1

Mục 1.3. Quyết định chiến lược trong Lean Startup.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 1; TLTK (3) Chương 1.
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 02
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	3
	Chương 2

Mục 2.1. Cấu trúc mô hình kinh doanh. 
Mục 2.2. Phân tích khách hàng và vấn đề.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):    Đọc tài liệu chính số 2, chương 1; tài liệu tham khảo số 2, chương 2
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 03
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	4
	Chương 2

Mục 2.3. Kiểm chứng đề xuất giá trị.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chính số 1, chương 2; tài liệu tham khảo số 4, chương 1. .
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 04 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	5
	Chương 2

Mục 2.4. Tài chính và tăng trưởng.

Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc tài liệu chính số 4, chương 3; tài liệu tham khảo số 1, chương 3.
	
	CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 05
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	6
	Chương 2

Mục 2.5. Hoàn thiện và mở rộng mô hình
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):   Đọc tài liệu chính số 2, chương 2; tài liệu tham khảo số 3, chương 2
	
	CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 06
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	7
	Chương 3

Mục 3.1. Tính động của mô hình kinh doanh. Mục 3.2. Đổi mới mô hình kinh doanh.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu chính số 3, chương 4; tài liệu tham khảo số 4, chương 2
	
	CLO1, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 07
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	8
	Chương 3

Mục 3.3. Chuyển đổi và phát triển bền vững.



	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Chuẩn bị tình huống về chuyển đổi mô hình; đọc tài liệu tham khảo số 3, chương 3
	
	CLO1
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 08
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	9
	Ôn tập và trình bày cuối kỳ. Tổng hợp toàn bộ học phần.

Thuyết trình

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): 
	
	CLO1, CLO2,
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
Trình bày đề án mô hình kinh doanh, phản biện và góp ý.
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: Trình bày đề án mô hình kinh doanh, phản biện và góp ý.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	18
	
	
	



7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
1) Maurya, A. (2022). Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works (3rd ed.). O'Reilly Media..
8.2. Tài liệu tham khảo
2) Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
3) Bock, A. J. (2018). The business model book: Design, build and adapt business ideas that drive business growth [Kindle edition].
4) Linz, C., Müller-Stewens, G., & Zimmermann, V. (2020). Radical business model transformation: How leading organizations have successfully adapted to disruption (2nd ed.). Kogan Page.
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TS. Trần Thị Thập
	Giảng viên phụ trách học phần



TS. Trần Thị Thập

	TRƯỞNG KHOA


TS. Vũ Trọng Phong
	


Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X-E (C6, P4)
	
	
	
	

	CLO 2
	
	Y-E (C4, P3)
	
	
	

	CLO 3
	
	
	
	X-E(C5, P4)
	



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Thiết kế và trình bày được một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh cho một ý tưởng khởi nghiệp cụ thể.” (C6, P4)
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Thiết kế mô hình kinh doanh
	Không thiết kế được mô hình kinh doanh hoặc mô hình rất sơ sài, thiếu nhiều thành phần cốt lõi.
	Có thiết kế mô hình nhưng còn thiếu nhiều thành phần, cấu trúc chưa rõ ràng.
	Thiết kế được mô hình cơ bản, có các thành phần chính nhưng mức độ liên kết còn hạn chế.
	Thiết kế được mô hình tương đối đầy đủ, có cấu trúc rõ ràng và bám sát ý tưởng khởi nghiệp.
	Thiết kế được mô hình kinh doanh hoàn chỉnh, chặt chẽ, sáng tạo và có tính hệ thống cao.

	2. Tích hợp công cụ và phương pháp
	Không tích hợp được công cụ/phương pháp hoặc vận dụng sai, không phù hợp với ý tưởng khởi nghiệp.
	Có tích hợp công cụ/phương pháp nhưng còn rời rạc, chưa thể hiện rõ sự phù hợp.
	Tích hợp được các công cụ/phương pháp cơ bản để xây dựng mô hình kinh doanh.
	Tích hợp đúng và phù hợp các công cụ/phương pháp để hỗ trợ thiết kế mô hình kinh doanh.
	Tích hợp linh hoạt, hiệu quả và có chọn lọc nhiều công cụ/phương pháp để nâng cao chất lượng mô hình.

	3. Trình bày và bảo vệ phương án
	Trình bày không rõ ràng, thiếu cấu trúc, không bảo vệ được phương án đã chọn.
	Trình bày còn lúng túng, lập luận yếu, trả lời câu hỏi chưa thuyết phục.
	Trình bày tương đối rõ, bảo vệ được cơ bản mô hình đã thiết kế.
	Trình bày mạch lạc, lập luận hợp lý, bảo vệ được tính khả thi của mô hình.
	Trình bày rất thuyết phục, lập luận chặt chẽ, phản biện tốt và bảo vệ xuất sắc phương án mô hình.



CLO2: Phân tích và lựa chọn được phương án kiểm chứng mô hình kinh doanh thông qua quy trình Build–Measure–Learn.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Phân tích giả thuyết mô hình kinh doanh
	Không phân tích được giả thuyết mô hình kinh doanh; không xác định được vấn đề, khách hàng mục tiêu hay đề xuất giá trị cần kiểm chứng.
	Phân tích được một số giả thuyết nhưng còn rời rạc, chưa làm rõ mối liên hệ giữa vấn đề, khách hàng và giá trị đề xuất.
	Phân tích được giả thuyết cốt lõi của mô hình kinh doanh ở mức cơ bản, xác định được các yếu tố chính cần kiểm chứng.
	Phân tích đầy đủ và hợp lý các giả thuyết cốt lõi, chỉ ra được những rủi ro chính cần kiểm chứng.
	Phân tích sâu sắc, có hệ thống các giả thuyết của mô hình kinh doanh; xác định chính xác các điểm rủi ro và ưu tiên kiểm chứng một cách thuyết phục.

	2. Lựa chọn phương án kiểm chứng phù hợp
	Không lựa chọn được phương án kiểm chứng hoặc lựa chọn sai, không phù hợp với quy trình Build–Measure–Learn.
	Có lựa chọn phương án kiểm chứng nhưng còn chung chung, thiếu gắn kết với từng bước của quy trình.
	Lựa chọn được phương án kiểm chứng cơ bản, có sử dụng MVP và một số chỉ số đo lường nhưng còn đơn giản.
	Lựa chọn được phương án kiểm chứng phù hợp với từng giai đoạn của Build–Measure–Learn, có chỉ số đo lường rõ ràng.
	Lựa chọn tối ưu và linh hoạt phương án kiểm chứng; thiết kế hợp lý MVP, chỉ số đo lường và cách thu thập dữ liệu theo từng giai đoạn.

	3. Đánh giá và điều chỉnh mô hình
	Không đánh giá được kết quả thử nghiệm; không đối chiếu với giả thuyết ban đầu và không đề xuất điều chỉnh.
	Có đánh giá kết quả thử nghiệm nhưng còn sơ sài, chưa làm rõ mức độ phù hợp với giả thuyết.
	Đánh giá được kết quả ở mức cơ bản, có đề xuất điều chỉnh nhưng còn thiếu chiều sâu.
	Đánh giá được kết quả thử nghiệm một cách hợp lý, đối chiếu với giả thuyết và đề xuất điều chỉnh phù hợp.
	Đánh giá sâu sắc, có lập luận chặt chẽ; đối chiếu hiệu quả với giả thuyết và đề xuất hướng điều chỉnh hoặc xoay trục rất thuyết phục.



CLO3: Đánh giá và đề xuất được phương án điều chỉnh hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp khi môi trường thị trường thay đổi, bảo đảm tính khả thi về tài chính và đơn vị kinh tế của startup.
	Thang đánh giá
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations
85% - 100%

	1. Đánh giá biến động thị trường và tác động đến mô hình kinh doanh
	Không đánh giá được biến động thị trường hoặc nhận diện sai bản chất của sự thay đổi.
	Có nhận diện một vài biến động nhưng còn chung chung, thiếu căn cứ và chưa chỉ ra rõ tác động đến mô hình kinh doanh.
	Đánh giá được các biến động chính của thị trường và chỉ ra được một số ảnh hưởng cơ bản đến mô hình kinh doanh hiện tại.
	Đánh giá tương đối đầy đủ các biến động của thị trường và phân tích được tác động của chúng đến mô hình kinh doanh hiện tại.
	Đánh giá sâu sắc, có hệ thống các biến động thị trường; phân tích rõ tác động đến mô hình kinh doanh và chỉ ra chính xác các dấu hiệu cần điều chỉnh hoặc chuyển đổi.

	2. Đề xuất phương án điều chỉnh/chuyển đổi mô hình kinh doanh
	Không đề xuất được phương án điều chỉnh/chuyển đổi hoặc đề xuất không phù hợp với bối cảnh.
	Có đề xuất phương án nhưng còn cảm tính, thiếu cơ sở và chưa gắn chặt với dữ liệu thị trường.
	Đề xuất được phương án điều chỉnh/ chuyển đổi ở mức cơ bản, còn đơn giản và chưa tối ưu.
	Đề xuất được phương án điều chỉnh hoặc chuyển đổi mô hình phù hợp với bối cảnh và mục tiêu của startup.
	Đề xuất phương án điều chỉnh/chuyển đổi rất phù hợp, sáng tạo và có tính khả thi cao; lựa chọn được hướng đi tối ưu trên cơ sở dữ liệu và lập luận rõ ràng.
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu
(Business Analytics and Data Intelligence)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	    3

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập:    
	45 tiết

	- Thảo luận:
	               (= x 2 số tiết)

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	                     (= x 2 số tiết)

	- Tự học:
	90 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Tên học phần (nếu có)

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Dương Hải Hà

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	

	7) Loại học phần:
	⬜ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
☑ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☑ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☑ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  


2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần Phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu trang bị cho học viên kiến thức nền tảng về vai trò của dữ liệu trong quản trị hiện đại và cách thức khai thác dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Nội dung học phần tập trung vào quản trị dữ liệu, hệ thống và công cụ phân tích kinh doanh, trực quan hóa dữ liệu và ứng dụng dữ liệu trong các lĩnh vực quản trị chủ yếu như marketing, tài chính, vận hành và thương mại điện tử. Đồng thời, học phần giúp học viên hiểu cách tổ chức, triển khai và phát triển năng lực sử dụng dữ liệu trong doanh nghiệp, từ đó góp phần xây dựng môi trường quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Quản trị doanh nghiệp bền vững là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu, bao gồm vai trò của dữ liệu, quản trị dữ liệu và hệ thống hỗ trợ phân tích trong tổ chức. Học viên hiểu được cách thức ứng dụng dữ liệu trong các lĩnh vực quản trị và triển khai hoạt động phân tích trong doanh nghiệp.
- Kỹ năng: Phát triển cho học viên khả năng nhận diện nhu cầu phân tích trong quản trị và lựa chọn phương thức khai thác dữ liệu phù hợp. Học viên có thể sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu ở mức cơ bản và tham gia triển khai hoạt động phân tích trong tổ chức.
- Thái độ: Hình thành tư duy làm việc dựa trên dữ liệu và nhận thức đúng về vai trò của dữ liệu trong quản trị hiện đại. Học viên có ý thức sử dụng dữ liệu một cách trách nhiệm và chủ động thích ứng với môi trường quản trị số.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Thiết kế các giải pháp phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh số.
	C6
	P4
	
	PI1.1, PI1.2, PI1.3

	CLO2
	Đánh giá các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh nhằm hỗ trợ triển khai chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức.
	C5
	P4
	
	PI2.1, PI2.2, PI2.3

	CLO3
	Khai thác dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
	
	P4
	A3
	PI5.1, PI5.2, PI5.3



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 

	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Vấn đáp
	Thực hành
	Thuyết trình
	…..
	Bài giảng
	Làm việc nhóm
	Thảo luận nhóm
	Hướng dẫn thực hành
	…

	CLO1
	 
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	 
	

	CLO2
	 
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	 
	

	CLO3
	 
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	 
	



5. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động 
kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Chuyên cần, chuẩn bị bài, tham gia thảo luận
	
	10 %
	Tuần 1–9
	

	
	Bài tập nhóm
	Thuyết trình 
	15 %
	Tuần 3-8
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết
	15 %
	Tuần 6-9
	CLO1

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	(*) Kiểm tra giữa kỳ (%) 
	
	0
	
	

	
	Kiểm tra cuối kỳ (%)
	Thi viết tự luận hoặc Thuyết trình hoặc vấn đáp
	60 %
	
	CLO1, CLO2, CLO3



6. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Tổng quan về phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu
1.1. Vai trò của dữ liệu trong môi trường kinh doanh
1.1.1. Dữ liệu như một nguồn lực của tổ chức
1.1.2. Vai trò của dữ liệu trong hoạt động quản trị
1.1.3. Xu hướng sử dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
1.2. Khái niệm phân tích kinh doanh
1.2.1. Định nghĩa phân tích kinh doanh
1.2.2. Các loại hình phân tích trong kinh doanh
1.2.3. Quy trình phân tích kinh doanh
1.3. Khái niệm trí tuệ dữ liệu
1.3.1. Định nghĩa trí tuệ dữ liệu
1.3.2. Các thành phần của trí tuệ dữ liệu
1.3.3. Mối liên hệ giữa phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu
1.4. Mức độ sử dụng dữ liệu trong tổ chức
1.4.1. Sử dụng dữ liệu trong báo cáo
1.4.2. Sử dụng dữ liệu trong phân tích
1.4.3. Sử dụng dữ liệu trong hỗ trợ quyết định
1.5. Lợi ích của phân tích kinh doanh đối với tổ chức
1.5.1. Nâng cao chất lượng quyết định
1.5.2. Tăng hiệu quả hoạt động
1.5.3. Hỗ trợ đổi mới hoạt động kinh doanh
Chương 2. Dữ liệu và quản trị dữ liệu trong tổ chức
2.1. Các nguồn và loại dữ liệu trong tổ chức
2.1.1. Dữ liệu nội bộ
2.1.2. Dữ liệu bên ngoài
2.1.3. Phân loại dữ liệu theo đặc điểm
2.2. Chất lượng dữ liệu
2.2.1. Khái niệm chất lượng dữ liệu
2.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu
2.2.3. Kiểm soát và cải thiện chất lượng dữ liệu
2.3. Quản trị dữ liệu trong tổ chức
2.3.1. Khái niệm quản trị dữ liệu
2.3.2. Vai trò của quản trị dữ liệu
2.3.3. Tổ chức hoạt động quản trị dữ liệu
2.4. Tích hợp và lưu trữ dữ liệu
2.4.1. Nhu cầu tích hợp dữ liệu
2.4.2. Kho dữ liệu trong tổ chức
2.4.3. Chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận
Chương 3. Hệ thống và công cụ phân tích kinh doanh
3.1. Hệ thống phân tích kinh doanh
3.1.1. Khái niệm hệ thống phân tích
3.1.2. Các thành phần của hệ thống phân tích
3.1.3. Vai trò của hệ thống phân tích
3.2. Báo cáo và bảng điều khiển dữ liệu
3.2.1. Báo cáo quản trị
3.2.2. Bảng điều khiển dữ liệu
3.2.3. Ứng dụng trong theo dõi hoạt động
3.3. Trực quan hóa dữ liệu
3.3.1. Khái niệm trực quan hóa dữ liệu
3.3.2. Các dạng biểu diễn dữ liệu phổ biến
3.3.3. Nguyên tắc trình bày dữ liệu
3.4. Công cụ hỗ trợ phân tích kinh doanh
3.4.1. Công cụ xử lý dữ liệu
3.4.2. Công cụ trực quan hóa dữ liệu
3.4.3. Công cụ xây dựng báo cáo
Chương 4. Ứng dụng phân tích kinh doanh trong quản trị
4.1. Ứng dụng trong marketing và quản trị khách hàng
4.1.1. Phân tích dữ liệu khách hàng
4.1.2. Phân khúc khách hàng
4.1.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
4.2. Ứng dụng trong tài chính
4.2.1. Phân tích doanh thu và chi phí
4.2.2. Theo dõi hiệu quả tài chính
4.2.3. Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính
4.3. Ứng dụng trong vận hành và chuỗi cung ứng
4.3.1. Theo dõi hoạt động vận hành
4.3.2. Phân tích tồn kho
4.3.3. Nâng cao hiệu quả logistics
4.4. Ứng dụng trong thương mại điện tử
4.4.1. Phân tích hành vi người dùng
4.4.2. Quản trị dữ liệu giao dịch
4.4.3. Hỗ trợ quyết định kinh doanh trực tuyến
Chương 5. Triển khai và phát triển năng lực trí tuệ dữ liệu trong tổ chức
5.1. Xác định nhu cầu phân tích trong tổ chức
5.1.1. Nhận diện vấn đề quản trị
5.1.2. Xác định mục tiêu phân tích
5.1.3. Lựa chọn dữ liệu phù hợp
5.2. Tổ chức hoạt động phân tích kinh doanh
5.2.1. Vai trò của bộ phận phân tích
5.2.2. Phối hợp giữa các bộ phận
5.2.3. Quản lý nguồn lực dữ liệu
5.3. Phát triển văn hóa sử dụng dữ liệu
5.3.1. Khái niệm văn hóa dữ liệu
5.3.2. Các yếu tố của văn hóa dữ liệu
5.3.3. Thúc đẩy sử dụng dữ liệu trong tổ chức
5.4. Kiểm soát rủi ro trong sử dụng dữ liệu
5.4.1. Các loại rủi ro dữ liệu
5.4.2. Kiểm soát truy cập dữ liệu
5.4.3. Bảo vệ dữ liệu trong tổ chức

7. Tổ chức dạy và học 
5.2.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng 
(giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	LT
	BT/ TL
	
	
	

	1
	Chương 1
1.1. Vai trò của dữ liệu trong môi trường KD
1.1.1. Dữ liệu như một nguồn lực của tổ chức
1.1.2. Vai trò của dữ liệu trong hoạt động quản trị
1.1.3. Xu hướng sử dụng dữ liệu trong DN
1.2. Khái niệm phân tích kinh doanh
1.2.1. Định nghĩa phân tích kinh doanh
1.2.2. Các loại hình phân tích trong KD
1.2.3. Quy trình phân tích kinh doanh
1.3. Khái niệm trí tuệ dữ liệu
1.3.1. Định nghĩa trí tuệ dữ liệu
1.3.2. Các thành phần của trí tuệ dữ liệu
1.3.3. Mối liên hệ giữa phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu
	5
	
	Giới thiệu học phần, thuyết giảng, trao đổi trên lớp
	
	CLO1

	2
	Chương 1
1.4. Mức độ sử dụng dữ liệu trong tổ chức
1.4.1. Sử dụng dữ liệu trong báo cáo
1.4.2. Sử dụng dữ liệu trong phân tích
1.4.3. Sử dụng dữ liệu trong hỗ trợ quyết định
1.5. Lợi ích của phân tích KD đối với tổ chức
1.5.1. Nâng cao chất lượng quyết định
1.5.2. Tăng hiệu quả hoạt động
1.5.3. Hỗ trợ đổi mới hoạt động kinh doanh
	3
	2
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm 
	
	CLO1

	3
	Chương 2
2.1. Các nguồn và loại dữ liệu trong tổ chức
2.1.1. Dữ liệu nội bộ
2.1.2. Dữ liệu bên ngoài
2.1.3. Phân loại dữ liệu theo đặc điểm
2.2. Chất lượng dữ liệu
2.2.1. Khái niệm chất lượng dữ liệu
2.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu
2.2.3. Kiểm soát và cải thiện chất lượng dữ liệu
2.3. Quản trị dữ liệu trong tổ chức
2.3.1. Khái niệm quản trị dữ liệu
2.3.2. Vai trò của quản trị dữ liệu
2.3.3. Tổ chức hoạt động quản trị dữ liệu
	5
	
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, trao đổi lớp
	
	CLO1

	4
	Chương 2
2.4. Tích hợp và lưu trữ dữ liệu
2.4.1. Nhu cầu tích hợp dữ liệu
2.4.2. Kho dữ liệu trong tổ chức
2.4.3. Chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận
Chương 3
3.1. Hệ thống phân tích kinh doanh
3.1.1. Khái niệm hệ thống phân tích
3.1.2. Các thành phần của hệ thống phân tích
3.1.3. Vai trò của hệ thống phân tích 
	3
	2
	Thuyết giảng, Làm việc nhóm, bài tập tình huống, trình bày ngắn
	
	CLO1

	5
	Chương 3
3.2. Báo cáo và bảng điều khiển dữ liệu
3.2.1. Báo cáo quản trị
3.2.2. Bảng điều khiển dữ liệu
3.2.3. Ứng dụng trong theo dõi hoạt động
3.3. Trực quan hóa dữ liệu
3.3.1. Khái niệm trực quan hóa dữ liệu
3.3.2. Các dạng biểu diễn dữ liệu phổ biến
3.3.3. Nguyên tắc trình bày dữ liệu
3.4. Công cụ hỗ trợ phân tích kinh doanh
3.4.1. Công cụ xử lý dữ liệu
3.4.2. Công cụ trực quan hóa dữ liệu
3.4.3. Công cụ xây dựng báo cáo
	5
	
	Thuyết giảng, trao đổi
	
	CLO1, CLO2, 

	6
	Chương 4
4.1. Ứng dụng trong marketing và quản trị khách hàng
4.1.1. Phân tích dữ liệu khách hàng
4.1.2. Phân khúc khách hàng
4.1.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
4.2. Ứng dụng trong tài chính
4.2.1. Phân tích doanh thu và chi phí
4.2.2. Theo dõi hiệu quả tài chính
4.2.3. Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính
	3
	2
	Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, 
	
	CLO1, CLO2

	7  
	Chương 4
4.3. Ứng dụng trong vận hành và CCƯ
4.3.1. Theo dõi hoạt động vận hành
4.3.2. Phân tích tồn kho
4.3.3. Nâng cao hiệu quả logistics
4.4. Ứng dụng trong thương mại điện tử
4.4.1. Phân tích hành vi người dùng
4.4.2. Quản trị dữ liệu giao dịch
4.4.3. Hỗ trợ quyết định KD trực tuyến
	2
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, 
	Kiểm tra giữa kỳ
	CLO1, CLO2, CLO3

	8
	Chương 5
5.1. Xác định nhu cầu phân tích trong tổ chức
5.1.1. Nhận diện vấn đề quản trị
5.1.2. Xác định mục tiêu phân tích
5.1.3. Lựa chọn dữ liệu phù hợp
5.2. Tổ chức hoạt động phân tích kinh doanh
5.2.1. Vai trò của bộ phận phân tích
5.2.2. Phối hợp giữa các bộ phận
5.2.3. Quản lý nguồn lực dữ liệu
Thi giữa kỳ
	5
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	9
	Chương 5
5.3. Phát triển văn hóa sử dụng dữ liệu
5.3.1. Khái niệm văn hóa dữ liệu
5.3.2. Các yếu tố của văn hóa dữ liệu
5.3.3. Thúc đẩy sử dụng dữ liệu trong tổ chức
5.4. Kiểm soát rủi ro trong sử dụng dữ liệu
5.4.1. Các loại rủi ro dữ liệu
5.4.2. Kiểm soát truy cập dữ liệu
5.4.3. Bảo vệ dữ liệu trong tổ chức
	3
	2
	Thuyết giảng, Bài giảng, trao đổi, liên hệ thực tiễn tổ chức
	
	CLO1, CLO2

	
	Tổng số giờ 
	35
	10
	
	
	


6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
	Bouchery, Y., Corbett, C. J., Fransoo, J. C., & Tan, T. (Eds.). (2024). Sustainable supply chains: A research-based textbook on operations and strategy (2nd ed.). Springer.
	Nguyễn Đình Thọ (Chủ biên). (2020). Phát triển bền vững trong kinh doanh. Nhà xuất bản Tài chính.
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Phụ lục - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	 
	PLOs 

	 
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	x
	
	
	
	

	CLO 2
	
	x
	
	
	

	CLO 3
	 
	 
	
	
	x



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Thiết kế các giải pháp phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh số.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Thiết kế các giải pháp phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu
	Không thiết kế được các giải pháp phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu
	Thiết kế được một vài giải pháp phân tích kinh doanh nhưng chưa có ứng dụng trí tuệ dữ liệu
	Thiết kế được một số giải pháp phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu nhưng chưa hoàn toàn khả thi
	Thiết kế được các giải pháp  phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu khá khả thi
	Thiết kế được các giải pháp phân tích kinh doanh và trí tuệ dữ liệu hoàn toàn khả thi

	Hỗ trợ giải quyết các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh số.
	Hoàn toàn chưa hỗ trợ giải quyết các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh.
	Bước đầu hỗ trợ giải quyết được một vài vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh.
	Hỗ trợ giải quyết được các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh số, mức độ còn hạn chế.
	Hỗ trợ giải quyết được các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh số, mức độ khá tốt.
	Hỗ trợ giải quyết các vấn đề quản trị trong môi trường kinh doanh số, mức độ tốt.



CLO2: Đánh giá các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh nhằm hỗ trợ triển khai chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Đánh giá các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh
	Hoàn toàn không đánh giá được các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh
	Bước đầu đánh giá được một vài phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh, nhưng không chính xác.
	Đánh giá được các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh, mức độ chính xác còn hạn chế
	Đánh giá được các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh, mức độ chính xác khá cao 
	Đánh giá được chính xác các phương án ứng dụng dữ liệu và hệ thống phân tích kinh doanh

	Hỗ trợ triển khai chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức.
	Hoàn toàn không hỗ trợ triển khai được chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức.
	Bước đầu hỗ trợ triển khai được chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức, tuy nhiên chưa đem lại kết quả.
	Hỗ trợ triển khai được chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức, kết quả rất hạn chế.
	Hỗ trợ triển khai được chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức, kết quả khá tốt.
	Hỗ trợ triển khai được chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức, kết quả tốt.



CLO3: Khai thác dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Khai thác dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh
	Hoàn toàn không khai thác được dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh
	Bước đầu biết cách khai thác dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh, chưa đem lại kết quả
	Khai thác được dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh, kết quả rất hạn chế
	Khai thác được dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh, kết quả bước đầu khá tốt
	Khai thác được dữ liệu trong tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích kinh doanh, kết quả tốt

	Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
	Không tuân thủ, thậm chí đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
	Không có ý thức về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
	Bước đầu tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu, tuy nhiên hời hợt và đối phó.
	Tuân thủ khá nghiêm chỉnh các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
	Tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Khởi nghiệp và phát triển Start-up 
(Start-up Launch & Development)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	03

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết, bài tập
	45 tiết

	- Thảo luận:
	

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	

	- Tự học:
	

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Kinh doanh điện tử

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Trần Thị Thập

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	TS. Nguyễn Thanh Nga

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Quản trị

	7) Loại học phần:
	 Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜Cơ sở ngành
Chuyên ngành     
⬜ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp 

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	  Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	  Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Khởi nghiệp và phát triển Start-up là học phần chuyên ngành, được giảng dạy ở học kỳ 3 của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Học phần giới thiệu toàn bộ hành trình xây dựng một start-up từ ý tưởng đến triển khai và mở rộng. Người học được tiếp cận có hệ thống với các nội dung: khám phá vấn đề và cơ hội thị trường, xây dựng và kiểm chứng mô hình kinh doanh, thiết kế sản phẩm khả thi tối thiểu, phát triển khách hàng, đánh giá tài chính và đơn vị kinh tế, tổ chức đội ngũ, xây dựng chiến lược gọi vốn và cơ chế quản trị cơ bản. Học phần kết hợp bài giảng, thảo luận tình huống và dự án nhóm để người học trải nghiệm quá trình hình thành và phát triển một start-up trong môi trường mô phỏng gần với thực tế.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm giúp người học hình thành năng lực thiết kế và triển khai một dự án start-up ở mức khả thi. Sau khi hoàn thành, người học có thể: phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu; đánh giá tính khả thi tài chính và đơn vị kinh tế của start-up; thiết kế và trình bày kế hoạch kinh doanh tích hợp mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường và lộ trình sản phẩm; lựa chọn phương án tổ chức đội ngũ, chiến lược gọi vốn và cơ chế quản trị phù hợp, bảo đảm tuân thủ chuẩn mực đạo đức và quy định pháp lý cơ bản; đồng thời phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và ra quyết định trong bối cảnh bất định của khởi nghiệp
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Thiết kế và trình bày được kế hoạch khởi nghiệp khả thi cho một ý tưởng start‑up cụ thể, tích hợp mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường và lộ trình phát triển sản phẩm.
	C6
	P4
	
	X E
PI1.1; PI1.2; PI1.3

	CLO2
	Phân tích và đánh giá được tính khả thi thị trường, tài chính và đơn vị kinh tế của một start‑up dựa trên dữ liệu thực tế hoặc tình huống mô phỏng, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích phù hợp.
	C5
	P4
	
	Y E
PI2.1; PI2.2; PI2.3

	CLO3
	Đánh giá và lựa chọn được các phương án tổ chức đội ngũ, chiến lược gọi vốn và cơ chế quản trị phù hợp cho start‑up, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và quy định pháp lý cơ bản.
	C5
	P4
	
	Y R
PI3.1; PI3.2; PI3.3



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Viết tự luận
	Vấn đáp
	Thi chấm tự động 
	Thực hành
	Tiểu luận
	Thuyết trình
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	


4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 	
	Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Đánh giá chuyên cần
	Đánh giá chuyên cần
	10 %
	Thường xuyên
	(không dùng KT CLO)

	Kiểm tra tổng kết (%)
(summative assessment)
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thuyết trình 
	20%
	Tuần 
6,7,8
	CLO1, CLO3

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Viết tự luận
	10%
	Tuần 5
	CLO2

	
	Kiểm tra cuối kỳ 
	Tiểu luận + Thuyết trình (điểm của GV  70%, điểm của SV 30%)
	60%
	Theo lịch của Học viện
	CLO1, CLO2,
CLO3



5. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1. Nền tảng khởi nghiệp và mô hình kinh doanh
1.1. Khởi nghiệp, start‑up và hệ sinh thái
   1.1.1. Khái niệm start‑up và phân biệt với SME/doanh nghiệp truyền thống
   1.1.2. Đặc trưng môi trường bất định và vai trò của khởi nghiệp trong kinh tế số
   1.1.3. Hệ sinh thái khởi nghiệp và các tác nhân chính
1.2. Các cách tiếp cận hiện đại trong khởi nghiệp
   1.2.1. Khởi nghiệp tinh gọn (Lean Start-up) và vòng lặp Xây dựng - Đo lường - Học hỏi (Build–Measure–Learn)
   1.2.2. Khung 24 bước khởi nghiệp 
   1.2.3. Tư duy thiết kế trong khởi nghiệp
1.3. Mô hình kinh doanh
   1.3.1. Khái niệm mô hình kinh doanh của start‑up
   1.3.2. BMC: Business Model Canvas
   1.3.3. Liên kết chiến lược, mô hình kinh doanh và thực thi
1.4. Các mẫu mô hình kinh doanh phổ biến
1.4.1. Mô hình nền tảng đa phương (Multisided platform), miễn phí cơ bản (Freemium) và thuê bao (Subscription)
1.4.2. Mô hình chợ điện tử (Marketplace), “Cái đuôi dài” (Long tail) và mô hình “dao cạo – lưỡi dao” (Razor–blade model)
1.4.3. Tiêu chí lựa chọn mẫu mô hình phù hợp với ý tưởng khởi nghiệp.
Chương 2. Khách hàng, vấn đề và sản phẩm
2.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng tiền tiêu (beachhead)
   2.1.1. Phân đoạn thị trường cho start‑up
   2.1.2. Lựa chọn thị trường tiền tiêu 
   2.1.3. Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu (Persona)
   2.1.4. Ước lượng TAM, SAM, SOM
2.2. Vấn đề khách hàng và giá trị đề xuất
   2.2.1. Xác định vấn đề và nhu cầu khách hàng
   2.2.2. Thiết kế đề xuất giá trị
   2.2.3. Phân tích cạnh tranh và lựa chọn vấn để (điểm đau) ưu tiên giải quyết
2.3. Thiết kế sản phẩm và sản phẩm khả thi tối thiểu
   2.3.1. Đặc điểm sản phẩm trong start‑up
   2.3.2. Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP: Minimum Viable Product) và Sản phẩm kinh doanh khả thi tối thiểu (MVBP: Minimum Viable Business Product)
   2.3.3. Thiết kế thí nghiệm và chỉ số đo lường
2.4. Quyết định xoay trục (Pivot) hay giữ nguyên hướng đi (Persevere)
   2.4.1. Các kiểu xoay trục thường gặp
   2.4.2. Tín hiệu từ dữ liệu và khách hàng để xoay trục
   2.4.3. Quản trị rủi ro và tốc độ học hỏi khi xoay trục
2.5. Xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp tổng quan
   2.5.1. Tổng hợp mô hình kinh doanh, khách hàng và sản phẩm vào bản kế hoạch
   2.5.2. Cấu trúc và yêu cầu trình bày kế hoạch khởi nghiệp tổng quan.
Chương 3. Mô hình doanh thu, đơn vị kinh tế và tăng trưởng
3.1. Thiết kế mô hình doanh thu và định giá
   3.1.1. Các mô hình doanh thu phổ biến của start‑up
   3.1.2. Khung xây dựng chiến lược giá và kiểm thử
   3.1.3. Tối ưu hóa các dòng doanh thu trong mô hình kinh doanh
3.2. Đơn vị kinh tế và phân tích khả thi tài chính
   3.2.1. Chỉ số LTV, CAC và biên lợi nhuận gộp
   3.2.2. So sánh LTV/CAC, tốc độ chi tiền (burn rate), thời gian duy trì hoạt động (runway) và điểm hòa vốn
   3.2.3. Xây dựng kịch bản tài chính cơ bản cho start‑up giai đoạn đầu
3.3. Chiến lược tiếp cận thị trường và tổ chức bán hàng
   3.3.1. Đơn vị ra quyết định (DMU: Decision‑making unit) và quy trình mua hàng
   3.3.2. Thiết kế phễu bán hàng và quy trình bán thử nghiệm
   3.3.3. Mở rộng kênh phân phối và đối tác khi đạt sự phù hợp sản phẩm – thị trường (Product–market fit)
3.4. Đo lường tăng trưởng và phân tích dữ liệu khách hàng
3.4.1. Các động cơ tăng trưởng  
3.4.2. Các chỉ số tăng trưởng 
3.4.3. Phân tích khách hàng theo thời gian và ra quyết định dựa trên dữ liệu
Chương 4. Đội ngũ, tổ chức, gọi vốn và quản trị pháp lý
4.1. Đội ngũ sáng lập và văn hóa start‑up
   4.1.1. Vai trò và năng lực cốt lõi của đội ngũ sáng lập
   4.1.2. Văn hóa học hỏi, thử nghiệm và chấp nhận thất bại có kiểm soát
   4.1.3. Nguyên tắc cơ bản về phân chia cổ phần và cam kết
4.2. Tổ chức và vận hành tinh gọn
   4.2.1. Cấu trúc tổ chức giai đoạn đầu và vai trò các bộ phận
   4.2.2. Quy trình làm việc agile/lean và quản lý sản phẩm
   4.2.3. Hệ thống quản trị và cơ chế ra quyết định trong start‑up
4.3. Gọi vốn và quan hệ nhà đầu tư
   4.3.1. Các nguồn vốn cho start‑up và vòng đời đầu tư
   4.3.2. Chuẩn bị hồ sơ thuyết trình gọi vốn (pitch deck) và làm việc với nhà đầu tư
   4.3.3. Điều khoản cơ bản và quản lý quan hệ nhà đầu tư
4.4. Pháp lý, sở hữu trí tuệ và đạo đức kinh doanh
   4.4.1. Lựa chọn hình thức pháp lý và tuân thủ cơ bản
   4.4.2. Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong start‑up
   4.4.3. Đạo đức kinh doanh, xung đột lợi ích và tuân thủ pháp lý trong start‑up.
6. Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức 
tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thugyết
	Thảo luận
	
	
	

	1
	Chương 1

Mục 1.1. Tổng quan về khởi nghiệp điện tử
Mục 1.2. Các cách tiếp cận hiện đại trong khởi nghiệp

	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 1; TLTK (3) Chương 1.
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 01
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	2
	Chương 1

Mục 1.3. Mô hình kinh doanh
Mục 1.4. Các mẫu mô hình kinh doanh phổ biến
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 1; TLTK (3) Chương 1.
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 02
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	3
	Chương 2

Mục 2.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng tiền tiêu
Mục 2.2. Vấn đề khách hàng và đề xuất giá trị 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 2; TLTK (2) Chương 2; TLTK (3) Chương 2.
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 03
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	4
	Chương 2

Mục 2.3. Thiết kế sản phẩm và MVP
Mục 2.4. Quyết định xoay trục hay giữ nguyên hướng đi
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 2; TLTK (2) Chương 2; TLTK (3) Chương 2.
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 04 
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	[bookmark: _Hlk225081290]5
	Chương 2

Mục 2.5. Xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp tổng quan

Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 2; TLTK (2) Chương 2; TLTK (3) Chương 2.
	
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 05
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	6
	Chương 3

Mục 3.1. Mô hình doanh thu, đơn vị kinh tế và định giá
Mục 3.2. Đơn vị kinh tế và phân tích khả thi tài chính
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class):  Đọc: TL chính (01) Chương 3; TLTK (4) Chương 3.
	
	CLO2, CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 06
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	7
	Chương 3

Mục 3.3. Chiến lược tiếp cận thị trường và tổ chức bán hàng
Mục 3.4. Đo lường tăng trưởng và phân tích dữ liệu khách hàng
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc:
TL chính (1) chương 3; TLTK (3) chương 6,7
	
	CLO1, CLO2

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 07
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi
	
	

	8
	Chương 4

Mục 4.1. Đội ngũ sáng lập và văn hóa start-up
Mục 4.2. Tổ chức và vận hành tinh gọn



	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 4; TLTK (2) Chương 4; TLTK (3) Chương 4.
	
	CLO1, CLO2,
CLO3

	
	
	4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm chủ đề 08
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi (nếu có)
	
	

	9
	Chương 4

Mục 4.3. Gọi vốn và quan hệ nhà đầu tư
Mục 4.4. Pháp lý, sở hữu trí tuệ và đạo đức kinh doanh


	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc: TL chính (01) Chương 4; TLTK (2) Chương 4; TLTK (3) Chương 4.
	
	CLO1, CLO2,
CLO3

	
	
	g4
	
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, thảo luận
- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận 
	
	

	
	
	
	2
	Trên lớp (In-class)
- Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm; giải đáp cuối học phần
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Ôn lại kiến thức, trả lời các câu hỏi
	
	

	
	Tổng số giờ 
	36
	18
	
	
	


7. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
-   Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
-   Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
-   Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
-  Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
1) Steve Blank, Bob Dorf (2012). The Startup Owner’s Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. K&S Ranch
8.2. Tài liệu tham khảo
2) Eric Ries (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business.
3) Steve Blank (2005). The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win. K&S Ranch.
4) Alistair Croll, Benjamin Yoskovitz (2013). Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster. O’Reilly Media.
Hà Nội, ngày       tháng    năm 2026
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Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X-E
(C6, P4)
	
	
	
	

	CLO 2
	
	Y-E
(C5, P4)
	
	
	

	CLO 3
	
	
	X-E
(C5, P4)
	
	



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Thiết kế và trình bày được kế hoạch khởi nghiệp khả thi cho một ý tưởng start-up cụ thể, tích hợp mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường và lộ trình phát triển sản phẩm (C6, P4)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Thiết kế kế hoạch khởi nghiệp
	Không thiết kế được kế hoạch khởi nghiệp; nội dung rời rạc, sao chép hoặc không bám vào ý tưởng start-up cụ thể.
	Có phác thảo được kế hoạch nhưng còn sơ sài; thiếu nhiều thành phần quan trọng, bố cục chưa rõ ràng.
	Thiết kế được kế hoạch cơ bản, có các phần chính nhưng còn thiếu tính logic hoặc chưa hoàn chỉnh.
	Thiết kế được kế hoạch khởi nghiệp tương đối đầy đủ, có cấu trúc rõ ràng và bám sát ý tưởng start-up.
	Thiết kế kế hoạch khởi nghiệp chặt chẽ, sáng tạo, đầy đủ và có tính khả thi cao; thể hiện năng lực tổ chức nội dung ở mức rất tốt.

	2. Tích hợp mô hình kinh doanh và chiến lược thị trường
	Không tích hợp được mô hình kinh doanh hoặc chiến lược thị trường; các phần trình bày độc lập, không liên kết.
	Có nêu mô hình kinh doanh và chiến lược thị trường nhưng còn rời rạc, chưa làm rõ mối liên hệ giữa các thành phần.
	Tích hợp được một phần mô hình kinh doanh với chiến lược thị trường, nhưng phân tích còn nông và chưa đồng bộ.
	Tích hợp khá đầy đủ mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường và định hướng phát triển; lập luận tương đối logic.
	Tích hợp xuất sắc mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường và định hướng phát triển sản phẩm thành một tổng thể thống nhất, thuyết phục.

	3. Trình bày và bảo vệ tính khả thi của kế hoạch
	Không trình bày được kế hoạch một cách rõ ràng; không giải thích được tính khả thi hoặc trả lời câu hỏi không phù hợp.
	Trình bày còn lúng túng; chưa làm rõ tính khả thi, phản biện yếu và thiếu căn cứ.
	Trình bày được kế hoạch cơ bản, có thể giải thích một số điểm khả thi nhưng còn thiếu chiều sâu.
	Trình bày mạch lạc, giải thích được tính khả thi của kế hoạch và bảo vệ được các lựa chọn chính.
	Trình bày tự tin, logic, thuyết phục; bảo vệ được toàn bộ kế hoạch bằng lập luận và căn cứ rõ ràng, thể hiện năng lực trình bày ở mức cao.



CLO2: Phân tích và đánh giá được tính khả thi thị trường, tài chính và đơn vị kinh tế (unit economics) của một start‑up dựa trên dữ liệu thực tế hoặc tình huống mô phỏng, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích phù hợp (C5,P4)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Phân tích tính khả thi thị trường của start-up (C4)
	Không phân tích được thị trường; không xác định được khách hàng mục tiêu, quy mô thị trường hoặc nhu cầu thị trường.
	Phân tích được một vài yếu tố thị trường nhưng còn rời rạc, thiếu căn cứ dữ liệu và chưa chỉ ra được mối liên hệ giữa các yếu tố.
	Phân tích được các yếu tố thị trường cơ bản, xác định được khách hàng mục tiêu và xu hướng nhu cầu nhưng còn thiếu chiều sâu.
	Phân tích đầy đủ tính khả thi thị trường, chỉ ra được phân đoạn khách hàng, quy mô, xu hướng và mức độ phù hợp của start-up với thị trường.
	Phân tích sâu sắc và toàn diện tính khả thi thị trường; so sánh, đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu, dự báo xu hướng và lập luận thuyết phục về tiềm năng thị trường.

	2. Đánh giá tính khả thi tài chính và unit economics (C5)
	Không đánh giá được hiệu quả tài chính; không tính hoặc tính sai các chỉ số unit economics cơ bản.
	Đánh giá được một số chỉ số tài chính nhưng còn sai sót, thiếu căn cứ hoặc chưa giải thích được ý nghĩa của các chỉ số.
	Đánh giá được tính khả thi tài chính ở mức cơ bản; tính được một số chỉ số unit economics nhưng phân tích còn hạn chế.
	Đánh giá khá đầy đủ tính khả thi tài chính; tính toán và diễn giải được các chỉ số unit economics quan trọng như doanh thu, chi phí, CAC, LTV, biên lợi nhuận.
	Đánh giá sâu sắc và có hệ thống tính khả thi tài chính; phân tích unit economics chính xác, so sánh nhiều kịch bản và đưa ra kết luận thuyết phục, có căn cứ.

	3. Sử dụng thành thạo công cụ phân tích để ra kết luận (P4)
	Không sử dụng được công cụ phân tích hoặc sử dụng sai; kết quả không hỗ trợ được kết luận.
	Sử dụng được công cụ phân tích ở mức sơ khai nhưng còn lúng túng, độ chính xác thấp và kết quả chưa đủ tin cậy.
	Sử dụng được các công cụ phân tích cơ bản; thao tác đúng nhưng chưa thật thuần thục, kết quả còn thiếu nhất quán.
	Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích phù hợp; xử lý dữ liệu đúng, trình bày rõ ràng và đưa ra kết luận có căn cứ.
	Sử dụng rất thành thạo và linh hoạt nhiều công cụ phân tích; xử lý dữ liệu chính xác, kết quả chặt chẽ, kết luận thuyết phục và có giá trị ra quyết định cao.


CLO3: Đánh giá và lựa chọn được các phương án tổ chức đội ngũ, chiến lược gọi vốn và cơ chế quản trị phù hợp cho start‑up, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và quy định pháp lý cơ bản (C5, P4)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Đánh giá và lựa chọn phương án tổ chức đội ngũ cho start-up (C5)
	Không đánh giá được các phương án tổ chức đội ngũ; lựa chọn cảm tính, không có căn cứ.
	Đánh giá được một vài phương án nhưng còn chung chung, chưa chỉ ra được tiêu chí lựa chọn phù hợp.
	Đánh giá được các phương án tổ chức đội ngũ ở mức cơ bản; lựa chọn tương đối phù hợp nhưng lập luận còn thiếu chiều sâu.
	Đánh giá có hệ thống các phương án tổ chức đội ngũ; lựa chọn được phương án phù hợp với giai đoạn phát triển và nguồn lực của start-up.
	Đánh giá sâu sắc, so sánh toàn diện nhiều phương án tổ chức đội ngũ; lựa chọn tối ưu, có lập luận thuyết phục và gắn chặt với bối cảnh start-up.

	2. Đánh giá và lựa chọn chiến lược gọi vốn phù hợp (C5)
	Không đánh giá được chiến lược gọi vốn; không phân biệt được các hình thức huy động vốn.
	Đánh giá được một số hình thức gọi vốn nhưng còn rời rạc, chưa làm rõ sự phù hợp với nhu cầu của start-up.
	Đánh giá được các lựa chọn gọi vốn cơ bản; lựa chọn tương đối đúng nhưng chưa chứng minh được tính khả thi.
	Đánh giá đầy đủ các phương án gọi vốn; lựa chọn được chiến lược phù hợp với mục tiêu, giai đoạn và mức độ rủi ro của start-up.
	Đánh giá sâu sắc và có hệ thống các chiến lược gọi vốn; lựa chọn phương án tối ưu, chứng minh được tính khả thi bằng lập luận và dữ liệu rõ ràng.

	3. Vận dụng thành thạo cơ chế quản trị, chuẩn mực đạo đức và quy định pháp lý cơ bản (P4)
	Không vận dụng được cơ chế quản trị; vi phạm hoặc bỏ qua các chuẩn mực đạo đức và quy định pháp lý cơ bản.
	Vận dụng được một phần cơ chế quản trị, nhưng còn thiếu nhất quán trong việc tuân thủ đạo đức và pháp lý.
	Vận dụng được cơ chế quản trị ở mức cơ bản; có tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và pháp lý nhưng chưa thật thành thạo.
	Vận dụng thành thạo cơ chế quản trị phù hợp; tuân thủ tốt các chuẩn mực đạo đức và quy định pháp lý cơ bản trong hầu hết tình huống.
	Vận dụng rất thành thạo và linh hoạt cơ chế quản trị; thể hiện mức độ tuân thủ nhất quán, chủ động và có khả năng xử lý các tình huống phức tạp một cách chuẩn mực.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
(Graduation Internship)

1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	8

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết:    
	0 tiết

	- Thảo luận:
	0 tiết 

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	0 tiết 

	-  Thực tế/Thực tập:
	180 tiết

	- Tự học:
	120 tiết 

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Vũ Trọng Phong

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	PGS. TS. Nguyễn Thị Minh An, TS. Trần Thị Thập, TS. Trần Thị Hòa, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS. Nguyễn Thùy Dung, TS. Lê Thị Ngọc Diệp, TS. Trần Đoàn Hạnh, TS. Trần Anh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Hiệp, TS. Đỗ Thị Lan Anh, TS. Nguyễn Thị Hồng, TS. Nguyễn Thanh Nga, TS. Đỗ Thị Lan Anh, TS. Nguyễn Thị Kim Liên, TS. Nguyễn Thị Lan Anh TS. Trần Ngọc Minh

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Khoa QTKD1/Bộ môn Quản trị

	7) Loại học phần:
	☒ Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
☐ Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
☒ Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	☒ Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	☒ Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
☐ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần Chuyên đề thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, được bố trí vào giai đoạn cuối khóa học. Học phần nhằm giúp học viên vận dụng tổng hợp kiến thức và phương pháp nghiên cứu đã tích lũy để phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề quản trị trong bối cảnh thực tiễn của tổ chức. Nội dung học phần tập trung vào việc xác định vấn đề nghiên cứu/ứng dụng, thu thập và phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời thể hiện năng lực tư duy phản biện, tự nghiên cứu và trách nhiệm nghề nghiệp của học viên sau đại học.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn thành học phần, học viên có khả năng:
- Vận dụng tổng hợp kiến thức và phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh để phân tích các vấn đề thực tiễn tại tổ chức
- Đánh giá và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp nhằm giải quyết vấn đề quản trị trong bối cảnh cụ thể
- Xây dựng và đề xuất giải pháp quản trị có cơ sở lý luận và thực tiễn
- Thực hiện nghiên cứu/ứng dụng một cách độc lập, có hệ thống và tuân thủ chuẩn mực học thuật
- Thể hiện tư duy phản biện, năng lực tự học và trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực tập và thực hiện chuyên đề
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Thiết kế giải pháp quản trị nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn của tổ chức dựa trên cơ sở lý luận và dữ liệu
	C6
	P4
	
	X 1.1, 1.2, 1.3/E/A

	CLO2
	Đánh giá vấn đề quản trị trong tổ chức dựa trên dữ liệu và bằng chứng thực tiễn
	C5
	P4
	
	X 2.1, 2.2, 2.3/E/A

	CLO3
	Lựa chọn giải pháp quản trị phù hợp nhằm giải quyết vấn đề trong bối cảnh tổ chức
	C5
	P4
	
	X 3.1, 3.2, 3.3/E/A

	CLO4
	Bảo vệ giải pháp quản trị dựa trên lập luận khoa học và bằng chứng thực tiễn
	C5
	P4
	
	X 4.1, 4.2/E/A

	CLO5
	Thực hiện chuyên đề thực tập một cách độc lập, tuân thủ chuẩn mực học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp
	
	P4
	A3
	X 5.1, 5.2/E/A


3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Kiểm tra/thi trắc nghiệm
	Kiểm tra/thi viết
	Bảo vệ, thi vấn đáp
	Báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp
	
Thực
hành
	Thuyết
trình
	Thuyết giảng
	Giải thích cụ thể
	Thảo
luận
	Thực tập, thực tế
	Học
nhóm

	CLO1
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	

	CLO2
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	

	CLO3
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	

	CLO4
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	

	CLO5
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	



4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức 
kiểm tra 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Đánh giá chuyên cần
	Đánh giá chuyên cần
	
	Hàng tuần
	Không dùng để đánh giá CLO

	Kiểm tra tổng kết (%) (summative assessment)

	

Cơ sở thực tập đánh giá (50%)
	Thực hành + Báo cáo
	20%
	Trong quá trình thực tập
	CLO1

	
	
	Thực hành + Báo cáo
	10%
	
	CLO2

	
	
	Thực hành + Báo cáo
	10%
	
	CLO3

	
	
	Thực hành + Báo cáo
	10%
	
	CLO5

	
	Cơ sở đào tạo đánh giá (50%)
	Báo cáo + Vấn đáp
	10%
	Kết thúc đợt thực tập
	CLO1

	
	
	Báo cáo + Vấn đáp
	10%
	
	CLO2

	
	
	Báo cáo + Vấn đáp
	10%
	
	CLO3

	
	
	Báo cáo  +  Vấn đáp
	10%
	
	CLO4

	
	
	Báo cáo + Vấn đáp
	10%
	
	CLO5



5. Nội dung chi tiết học phần 
PHẦN I. THỰC TẬP CHUNG
1.1. Tổng quan chung về đơn vị thực tập
- Thông tin chung về doanh nghiệp (pháp nhân và cơ cấu tổ chức)
- Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
- Các nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp: cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, kỹ năng và công nghệ quản trị, mạng lưới... và các nguồn lực khác (thương hiệu, uy tín, quan hệ đối tác...)
- Kết quả kinh doanh (thể hiện qua các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận....) của doanh nghiệp trong thời gian từ 3 đến 5 năm gần nhất.
1.2. Tìm hiểu khái quát về các hoạt động quản trị doanh nghiệp
- Quản trị nhân lực
- Quản trị marketing 
- Quản trị tài chính
- Quản trị sản xuất
- Quản trị chiến lược
- Quản trị bán hàng
1.3. Đánh giá được thực trạng hoạt động kinh doanh, công tác quản trị của doanh nghiệp
PHẦN II. THỰC TẬP CHUYÊN SÂU 
 Học viên thực tập chuyên sâu phục vụ cho làm khóa luận tốt nghiệp theo đề cương riêng dưới sự hướng dẫn của giảng viên, về một chuyên đề trong các lĩnh vực:
- Quản trị nhân lực
- Quản trị Marketing
- Quản trị tài chính
- Quản trị sản xuất
- Quản trị chiến lược
- Quản trị bán hàng ........
6. Tổ chức dạy và học 
6.1 Số giờ học trong một học kỳ:
	Lý thuyết (giờ)
	Bài tập/thảo luận (giờ)
	Thực hành/thí nghiệm (giờ)
	Khác
	Tự học (giờ)

	36
	18
	0
	0
	108


6.1.  Kế hoạch dạy và học 
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra (nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết
	….
	
	
	

	1 tuẩn trước khi bắt đầu
	Chuẩn bị
	
	
	Chuẩn bị 
·  Học viên chuẩn bị cho họat động thực tập
	
	

	
	
	
	
	Tại cơ sở đào tạo và tự học
Khoa hoàn thành phân công Giảng viên hướng dẫn (GVHD) đối với học viên (HV)
· HV liên hệ/gặp GVHD để thống nhất lịch làm việc
· HV đăng ký đơn vị thực tập và cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập
	
	

	Tuần 1
 
	Định hướng và lập kế hoạch 
	4
	
	Tại cơ sở đào tạo
·  Giảng viên tổ chức buổi định hướng, cung cấp thông tin về yêu cầu của thực tập, tiêu chí đánh giá, và kỳ vọng.
·  Hướng dẫn học viên lập kế hoạch thực tập, xác định mục tiêu, nhiệm vụ sẽ thực hiện tại doanh nghiệp, và thời gian hoàn thành
·  Học viên nộp bản kế hoạch thực tập chi tiết, bao gồm thông tin về doanh nghiệp, mục tiêu, và các phương pháp sẽ sử dụng trong quá trình thực tập
	
	CLO5

	
	
	
	
	Tại đơn vị thực tập và tự học
·  Học viên bắt đầu tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	
	

	Tuần 2
	Tìm hiểu chung về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp 
	4
	
	Tại cơ sở đào tạo
·  GVHD hướng dẫn trực tiếp, gián tiếp và trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên liên quan đến việc tìm hiểu chung về doanh nghiệp và các hoạt động quản trị kinh doanh của đơn vị thực tập.
·  Học viên gửi báo cáo tiến độ đầu tiên cho giảng viên, cung cấp tóm tắt về hoạt động đã tìm hiểu và số liệu, thông tin ban đầu thu thập được 
·  Gặp giảng viên hướng dẫn để được sự hướng dẫn và tư vấn, giải đáp thắc mắc
	
	








CLO1;
CLO2; 
CLO3; CLO4; CLO5 

	
	
	
	
	Tại cơ sở thực tập và tự học
·  Học viên tập trung vào việc tìm hiểu chung về doanh nghiệp; quan sát hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và lựa chọn phân tích một hoạt động quản trị kinh doanh cụ thể.
·  Học viên ghi chép và tổng hợp dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị kinh doanh cụ thể mà học viên sẽ phân tích (quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất, quản trị logistics…).
	
	

	[bookmark: _Hlk179666443]Tuần 3
	Phân tích hoạt động quản trị kinh doanh được lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu
 
	
	
	Tại cơ sở đào tạo
·  Giảng viên hướng dẫn trực tiếp, gián tiếp và trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên liên quan đến công việc phân tích hoạt động quản trị kinh doanh chuyên sâu được học viên lựa chọn
·  Học viên gửi báo cáo phân tích sơ bộ cho giảng viên, bao gồm các phát hiện chính từ việc phân tích hoạt động quản trị kinh doanh cụ thể.
	
	








CLO1, CLO2;
CLO3 CLO4; CLO5 

	
	
	
	
	Tại cơ sở thực tập và tự học
· Học viên bắt đầu phân tích sâu hoạt động quản trị kinh doanh cụ thể đã chọn trên cơ sở vận dụng các kiến thức về quản trị kinh doanh đã được học. Quá trình này có thể bao gồm phân tích dữ liệu, phân tích thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng… đến hoạt động quản trị kinh doanh mà học viên lựa chọn. 
	
	

	Tuần 4
	Đánh giá hoạt động quản trị kinh doanh chuyên sâu và đề xuất giải pháp 
 
	
	
	Tại cơ sở đào tạo
· Giảng viên hướng dẫn trực tiếp, gián tiếp và trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên liên quan đến công việc và các giải pháp đề xuất.
· Học viên gửi báo cáo tiến độ, tập trung vào phần đánh giá hoạt động và các khuyến nghị cụ thể
	
	




CLO1; CLO2; CLO3; CLO4;
CLO5

	
	
	
	
	Tại cơ sở thực tập và tự học
· Tiến hành đánh giá toàn diện về hoạt động quản trị kinh doanh chuyên sâu và đưa ra các giải pháp cải thiện
· Thảo luận với doanh nghiệp để nhận phản hồi về khuyến nghị.giải pháp
· Điều chỉnh giải pháp dựa trên phản hồi từ doanh nghiệp.
	
	

	Tuần 5
	Hoàn thiện báo cáo thực tập
 
	
	
	Tại cơ sở đào tạo
· Giảng viên hướng dẫn trực tiếp hướng dẫn trực tiếp, gián tiếp và trao đổi, góp ý cho học viên liên quan đến công việc hoàn thiện báo cáo thực tập
· Học viên nộp bản dự thảo báo cáo đầy đủ cho giảng viên để nhận phản hồi trước khi hoàn thiện báo cáo cuối cùng
	
	







CLO1; CLO2
CLO3, CLO4;
CLO5

	
	
	
	
	Tại cơ sở thực tập và tự học
· Học viên hoàn thiện báo cáo thực tập, bao gồm phần giới thiệu, phân tích, đánh giá, và giải pháp
· Học viên sửa chữa và bổ sung nội dung báo cáo theo phản hồi của doanh nghiệp.
	
	

	Tuần 6
	Nộp báo cáo và tổng kết 
	
	
	Tại cơ sở đào tạo
· Giảng viên hướng dẫn trực tiếp, gián tiếp và trao đổi, góp ý cho học viên về các công việc liên quan
· Học viên nộp báo cáo thực tập cho giảng viên và doanh nghiệp
· Thảo luận với giảng viên về quá trình thực tập, những bài học kinh nghiệm, và những điểm mạnh/yếu của học viên trong quá trình thực tập.
· Học viên nộp báo cáo cuối cùng đúng hạn cho Khoa
	
	








CLO1; CLO2; CLO3; CLO4; CLO5


	
	
	
	
	Tại cơ sở thực tập và tự học
· Học viên hoàn thiện báo cáo thực tập
· Học viên nghe góp ý, đánh giá và tổng kết chung về quá  trình thực tập.
	
	

	Tuần sau TNTT 
	Chấm báo cáo thực tập
	
	
	· Giảng viên thông qua báo cáo thực tập của học viên.
· HV viên nộp báo cáo TTTN có xác nhận của cơ sở thực tập.
· HV nộp phiếu đánh giá TTTN của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (có xác nhận của cơ sở thực tập).
· Khoa tiến hành chấm Báo cáo TTTN.
	
	CLO1; CLO2; CLO3; CLO4; CLO5




7. Nhiệm vụ của người học:
Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
-   Đảm bảo thực hiện những nội dung thực tập và sắp xếp thời gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có chất lượng, đúng thời hạn quy định
-	Thực tập toàn thời gian (theo lịch làm việc hoặc yêu cầu của đơn vị thực tập) trong suốt thời gian thực tập 06 tuần
-	Chấp hành phân công của Khoa, quy chế thực tập của Trường và các quy định, phân công của nơi thực tập;
-	Tuân thủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn theo Quy định hướng dẫn TTTN;
-	Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người hướng dẫn tại nơi thực tập đối với các công việc được phân công; Không được tự ý thay đổi nơi thực tập
-	Sau khi hết thời gian 06 tuần thực tập, học viên phải nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Văn phòng khoa (02 bản trong đó có 01 bản đính kèm phiếu đánh giá thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập bản gốc, 01 bản báo cáo đính kèm phiếu đánh giá có xác nhận bản photo). 
-	Đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao tại đơn thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng thời hạn, đảm bảo các nguyên tắc bí mật về các thông tin, số liệu, dữ liệu của đơn vị thực tập 
-	Chủ động, tích cực tương tác với người hướng dẫn thực tập và thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của người hướng dẫn thực tập
-	Xây dựng mối quan hệ tốt với các cán bộ, nhân viên tại đơn vị thực tập; tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tập; tận dụng các cơ hội học tập thực tiễn do đơn vị thực tập tổ chức như các chương trình đào tạo, hội thảo, ….Tự giác, nghiêm túc làm việc, chấp hành nội quy và sự phân công của đơn vị thực tập.
-  Để hoàn thành tốt các nội dung và yêu cầu của thực tập tốt nghiệp, học viên được yêu cầu phải thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến đơn vị thực tập và hoạt động quản trị kinh doanh nói chung và lĩnh vực thực tập chuyên sâu tại đơn vị thực tập. 
-  Để chứng minh có thực tập tại đơn vị, kết thúc đợt thực tập, học viên cần phải có phiếu đánh giá thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập.
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu chính 
Quy định về viết và trình bày chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
8.2. Tài liệu tham khảo
- Các trang web truy cập dữ liệu như www.mof.gov.vn ; http://dlib.ptit.edu.vn/ 
- Các báo cáo, văn bản, tài liệu tại đơn vị.

Hà Nội, ngày     tháng    năm 
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Trần Thị Hòa

	Giảng viên
phụ trách học phần


TS. Vũ Trọng Phong



	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Trọng Phong
	




	


Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X – E 
(C6, P4)
	
	
	
	

	CLO 2
	
	X – E
(C5, P4)
	
	
	

	CLO 3
	
	
	X – E
(C5, P4)
	
	

	CLO 3
	
	
	
	X – E
(C5, P4)
	

	CLO 3
	
	
	
	
	X – E
(P4, A3)


Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Thiết kế giải pháp quản trị nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn của tổ chức dựa trên cơ sở lý luận và dữ liệu
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Tiêu chí
	
	
	
	
	

	Thiết kế giải pháp quản trị nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn dựa trên cơ sở lý luận và dữ liệu (C6)
	Không thiết kế được giải pháp hoặc thiết kế sai lệch, không dựa trên cơ sở lý luận và dữ liệu
	Thiết kế giải pháp rời rạc, thiếu cơ sở lý luận hoặc sử dụng dữ liệu chưa phù hợp, chưa thể hiện được tính tích hợp
	Thiết kế được giải pháp nhưng mức độ tích hợp giữa lý luận và dữ liệu còn hạn chế, lập luận chưa thật chặt chẽ
	Thiết kế giải pháp hợp lý, có sử dụng cơ sở lý luận và dữ liệu phù hợp, thể hiện được sự tích hợp ở mức đáp ứng yêu cầu
	Thiết kế giải pháp sáng tạo, có tính hệ thống cao, tích hợp chặt chẽ cơ sở lý luận và dữ liệu, lập luận logic và phù hợp bối cảnh thực tiễn

	Điều chỉnh giải pháp quản trị để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực tiễn (P4)
	Không điều chỉnh được giải pháp hoặc điều chỉnh sai lệch, không phù hợp với bối cảnh thực tiễn
	Điều chỉnh giải pháp còn rời rạc, thiếu căn cứ, chưa cải thiện được tính khả thi
	Có điều chỉnh giải pháp nhưng chưa toàn diện, mức độ phù hợp và khả thi còn hạn chế
	Điều chỉnh giải pháp hợp lý dựa trên bối cảnh và dữ liệu, đảm bảo tính khả thi trong triển khai
	Điều chỉnh giải pháp linh hoạt, có cơ sở rõ ràng từ dữ liệu và bối cảnh, tối ưu hóa tính khả thi và khả năng áp dụng thực tiễn cao





CLO2: Đánh giá vấn đề quản trị trong tổ chức dựa trên dữ liệu và bằng chứng thực tiễn
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Đánh giá vấn đề quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng thực tiễn (C5)
	Không đánh giá được hoặc đánh giá sai
	Đánh giá cảm tính, thiếu căn cứ dữ liệu và bằng chứng
	Đánh giá có sử dụng dữ liệu nhưng còn đơn giản, lập luận chưa chặt chẽ
	Đánh giá hợp lý dựa trên dữ liệu và bằng chứng thực tiễn; kết luận có cơ sở
	Đánh giá sâu sắc, đa chiều; sử dụng dữ liệu và bằng chứng một cách thuyết phục; kết luận rõ ràng, có giá trị

	Điều chỉnh nhận định và hướng xử lý vấn đề quản trị dựa trên kết quả đánh giá (P4)
	Không đưa ra được điều chỉnh hoặc điều chỉnh sai lệch
	Điều chỉnh mang tính rời rạc, không dựa trên kết quả đánh giá
	Có điều chỉnh nhưng còn hạn chế, chưa gắn chặt với dữ liệu và kết luận
	Điều chỉnh hợp lý dựa trên kết quả đánh giá; đề xuất phù hợp với bối cảnh
	Điều chỉnh nhất quán, logic và linh hoạt; tối ưu hóa nhận định và đề xuất hướng xử lý dựa trên dữ liệu và bằng chứng


CLO3: Lựa chọn giải pháp quản trị phù hợp nhằm giải quyết vấn đề trong bối cảnh tổ chức
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Lựa chọn giải pháp quản trị phù hợp với bối cảnh tổ chức dựa trên dữ liệu và lập luận (C5)
	Không lựa chọn được hoặc lựa chọn sai giải pháp
	Lựa chọn mang tính cảm tính, thiếu căn cứ từ dữ liệu và bối cảnh tổ chức
	Lựa chọn được giải pháp nhưng còn đơn giản, chưa xem xét đầy đủ các tiêu chí so sánh
	Lựa chọn giải pháp phù hợp, có căn cứ dữ liệu và lập luận rõ ràng theo bối cảnh tổ chức
	Lựa chọn giải pháp tối ưu thông qua so sánh các phương án; lập luận chặt chẽ, có cân nhắc toàn diện các yếu tố bối cảnh

	Phối hợp các thành phần của giải pháp quản trị đã lựa chọn để giải quyết vấn đề trong bối cảnh tổ chức (P4)
	Không phối hợp được các thành phần của giải pháp
	Phối hợp rời rạc, thiếu liên kết giữa các thành phần
	Phối hợp được nhưng còn hạn chế, mức độ liên kết chưa rõ ràng
	Phối hợp hợp lý các thành phần, tạo được sự liên kết và logic trong giải pháp
	Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và linh hoạt; tích hợp hiệu quả các thành phần, đảm bảo giải pháp khả thi và phù hợp cao với bối cảnh tổ chức





CLO4: Bảo vệ giải pháp quản trị dựa trên lập luận khoa học và bằng chứng thực tiễn
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Đánh giá giải pháp quản trị dựa trên lập luận khoa học và bằng chứng thực tiễn (C5)
	Không đánh giá được hoặc đánh giá sai
	Đánh giá cảm tính, thiếu căn cứ
	Đánh giá có sử dụng dữ liệu nhưng còn đơn giản
	Đánh giá hợp lý dựa trên lập luận và bằng chứng
	Đánh giá sâu sắc, đa chiều, sử dụng lập luận và bằng chứng thuyết phục

	Phối hợp lập luận và bằng chứng để bảo vệ giải pháp quản trị (P4)
	Không phối hợp được các thành phần
	Phối hợp rời rạc, thiếu liên kết
	Phối hợp được nhưng chưa đồng bộ
	Phối hợp hợp lý giữa lập luận và bằng chứng
	Phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ; lập luận và bằng chứng được tổ chức logic, thuyết phục



CLO5: Thực hiện chuyên đề thực tập một cách độc lập, tuân thủ chuẩn mực học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation  
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate 
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation 
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	Thực hiện chuyên đề thực tập với mức độ thành thạo và độc lập (P4)
	Không thực hiện được chuyên đề hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn
	Thực hiện còn nhiều sai sót, thiếu chủ động và cần hỗ trợ thường xuyên
	Thực hiện được các bước cơ bản nhưng mức độ độc lập và thành thạo còn hạn chế
	Thực hiện tương đối đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu chính với mức độ độc lập chấp nhận được
	Thực hiện thành thạo, độc lập cao; tổ chức công việc logic, xử lý tốt các tình huống phát sinh

	Đề xuất các hành vi phù hợp nhằm tuân thủ chuẩn mực học thuật và thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình triển khai chuyên đề (A3)
	Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp với chuẩn mực học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp
	Đề xuất còn hạn chế, thiếu rõ ràng và chưa bám sát yêu cầu
	Có đề xuất nhưng còn đơn giản, chưa đầy đủ hoặc thiếu nhất quán
		


Đề xuất tương đối phù hợp, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp

	Đề xuất rõ ràng, phù hợp và có tính chủ động cao; thể hiện hiểu biết tốt về chuẩn mực học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Đề án tốt nghiệp (Thạc sĩ QTKD)
1. Thông tin chung về học phần
	1) Mã học phần: 
	BSA…

	2) Ký hiệu học phần: 
	

	3) Số tín chỉ: 
	10

	4) Hoạt động học tập
	

	- Lý thuyết:    
	150

	- Thảo luận:
	

	- Thực hành/Thí nghiệm:
	

	- Tự học:
	

	5) Điều kiện tham gia học phần:
	(hướng dẫn)

	- Học phần tiên quyết:
	Thực tập tốt nghiệp

	- Học phần học trước
	

	6) Các giảng viên phụ trách học phần:
	(hướng dẫn)

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Trần Thị Thập

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	(Theo DS của Khoa QTKD1)

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:
	Quản trị

	7) Loại học phần:
	 Bắt buộc       ⬜ Tự chọn tự do 
⬜ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)

	8) Thuộc thành phần học tập
	⬜ Giáo dục đại cương
⬜Cơ sở ngành
⬜ Chuyên ngành     
 Thực tập/ Đề án tốt nghiệp

	9) Ngôn ngữ giảng dạy 
	  Tiếng Việt    
⬜ Tiếng Anh 

	10) Phương thức giảng dạy 
	  Trực tiếp    
⬜ Trực tuyến 
⬜ Trực tiếp và trực tuyến  




2. Mô tả tóm tắt học phần
Đề án tốt nghiệp (10 tín chỉ) thuộc thành phần học tập “Tốt nghiệp” trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Là học phần tích hợp cuối chương trình, yêu cầu học viên vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã tích lũy để giải quyết một vấn đề hoặc cơ hội kinh doanh cụ thể của tổ chức / doanh nghiệp. Học viên lựa chọn đề tài gắn với chuyên ngành, xây dựng khung phân tích dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị hiện đại, từ đó đề xuất các giải pháp về chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Sản phẩm của học phần là Báo cáo đề án và phần thuyết trình/bảo vệ, qua đó chứng minh năng lực tích hợp kiến thức quản trị, quản trị chiến lược, phát triển kinh doanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, lãnh đạo chuyển đổi số và ra quyết định quản trị có trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững.
3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
3.1 Mục tiêu của học phần
Mục tiêu của Đề án là giúp học viên tích hợp và vận dụng ở mức cao các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết một vấn đề hoặc cơ hội kinh doanh cụ thể. Sau khi hoàn thành, học viên có khả năng thiết kế khung phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp; đánh giá và phát triển các sáng kiến đổi mới, mô hình kinh doanh hoặc dự án khởi nghiệp; đề xuất giải pháp chuyển đổi số phù hợp; đồng thời ra quyết định quản trị có trách nhiệm, cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, lợi ích các bên liên quan và định hướng phát triển bền vững.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: 
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Kiến thức
Cognitive
	Kỹ năng 
Psychomotor
	Thái độ
Affective
	Chỉ báo PI

	CLO1
	Thiết kế và tích hợp được các lý thuyết, mô hình và công cụ quản trị kinh doanh hiện đại để xây dựng khung phân tích tổng thể cho một đề án quản trị hoặc phát triển kinh doanh cụ thể.
	C6
	P4
	
	X E
PI1.1; PI1.2; PI1.3

	CLO2
	Thiết kế và bảo vệ được các phương án chiến lược và giải pháp phát triển kinh doanh phù hợp với bối cảnh cạnh tranh, nguồn lực và mục tiêu của tổ chức / doanh nghiệp trong đề án
	C6
	P4
	
	X E
PI2.1; PI2.2; PI2.3

	CLO3
	Đánh giá và đề xuất được các giải pháp đổi mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh / khởi nghiệp phù hợp nhu cầu thị trường, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
	C5
	P4
	A3
	X E
PI3.1; PI3.2; PI3.3

	CLO4
	Đánh giá và đề xuất được các giải pháp lãnh đạo và quản trị chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của tổ chức / doanh nghiệp trong đề án.
	C5
	P4
	
	X E
PI4.1; PI4.2; 

	CLO5
	Vận dụng công cụ phân tích để đề xuất và bảo vệ được các quyết định quản trị có trách nhiệm, cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, lợi ích các bên liên quan và yêu cầu phát triển bền vững.
	
	P4
	A3
	X E
PI5.1; PI5.2



3.3. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra 
	CLOs
	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra 
	Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra

	
	Viết tự luận
	Vấn đáp
	Thi chấm tự động 
	Thực hành
	Tiểu luận
	Thuyết trình
	Bài giảng 
	  Làm việc nhóm  
	  Thảo luận nhóm  
	   Hướng dẫn thực hành 
	…

	CLO1
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO3
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	


(Theo Quy định Tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá các học phần của Học viện)
4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra 	
· Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
	Thành phần kiểm tra 
	Hoạt động Kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn) 
	Trọng số
(%)
	Thời điểm kiểm tra 
(tuần)
	CĐR HP (CLOs)

	Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)
	Kiểm tra các nội dung công việc học viên thực hiện hàng tuần
	Báo cáo tiến độ
	
	Hàng tuần
	

	Kiểm tra tổng kết (%) (summative assessment)

	

Cơ sở thực tập đánh giá
	Thực hành
	5%
	Trong quá trình thực tập
	CLO1

	
	
	Thực hành
	5%
	
	CLO2

	
	
	Thực hành
	5%
	
	CLO3

	
	
	Thực hành
	5%
	
	CLO4

	
	
	Thực hành
	5%
	
	CLO5

	
	Cơ sở đào tạo đánh giá
	Tiểu luận + Thuyết trình
	15%
	Kết thúc đợt thực tập
	CLO1

	
	
	Tiểu luận + Thuyết trình
	15%
	
	CLO2

	
	
	Tiểu luận + Thuyết trình
	15%
	
	CLO3

	
	
	Tiểu luận + Thuyết trình
	15%
	
	CLO4

	
	
	Tiểu luận + Thuyết trình
	15%
	
	CLO5



5. Kế hoạch dạy và học  
	TT 
	Nội dung 
chi tiết
	Thời lượng (giờ định mức)
	Hình thức và phương thức tổ chức dạy học
	Kiểm tra
(nếu có)
	Đóng góp vào CLO

	
	
	Lý thuyết / Hướng dẫn
	Thảo luận / Làm việc độc lập
	
	
	

	1
	Tuần chuẩn bị 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Ôn lại báo cáo thực tập; đọc yêu cầu học phần và mô tả các chuyên ngành.
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Giới thiệu học phần; tư vấn lựa chọn hướng đề tài; phân công GVHD.
	
	

	
	
	
	
	Sau giờ học (Post-Class): Xác định đề tài, tổ chức / doanh nghiệp gắn với chủ đề đã chọn; nộp phiếu đăng ký.
	
	

	2
	Tuần 1:
Xây dựng đề cương chi tiết đề án: xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, khung lý thuyết, phương pháp và kế hoạch thu thập dữ liệu.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc tài liệu về phương pháp nghiên cứu ứng dụng
	
	CLO1, CLO2

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Hướng dẫn 1-1/nhóm nhỏ với GVHD về đề cương; góp ý khung phân tích. 
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class):  Hoàn thiện đề cương chi tiết; nộp đề cương chi tiết để GVHD phê duyệt.
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	Tuần 2: 
Thu thập dữ liệu; phân tích bối cảnh kinh doanh và môi trường liên quan đến chủ để đã chọn. 
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Chuẩn bị công cụ thu thập dữ liệu theo chủ đề.
	
	CLO1, CLO2

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Trao đổi tiến độ thu thập dữ liệu; xử lý vướng mắc phương pháp
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	4
	Tuần 3: 
Thu thập dữ liệu; phân tích bối cảnh kinh doanh và môi trường liên quan đến chủ đề đã chọn (tiếp theo)
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Chuẩn bị công cụ thu thập dữ liệu theo chủ đề
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Trao đổi tiến độ thu thập dữ liệu; xử lý vướng mắc phương pháp
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	5
	Tuần 4: 
Phân tích thực trạng theo chủ đề: tích hợp mô hình và công cụ quản trị phù hợp để nhận diện vấn đề cốt lõi.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Ôn các mô hình phân tích theo chủ đề nghiên cứu
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Hướng dẫn vận dụng khung phân tích vào tình huống cụ thể; phản biện kết quả phân tích
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	6
	Tuần 5:
Thiết kế và so sánh các phương án giải pháp theo chủ đề; lựa chọn và luận giải phương án tối ưu.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Ôn lại các mô hình thiết kế giải pháp theo chủ đề.
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Hướng dẫn thiết kế phương án; thảo luận tiêu chí lựa chọn và tính khả thi
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	7
	Tuần 6: 
Đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo hoặc yếu tố sáng tạo đặc thù cho chủ đề đã chọn; đánh giá rủi ro và điều kiện thực thi.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): ôn quy trình đổi mới và thiết kế sáng tạo phù hợp chuyên ngành
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Phản biện chéo trong nhóm nội bộ về ý tưởng đổi mới; đánh giá tính khả thi sơ bộ.
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	8
	Tuần 7:
Đề xuất giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ triển khai phương án theo chủ đề; xây dựng lộ trình và đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Ôn lại các mô hình chuyển đổi số
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Trao đổi nhóm nội bộ về giải pháp số; GVHD hướng dẫn xây dựng lộ trình.
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	9
	Tuần 8: 
Đánh giá tính khả thi tổng thể: tài chính, tổ chức, rủi ro; đề xuất các quyết định quản trị chủ chốt có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững gắn với chủ đề đã chọn.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Đọc yêu cầu học phần Chuẩn bị số liệu tài chính, khung đánh giá bền vững, bảng rủi ro theo chủ đề.
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Hướng dẫn lập luận và bảo vệ các quyết định quản trị; phân tích lợi ích các bên liên quan.
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Viết nội dung báo cáo nghiên cứu có liên quan
	
	

	10
	Tuần 9:
Hoàn thiện toàn bộ báo cáo đề án theo chủ đề: kiểm tra tính nhất quán, bổ sung kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo; thử trình bày nội bộ lần 1.
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Rà soát toàn bộ bản thảo theo rubric đánh giá; đối chiếu với các chuẩn đầu ra.
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Thuyết trình thử trong nhóm nội bộ; nhận góp ý chi tiết về nội dung và hình thức.
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): Chỉnh sửa báo cáo; hoàn thiện slide báo cáo
	
	

	11
	Tuần 10:
Hoàn thiện báo cáo chính thức theo chủ đề; nộp hồ sơ Hội đồng; luyện tập bảo vệ trước hội đồng
	
	
	Chuẩn bị (Pre-class): Tập dượt bảo vệ đề án; chỉnh sửa lần cuối.
	
	CLO1, CLO2. CLO3,
CLO4, 
CLO5

	
	
	15
	
	Trên lớp (In-class) / Hoạt động
Nộp báo cáo chính thức; hoàn thiện hồ sơ và slide bảo vệ.
	
	

	
	
	
	35
	Sau giờ học (Post-Class): 
	
	

	
	Tổng số giờ 
	150
	350
	
	
	



6. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung công việc trong từng tuần theo kế hoạch; chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành Đề án tốt nghiệp đạt chất lượng và đúng thời hạn quy định.
- Thực hiện Đề án tốt nghiệp toàn thời gian theo kế hoạch của Học viện.
- Chấp hành phân công của Khoa, quy chế thực hiện Đề án tốt nghiệp của Học viện.
- Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn 
- Sau khi kết thúc thời gian thực hiện Đề án tốt nghiệp, học viên phải nộp Báo cáo Đề án tốt nghiệp (theo hướng dẫn của Khoa Sau đại học).
- Đảm bảo tính trung thực trong toàn bộ quá trình thực hiện đề án; bảo mật các thông tin, số liệu và dữ liệu kinh doanh của tổ chức / doanh nghiệp theo cam kết.
- Chủ động, tích cực tương tác với giảng viên hướng dẫn và thực hiện đúng theo hướng dẫn, yêu cầu của người hướng dẫn Đề án tốt nghiệp.
- Tự giác, nghiêm túc trong làm việc; chấp hành nội quy, quy chế và sự phân công trong nhóm/lớp.
- Để hoàn thành nội dung và yêu cầu của Đề án tốt nghiệp, học viên được yêu cầu thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị kinh doanh nói chung và đề tài đề án tốt nghiệp tại tổ chức / doanh nghiệp. Để thu thập dữ liệu, học viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu tiên tiến, phù hợp với đặc thù của từng chủ đề đã chọn.
7. Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu chính 
Quy định về viết và trình bày chuyên đề thực tập tốt nghiệp và khoá luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh.
7.2. Tài liệu tham khảo
1) Các sách giáo trình tại thư viện của PTIT và thư viện điện tử tại link http://dlib.ptit.edu.vn/ 
2) Các báo cáo, văn bản, tài liệu tại đơn vị.
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Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO
Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	CLO 1
	X-E
(C6, P4)
	
	
	
	

	CLO 2
	
	X-E
(C6, P4)
	
	
	

	CLO 3
	
	
	X-E
(C5, P4,A3)
	
	

	CLO4
	
	
	
	X-E
(C5, P4)
	

	CLO5
	
	
	
	
	X-E
(P4,A3)



Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)
CLO1: Thiết kế và tích hợp được các lý thuyết, mô hình và công cụ quản trị kinh doanh hiện đại để xây dựng khung phân tích tổng thể cho một đề án quản trị hoặc phát triển kinh doanh cụ thể. (C6, P4)
	Thang 
đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Lựa chọn và vận dụng lý thuyết, mô hình quản trị
	Không lựa chọn được lý thuyết/mô hình phù hợp, hoặc áp dụng sai bối cảnh; không có cơ sở lý luận.
	Lựa chọn được 1–2 lý thuyết/mô hình nhưng còn rời rạc, chưa lý giải được sự phù hợp với chủ đề đề án.
	Lựa chọn được một số lý thuyết/mô hình phù hợp; bước đầu lý giải được sự liên quan nhưng vận dụng chưa nhất quán.
	Lựa chọn và vận dụng được các lý thuyết/mô hình phù hợp với chủ đề đề án; lý giải rõ cơ sở lựa chọn và mức độ tương thích.
	Lựa chọn và vận dụng thành thạo, sáng tạo các lý thuyết/mô hình phù hợp; có phân tích so sánh và lập luận thuyết phục về sự phù hợp trong bối cảnh cụ thể.

	2. Tích hợp đa chiều các công cụ phân tích
	Không sử dụng được công cụ phân tích, hoặc sử dụng đơn lẻ, không liên kết và không phù hợp với vấn đề nghiên cứu.
	Sử dụng được 1–2 công cụ phân tích cơ bản nhưng còn rời rạc, thiếu sự kết nối giữa các công cụ và thiếu luận giải kết quả.
	Sử dụng được một số công cụ phân tích và bước đầu kết nối các kết quả; tuy nhiên sự tích hợp chưa đồng bộ, còn thiếu chiều sâu.
	Tích hợp được đa dạng công cụ phân tích (định tính và/hoặc định lượng) một cách có hệ thống; kết quả phân tích được liên kết rõ ràng và hỗ trợ lẫn nhau.
	Tích hợp xuất sắc các công cụ phân tích đa chiều; thể hiện tư duy hệ thống và khả năng kết hợp linh hoạt, sáng tạo các công cụ để làm rõ vấn đề từ nhiều góc độ.

	3. Xây dựng khung phân tích tổng thể của đề án
	Không xây dựng được khung phân tích; báo cáo thiếu cấu trúc logic và không thể hiện tư duy tổng thể.
	Có phác thảo khung phân tích nhưng còn sơ lược, thiếu sự liên kết giữa các thành phần; chưa phản ánh đặc thù của chủ đề đã chọn.
	Khung phân tích có cấu trúc cơ bản, thể hiện được mối liên hệ giữa các thành phần chính; tuy nhiên chưa đầy đủ và thiếu sự gắn kết với mục tiêu đề án.
	Khung phân tích tổng thể rõ ràng, logic, bao gồm đầy đủ các thành phần cốt lõi; phù hợp với mục tiêu đề án và đặc thù chủ đề đã chọn.
	Khung phân tích tổng thể được thiết kế xuất sắc, thể hiện tư duy tích hợp cao; có tính độc đáo, phù hợp với bối cảnh thực tiễn và đóng góp giá trị vượt trội so với yêu cầu cơ bản.


CLO2: Thiết kế và bảo vệ được các phương án chiến lược và giải pháp phát triển kinh doanh phù hợp với bối cảnh cạnh tranh, nguồn lực và mục tiêu của tổ chức / doanh nghiệp trong đề án (C6,P4)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Thiết kế phương án chiến lược gắn với bối cảnh cạnh tranh và nguồn lực
	Không đề xuất được phương án chiến lược, hoặc phương án đề xuất hoàn toàn không gắn với bối cảnh cạnh tranh và nguồn lực thực tế của tổ chức / doanh nghiệp.
	Đề xuất được phương án chiến lược nhưng còn chung chung, chưa phân tích đủ bối cảnh cạnh tranh; sự gắn kết với nguồn lực của tổ chức còn mờ nhạt.
	Thiết kế được phương án chiến lược có cơ sở từ phân tích bối cảnh; tuy nhiên sự phù hợp với nguồn lực và mục tiêu tổ chức chưa được luận giải đầy đủ.
	Thiết kế được phương án chiến lược rõ ràng, gắn kết với phân tích bối cảnh cạnh tranh và nguồn lực tổ chức; thể hiện tư duy chiến lược có hệ thống và phù hợp với mục tiêu đề án.
	Thiết kế xuất sắc phương án chiến lược tích hợp, sáng tạo; phân tích sâu bối cảnh cạnh tranh, nguồn lực và mục tiêu tổ chức; thể hiện tầm nhìn chiến lược vượt trội và có giá trị thực tiễn cao.

	2. So sánh và lựa chọn phương án tối ưu
	Không so sánh được các phương án; chỉ đưa ra một phương án duy nhất mà không có cơ sở lựa chọn hoặc lựa chọn tuỳ tiện, thiếu luận giải.
	Có đề cập từ 2 phương án trở lên nhưng việc so sánh còn sơ lược; tiêu chí lựa chọn chưa rõ ràng và chưa phản ánh được tính phù hợp của phương án được chọn.
	So sánh được các phương án theo một số tiêu chí cơ bản; lựa chọn phương án tối ưu có lý giải nhưng chưa đủ thuyết phục về tính hiệu quả và khả thi.
	So sánh có hệ thống các phương án theo tiêu chí rõ ràng (hiệu quả, khả thi, rủi ro, nguồn lực…); lựa chọn và luận giải thuyết phục phương án tối ưu phù hợp với mục tiêu và nguồn lực tổ chức.
	So sánh đa chiều và toàn diện các phương án với tiêu chí lựa chọn được xây dựng chặt chẽ; lập luận sắc bén và sáng tạo trong việc bảo vệ phương án tối ưu; có tính đến các kịch bản và điều kiện thực thi.

	3. Bảo vệ và phản biện phương án giải pháp
	Không bảo vệ được phương án đề xuất; không phản hồi được câu hỏi phản biện hoặc phản hồi hoàn toàn thiếu căn cứ.
	Bảo vệ phương án còn hạn chế; phản hồi câu hỏi phản biện chưa rõ ràng, thiếu luận điểm và chưa thể hiện sự hiểu biết sâu về giải pháp đề xuất.
	Bảo vệ được phương án ở mức cơ bản; trả lời được phần lớn câu hỏi phản biện tuy nhiên lập luận chưa chắc chắn và đôi chỗ thiếu nhất quán với nội dung báo cáo.
	Bảo vệ tốt phương án giải pháp; trả lời rõ ràng và có căn cứ các câu hỏi phản biện; thể hiện được sự am hiểu về điều kiện thực thi và khả năng điều chỉnh giải pháp linh hoạt.
	Bảo vệ xuất sắc phương án giải pháp với lập luận sắc bén, logic và nhất quán; phản hồi sâu sắc, sáng tạo mọi câu hỏi phản biện; thể hiện tư duy độc lập, phản biện và khả năng thích ứng cao với các tình huống đặt ra.


CLO3: Đánh giá và đề xuất được các giải pháp đổi mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh/khởi nghiệp phù hợp nhu cầu thị trường, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro có kiểm soát. (C5, P4, A3)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%

	1. Đánh giá cơ hội đổi mới và sự phù hợp với nhu cầu thị trường
	Không nhận diện được cơ hội đổi mới sáng tạo hoặc cơ hội đề xuất hoàn toàn không gắn với nhu cầu thực tế của thị trường; thiếu cơ sở đánh giá.
	Nhận diện được cơ hội đổi mới ở mức sơ lược; có đề cập đến nhu cầu thị trường nhưng chưa có phân tích và chưa chứng minh được sự phù hợp giữa giải pháp với nhu cầu thực tế.
	Đánh giá được cơ hội đổi mới có dẫn chứng từ thị trường; bước đầu thể hiện sự phù hợp giữa giải pháp và nhu cầu khách hàng/thị trường, tuy nhiên phân tích chưa sâu và chưa đủ thuyết phục.
	Đánh giá rõ ràng cơ hội đổi mới dựa trên phân tích nhu cầu thị trường có căn cứ; chứng minh được sự phù hợp của giải pháp với phân khúc mục tiêu và xu hướng ngành; logic đánh giá nhất quán.
	Đánh giá xuất sắc cơ hội đổi mới với tư duy thị trường sắc bén; phân tích đa chiều nhu cầu khách hàng, xu hướng ngành và khoảng trống thị trường; thể hiện khả năng nhìn nhận vượt trội và tư duy dẫn dắt đổi mới.

	2. Đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh/khởi nghiệp
	Không đề xuất được giải pháp đổi mới hoặc mô hình kinh doanh; đề xuất (nếu có) là sao chép hoàn toàn, thiếu tính sáng tạo và không có giá trị khác biệt.
	Đề xuất được một giải pháp/mô hình kinh doanh nhưng còn mang tính mô phỏng; ý tưởng chưa thể hiện sự khác biệt rõ ràng và thiếu tính mới so với các giải pháp hiện có trên thị trường.
	Đề xuất được giải pháp/mô hình kinh doanh có yếu tố sáng tạo nhất định; thể hiện được tư duy đổi mới tuy chưa hoàn toàn độc đáo; giá trị cốt lõi của giải pháp được trình bày nhưng chưa đầy đủ và rõ ràng.
	Đề xuất được giải pháp đổi mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh rõ ràng, có tính mới và khả thi; thể hiện tư duy sáng tạo chủ động; trình bày được giá trị cốt lõi và sự khác biệt so với các giải pháp hiện có.
	Đề xuất xuất sắc giải pháp đổi mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh/khởi nghiệp đột phá; thể hiện tính độc đáo cao, có tiềm năng tạo ra giá trị vượt trội; lập luận sáng tạo và thuyết phục về lợi thế cạnh tranh bền vững.

	3. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong đề xuất đổi mới
	Không nhận diện được rủi ro liên quan đến giải pháp đổi mới; hoàn toàn bỏ qua yếu tố rủi ro hoặc thể hiện thái độ né tránh rủi ro không có căn cứ.
	Có đề cập đến rủi ro nhưng còn liệt kê sơ lược; chưa đánh giá được mức độ và chưa đề xuất biện pháp kiểm soát; chưa thể hiện tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
	Nhận diện được các rủi ro chính của giải pháp; có bước đầu đánh giá mức độ và đề xuất biện pháp ứng phó; tuy nhiên phân tích rủi ro còn thiếu hệ thống và một số biện pháp kiểm soát chưa khả thi.
	Nhận diện và đánh giá được các rủi ro chính một cách có hệ thống; đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro khả thi và phù hợp với năng lực của tổ chức; thể hiện rõ tinh thần chủ động và sẵn sàng hành động trong môi trường không chắc chắn.
	Phân tích rủi ro toàn diện và sâu sắc theo nhiều kịch bản; đề xuất biện pháp kiểm soát sáng tạo và linh hoạt; thể hiện xuất sắc tinh thần dám chấp nhận rủi ro có tính toán, kết hợp với tư duy quản trị bất định ở trình độ cao.


CLO4: Đánh giá và đề xuất được các giải pháp lãnh đạo và quản trị chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của tổ chức / doanh nghiệp trong đề án. (C5, P4)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 
85% - 100%

	1. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển đổi số
	Không đánh giá được thực trạng chuyển đổi số của tổ chức; không đề xuất được giải pháp, hoặc đề xuất hoàn toàn không gắn với đặc thù và năng lực thực tế của tổ chức / doanh nghiệp trong đề án.
	Có đánh giá sơ lược thực trạng số hóa của tổ chức; đề xuất được một số giải pháp nhưng còn chung chung, thiếu cơ sở phân tích và chưa thể hiện được sự phù hợp với nhu cầu và nguồn lực thực tế.
	Đánh giá được thực trạng chuyển đổi số ở mức độ cơ bản; đề xuất các giải pháp có liên quan nhưng lộ trình triển khai chưa rõ ràng và chưa luận giải đủ tác động đến hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.
	Đánh giá đầy đủ và có hệ thống thực trạng chuyển đổi số; đề xuất được các giải pháp cụ thể, có lộ trình triển khai khả thi và luận giải rõ tác động đến hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của tổ chức.
	Đánh giá xuất sắc thực trạng chuyển đổi số với tư duy phân tích đa tầng; đề xuất các giải pháp sáng tạo, có tính tích hợp cao và lộ trình triển khai chi tiết; thể hiện tầm nhìn dẫn dắt chuyển đổi số vượt trội với tác động lan tỏa rõ ràng đến toàn tổ chức.

	2. Vai trò lãnh đạo trong dẫn dắt quản trị chuyển đổi số
	Không thể hiện được vai trò của lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số; bỏ qua hoàn toàn yếu tố con người, văn hóa tổ chức và quản trị thay đổi liên quan đến chuyển đổi số.
	Có đề cập đến vai trò lãnh đạo nhưng còn hời hợt; chưa phân tích được các thách thức về con người và văn hóa tổ chức trong quá trình chuyển đổi số; chưa đề xuất được cách thức lãnh đạo dẫn dắt sự thay đổi.
	Xác định được vai trò của lãnh đạo trong chuyển đổi số; có đề xuất một số cách thức dẫn dắt và xây dựng năng lực số cho tổ chức; tuy nhiên phân tích chưa sâu và chưa gắn chặt với bối cảnh cụ thể của đề án.
	Phân tích rõ vai trò lãnh đạo trong quản trị chuyển đổi số; đề xuất được các biện pháp cụ thể để dẫn dắt con người, xây dựng văn hóa số và quản trị sự thay đổi; thể hiện sự gắn kết giữa chiến lược số và năng lực lãnh đạo trong đề án.
	Phân tích xuất sắc và toàn diện về vai trò lãnh đạo trong dẫn dắt chuyển đổi số; đề xuất mô hình lãnh đạo số sáng tạo, tích hợp quản trị thay đổi, xây dựng văn hóa đổi mới và phát triển năng lực số; thể hiện tư duy lãnh đạo chiến lược ở trình độ vượt trội.


CLO5: Vận dụng công cụ phân tích để đề xuất và bảo vệ được các quyết định quản trị có trách nhiệm, cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, lợi ích các bên liên quan và yêu cầu phát triển bền vững. (P4, A3)
	Thang đánh giá                                     
	Fail - Below Expectation
< 40%
	Beginning - Needs Improvement 40%-54%
	Developing - Marginally adequate
55%-69%
	Sufficient - Meet expectation
70%-84%
	Exemplary - Exceeds expectations 
85% - 100%

	1. Đề xuất quyết định quản trị cân bằng hiệu quả kinh tế, lợi ích các bên liên quan và phát triển bền vững
	Không đề xuất được quyết định quản trị có căn cứ; hoàn toàn bỏ qua yếu tố lợi ích các bên liên quan và phát triển bền vững; chỉ tập trung một chiều vào lợi nhuận hoặc đề xuất thiếu tính thực tế.
	Đề xuất được quyết định quản trị nhưng còn đơn chiều; có đề cập đến lợi ích các bên liên quan hoặc phát triển bền vững nhưng chưa phân tích và chưa thể hiện được sự cân bằng giữa các mục tiêu.
	Đề xuất quyết định quản trị có xem xét cả hiệu quả kinh tế và một số yếu tố lợi ích bên liên quan/bền vững; tuy nhiên sự cân bằng giữa các mục tiêu chưa được luận giải đầy đủ và thiếu công cụ phân tích hỗ trợ rõ ràng.
	Đề xuất được quyết định quản trị có trách nhiệm, vận dụng công cụ phân tích phù hợp để cân bằng hiệu quả kinh tế, lợi ích các bên liên quan và yêu cầu phát triển bền vững; lập luận nhất quán và có cơ sở dữ liệu hỗ trợ.
	Đề xuất xuất sắc quyết định quản trị có trách nhiệm với tư duy tích hợp và toàn diện; vận dụng sáng tạo đa dạng công cụ phân tích để tối ưu đồng thời các mục tiêu kinh tế, xã hội và bền vững; thể hiện tầm nhìn quản trị có chiều sâu và giá trị thực tiễn cao.

	2. Bảo vệ quyết định quản trị với tinh thần trách nhiệm và tư duy đạo đức
	Không bảo vệ được quyết định đề xuất; không phản hồi được câu hỏi về tính trách nhiệm và đạo đức; hoặc thể hiện thái độ bàng quan trước các tác động xã hội và môi trường của quyết định.
	Bảo vệ quyết định còn yếu; phản hồi câu hỏi về trách nhiệm xã hội và đạo đức còn hời hợt, thiếu lập luận; chưa thể hiện được sự nhận thức về ảnh hưởng của quyết định đến các bên liên quan và cộng đồng.
	Bảo vệ được quyết định ở mức cơ bản; có phản hồi các câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức nhưng lập luận chưa chắc chắn; nhận thức về lợi ích các bên liên quan và phát triển bền vững còn chưa được thể hiện nhất quán trong toàn bộ phần bảo vệ.
	Bảo vệ tốt quyết định quản trị với lập luận có căn cứ và thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm; phản hồi thuyết phục các câu hỏi về tác động kinh tế, xã hội và môi trường; nhận thức đạo đức được thể hiện nhất quán trong suốt phần bảo vệ.
	Bảo vệ xuất sắc quyết định quản trị với lập luận sắc bén, nhất quán và đầy thuyết phục; thể hiện tư duy đạo đức quản trị sâu sắc; chủ động phân tích đa chiều tác động của quyết định đến tất cả các bên liên quan; thể hiện phẩm chất lãnh đạo có trách nhiệm ở trình độ vượt trội.



2

image1.jpg




